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Chương 1

Cơ thể Con người  
là vương quốC tế bào

Trong thế giới động vật phong phú đa dạng và tràn 
đầy sức sống, con người là sinh vật cao cấp nhất. Con 
người có đại não phát triển, có ngôn ngữ và chữ viết. 
Con người có khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, 
suy xét, lý luận,... Con người có thể nhận thức sâu sắc 
về tự nhiên và xã hội, phát hiện và nắm bắt được luôn 
các quy luật của nó, rồi còn vận dụng vào việc cải tạo 
tự nhiên và xã hội. Chính vì vậy con người là chúa tể 
của muôn loài. Nếu len lén nhìn vào thế giới vi mô 
của con người qua kính hiển vi, đó hẳn là một thế giới 
đặc sắc và “hoành tráng” khiến người ta không khỏi 
ngạc nhiên. Trong thế giới vi mô, cơ thể con người trở 
nên to lớn đến nỗi trong chốc lát khó có thể thấy hết 
được. Từng bộ phận của cái vật to lớn này đều được 
rất nhiều tế bào nhỏ tạo thành. Đã có người thống kê 
được cơ thể của một người đàn ông có tầm vóc trung 
bình do 18x1014 tế bào tạo thành. sau con số 18 này 
phải viết thêm 14 số không nữa, có nghĩa là 1.800.000 
tỷ tế bào. Con số đáng kinh ngạc này đủ chứng minh 
rằng cơ thể con người là một vương quốc tế bào.
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Tại sao có chàng tí hon và người 
khổng lồ trong vương quốc tế bào?

Tế bào - những thần dân của vương quốc tế bào - 
vô cùng bé nhỏ, mắt thường chúng ta không thể nhìn 
thấy được, nhưng dưới kính hiển vi thì có thể thấy rõ 
ràng. Chúng có đến trăm ngàn dáng vẻ, kích thước 
không bằng nhau. Đường kính của một tế bào tuyến 
hạch limpho trong cơ thể con người chỉ có 6µm (mi-
cromet - một µm bằng một phần ngàn mm), thật quá 
bé nhỏ. Vì thế trong vương quốc tế bào, tế bào tuyến 
hạch limpho trở thành “chàng tí hon”. Chớ xem thường 
những “chàng tí hon” này vì chúng có khả năng tiêu diệt 
“địch” dữ dội lắm đấy. Khi vi trùng xâm nhập vào cơ 
thể con người, tức vương quốc tế bào, những “chàng tí 
hon” liền sản xuất ra một chất hóa học đặc biệt - kháng 
thể - rồi lợi dụng thứ vũ khí hóa học này để kháng cự, 
tiêu diệt những kẻ xâm nhập và tăng cường khả năng 
đề kháng cho cơ thể con người.

Trong vương quốc tế bào, những tế bào noãn có 
đường kính 200µm, vì thế những tế bào noãn là những 
“người khổng lồ” to béo nhất của vương quốc tế bào. 
Những tế bào cơ xương có “thân hình” thon dài khoảng 
30-40µm, trở thành “người khổng lồ” dài mảnh khiến 
các tế bào khác phải kính nể. Đáng kể hơn nữa là tế 
bào thần kinh với hình dạng kỳ dị, xung quanh thân 
có rất nhiều tua dài vươn ra hệt như những cánh tay 
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đang cố với ra xa, tế bào thần kinh là những “người 
khổng lồ” trong vương quốc tế bào.

Trong vương quốc tế bào, tế bào noãn, tế bào cơ 
ngang và tế bào thần kinh mặc dù đều được mệnh danh 
là những “người khổng lồ”, nhưng chức năng của chúng 
lại hoàn toàn khác nhau. Các tế bào noãn là tế bào 
sinh sản ra những thế hệ kế tiếp của nhân loại. Các tế 
bào cơ ngang có thể thông qua sự co duỗi của mình 
khiến cho xương cử động tạo nên sự vận động của cơ 
thể. Các tế bào thần kinh với những tua dài của nó 
có tác dụng điều khiển toàn bộ hoạt động của cơ thể.

Các loại hình dạng khác nhau của tế bào
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Tế bào có cấu tạo kỳ diệu  
như thế nào?

Những tế bào nhỏ bé mà mắt thường chúng ta không 
thể nhìn thấy được có cấu trúc phức tạp và tinh vi. Nhìn 
qua kính hiển vi, chúng ta có thể thấy bề ngoài của tế 
bào được bao bọc bởi một lớp màng cực mỏng, gọi là 
màng tế bào. Trong màng tế bào có chứa một chất 
dịch sánh có tính kết dính và trong suốt gọi là tế bào 
chất. giữa tế bào chất là nhân tế bào có cấu tạo hình 
cầu. Tất cả mọi hoạt động sống của tế bào đều nhờ 
vào màng tế bào, tế bào chất và nhân tế bào.

màng tế bào là một lớp mô mỡ không màu do những 
phân tử phospho và protein sắp xếp theo một thứ tự đặc 
biệt tạo nên. Nó như một chiếc áo khoác xinh đẹp bao 

1.  Màng tế bào
2.  Tế bào chất
3.  Thể golgi
4.  Dịch nhân
5.  Nhiễm sắc thể
6.  Hạt nhân
7.  Màng nhân
8.  Mạng lưới nội chất
9.  Ty thể
10.  Lỗ nhân
11.  Các ribosom trên  
 mạng lưới nội chất
12.  Các ribosom tự do
13.  Trung thể

Cấu tạo của tế bào cơ thể con nguời  
dưới kính hiển vi điện tử
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bọc phía ngoài tế bào. Do những phân tử phospholipid 
và protein luôn ở trạng thái hoạt động, khiến “chiếc áo 
khoác” của tế bào luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ, nó có 
thể phân biệt được những chất cần thiết chung quanh 
tế bào, đồng thời dùng mọi cách để dẫn chúng vào 
bên trong tế bào, hệt như đang đón tiếp những người 
bạn quý vậy. Ngược lại, nó cũng phát hiện ra những 
chất không cần thiết cho tế bào, ngăn cản “những vị 
khách không mời mà đến” này xâm nhập vào “vương 
quốc tế bào”. Vì vậy, trong sinh vật học, màng tế bào 
là lớp màng có đặc tính chọn lọc các chất đi qua.

Tế bào chất là toàn bộ các chất nằm trong màng 
tế bào, quanh nhân tế bào. Nó được cấu tạo chủ yếu 
bởi chất dịch trong suốt không màu gọi là dịch tế bào 
và vô số các bào quan có cấu trúc rất nhỏ bé nằm 
trong đó. Các bào quan này không thể thấy rõ bằng 
kính hiển vi thường mà chỉ có thể quan sát chúng 
bằng kính hiển vi điện tử, các bào quan này có cấu 
tạo và hình dạng khác nhau, chúng chiếm những vị trí 
quan trọng nhất định trong tế bào chất và có những 
chức năng độc đáo hoàn toàn không giống nhau, thế 
nên các nhà khoa học cho chúng những cái tên khác 
nhau, ví dụ: ty thể là nơi tế bào tiến hành hô hấp và 
cung cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động sống của 
tế bào. Tuy bé đến nỗi kính hiển vi cũng không thấy 
rõ, nhưng chúng lại được mệnh danh là “xưởng động 
lực” của tế bào. Ribosom là bào quan có kích thước 
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còn nhỏ hơn so với ty thể. Nó là nơi tế bào tổng hợp 
chất protein. Ngoài ra còn có thể golgi, trung thể và 
lưới nội chất, chúng cũng có một số chức năng quan 
trọng riêng.

Việc tìm hiểu tế bào giúp chúng ta phát hiện ra 
những khoảng trống nhỏ bé trong tế bào, chúng tạo 
nên những khu vực chính xác và khoa học, hình thành 
những cấu tạo bé nhỏ và khác thường, mỗi cái thực 
hiện những chức năng độc đáo nhưng không hề lẫn 
lộn hay gây trở ngại lẫn nhau, khiến cho hoạt động 
sống cỉa tế bào hoàn chỉnh, phức tạp nhưng theo trật 
tự nhất định. sinh vật học gọi chúng là không bào.

Nhân tế bào nằm giữa tế bào là phần trung tâm của 
tế bào. Bề mặt của nhân tế bào là một lớp màng có lỗ, 
lớp màng này không những phân chia những chất trong 
nhân tế bào với tế bào chất, mà còn có thể khiến chúng 
tiến hành trao đổi chất với nhau. Trong nhân chứa đầy 
dịch gọi là dịch nhân, trong dịch nhân có hạch nhân 
và nhiễm sắc thể. sở dĩ được gọi là nhiễm sắc thể 
là vì nó thường có hình sợi mỏng và dễ bị nhuộm bởi 
những chất có tính kiềm. Nó được cấu tạo bởi DNa(*) và  
protein cùng các thành phần hóa học khác. Trong 
đó DNa có liên quan chặt chẽ với tính di truyền của 
người, bề mặt của chúng mang những thông tin, tín 
hiệu truyền về tướng mạo, tính cách, thân thể và cả 

DNA: deoxyribonucleic acid
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một số bệnh di truyền của người đó. giới sinh vật 
học gọi những thông tin, tín hiệu này là “gien”. Vì thế 
nhân tế bào là nơi tập trung gien liên quan đến tính 
di truyền và biến dị.

Tế bào sinh sản như thế nào?

Tế bào - những thần dân trong vương quốc tế bào 
- đều trải qua một quá trình sinh ra, lớn lên, sinh sản 
và chết đi như tất cả các sinh vật của giới tự nhiên. 
Những vẩy da rơi ra từ da của chúng ta chủ yếu là 
những tế bào biểu bì đã chết. Do những tế bào biểu 
bì thường “chết yểu”, nên trong cuộc đời của một con 
người có khoảng 18 kg tế bào biểu bì chết đi. Tuổi 
thọ của tế bào hồng huyết cầu là 120 ngày. Các tế 
bào bạch cầu thật đáng thương, chúng chỉ sống được 
vài tiếng đồng hồ. Các tế bào già yếu chết đi lại được 
bổ sung bởi những tế bào mới được sinh ra với tốc độ 
nhanh kinh người. Có người đã thống kê mỗi ngày một 
người có hơn 1 tỷ tế bào chết đi và hơn 1 tỷ tế bào 
mới sinh ra. Trong cơ thể của các cô cậu choai choai 
đang lớn, mỗi ngày số tế bào sinh ra nhiều hơn số 
tế bào chết đi, vì thế cơ thể mỗi ngày một phát triển. 
sự sản sinh tế bào mới rất lý thú, nó được tiến hành 
bằng cách phân bào. Có ba cách phân bào trong tế 
bào cơ thể con người: phân bào vô nhiễm, phân bào 
nguyên nhiễm và phân bào giảm nhiễm. Phân bào vô 

3
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nhiễm là cách phân bào chia tế bào đơn giản nhất. 
quá trình phân chia của chúng bắt đầu bằng sự kéo 
dài nhân tế bào, tiếp đó phần giữa của nhân lõm vào 
bên trong, sau cùng tách ra thành hai nhân tế bào. 
Hai tế bào hoàn chỉnh tách ra ở phần giữa, mỗi phần 
đều có một nhân tế bào, như thế hình thành nên tế 
bào mới. gan và thận trong cơ thể con người cũng 
dựa vào cách thức phân chia tế bào này để sản sinh 
ra những tế bào mới.

Phân bào nguyên nhiễm là cách phân chia tế bào 
thông thường. quá trình phân chia của nó tương đối 
phức tạp, có thể đơn giản phân thành hai giai đoạn. 

Quá trình phân bào nguyên nhiễm của tế bào
1. Thời kỳ phân bào nguyên nhiễm gian kỳ

2. Kỳ đầu. 3. Kỳ giữa. 4, 5. Kỳ sau. 6. Kỳ cuối

1 2 3

45
6
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giai đoạn đầu được gọi là thời kỳ phân bào nguyên 
nhiễm gian kỳ. Trong thời kỳ này, các chất trong tế 
bào đặc biệt là các chất trong nhân tế bào có những 
thay đổi rất phức tạp để chuẩn bị đầy đủ vật chất 
nhằm tiến hành giai đoạn hai. giai đoạn hai là thời 
kỳ phân bào của quá trình phân bào nguyên nhiễm. 
Thời kỳ này chủ yếu là nhiễm sắc thể trong tế bào 
thay đổi liên tục theo một trình tự nhất định. Để tiện 
cho việc nghiên cứu, các nhà khoa học đã chia toàn 
bộ thời kỳ này thành các kỳ sau: kỳ đầu, kỳ giữa và 
kỳ cuối. Kết thúc quá trình phân bào hình thành nên 
hai tế bào con, sau khi tế bào con phát triển, mỗi tế 
bào lại phân thành hai tế bào con khác, và cứ như 
thế, sự phân chia cứ nối tiếp nhau, làm sản sinh thật 
nhiều tế bào, đây chính là bí quyết để sản sinh ra tế 
bào một cách nhanh chóng.

Bốn đại gia tộc của vương quốc  
tế bào là những gia tộc nào?

Cơ thể con người sở dĩ được gọi là vương quốc tế 
bào vì nó được cấu tạo bởi hơn 1 triệu tỷ tế bào. Nhưng 
cơ thể con người tuyệt nhiên không phải là nơi chồng 
chất hỗn loạn các tế bào, mà do bốn “gia tộc” tế bào 
tuân theo một thứ tự nghiêm ngặt tạo thành các cơ 
quan, các cơ quan này hợp lại thành các hệ thống lớn 
và cuối cùng là được cấu tạo thành bởi bảy hệ thống 

4
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Mô biểu bì

lớn là: hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu 
hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh và hệ sinh sản.

mỗi “gia tộc” tế bào đều có những đặc điểm sau: 
số lượng tế bào nhiều, kích thước, độ dài bằng nhau, 
đều do một chất giữa các tế bào (gọi là chất cách tế 
bào) liên kết lại với nhau. Những đặc điểm này có thể 
chứng minh rằng các “gia tộc” tế bào là một tập hợp 
rất nhiều các tế bào có hình dạng, chức năng tương tự, 
được liên kết lại bởi một chất cách tế bào chất. sinh 
vật học gọi chúng là mô. Bốn “gia tộc” tế bào trong 
cơ thể người chính là bốn mô lớn: mô biểu bì, mô liên 
kết, mô cơ và mô thần kinh.

“gia tộc” lớn thứ nhất là mô biểu bì. mô biểu bì bao 
phủ toàn bộ mặt ngoài cơ thể và mặt trong các ống 
và khoang trong cơ thể người. Các tế bào sắp xếp khít 
chặt với nhau, chất tế bào rất ít. Đây là một gia tộc 
tế bào lớn chức năng đoàn kết chống lại vi trùng xâm 
nhập hay các vật bên ngoài gây tổn hại đến tế bào.
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“gia tộc” thứ 2 là mô liên kết. mô liên kết bao gồm 
nhiều loại được phân bố rộng rãi trên cơ thể người. Ví 
dụ như các tổ chức xương, tổ chức tuyến bã nhờn dưới 
da, bắp thịt gồm gân và mạch máu v.v... đều thuộc mô 
liên kết. Đặc điểm nổi bật của nó là sự phát triển của 
chất cách tế bào. Đây là một “gia tộc” tế bào đa chức 
năng như: duy trì, liên kết, bảo vệ và nuôi dưỡng...

Mô liên kết

“gia tộc” thứ 3 là mô cơ. Đặc điểm của mô này là 
mỗi tế bào đều có khả năng co duỗi gây sự vận động. 
Người ta căn cứ vào độ co duỗi, hình dạng và sự phân 
bố các tế bào để phân chúng thành ba loại: tế bào cơ 
trơn, tế bào cơ xương và tế bào cơ tim.

Mô cơ

“gia tộc” thứ 4 là mô thần kinh. Thành viên chủ yếu 
của mô này là các tế bào thần kinh (hay còn gọi là 
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nơron thần kinh). Đặc điểm của các nơron thần kinh là 
thu nhận kích thích, gây ra hưng phấn và dẫn truyền 
hưng phấn. Đây là một “gia tộc” tế bào nhạy cảm, có 
khả năng thông tin rất cừ khôi.

Nơron thần kinh

1. Thể tế bào
2. Nhân tế bào
3. Tua ngắn
4. Tua dài
5. Bao tủy
6. Đầu mút tua dài

ai là người phát hiện ra tế bào?

Trong sự phát hiện ra tế bào phải kể đến việc chế 
tạo ra kính hiển vi và sự tiến bộ của kỹ thuật nghiên 
cứu khoa học. Người đầu tiên phát hiện ra tế bào không 
phải là một nhà sinh vật học mà là nhà vật lý học 
người anh - ông robert Hooke. Năm 1665, với chiếc 
kính hiển vi tự chế tạo, ông đã quan sát và phát hiện 
ở một cây non đã bị cắt ra thành những lát mỏng rất 
nhiều những ngăn nhỏ hình tổ ong nằm sát nhau. Ông 
gọi những ngăn nhỏ này là tế bào. Phát hiện của ông 
đã tạo nên bước nhảy vọt mở ra một giai đoạn mới cho 
những hiểu biết của con người đối với sinh vật. Vào cuối 

5
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thập niên 30 của thế kỷ XiX, các nhà khoa học đã chỉ 
ra rằng tất cả mọi động vật và thực vật đều do tế bào 
cấu thành, vì thế tế bào chính là đơn vị cơ bản của sự 
sống. Từ lúc tế bào được phát hiện ra đến học thuyết 
tế bào tất cả là 174 năm nhưng việc nghiên cứu tế bào 
mới chỉ nằm trong giai đoạn khởi đầu. mấy chục năm 
gần đây, sự phát triển của kính hiển vi khiến người ta 
không khỏi ngạc nhiên. Ngày nay kính điện tử có độ 
phóng đại từ 800.000 đến mấy triệu lần đã tiến thêm 
một bước mở rộng tầm nhìn con người, tạo điều kiện 
cho chúng ta ngao du vào thế giới vi mô.

Còn có một người Hà Lan tên là Leeuwenhoek. Cũng 
với chiếc kính hiển vi tự tạo của mình, ông đã phát hiện 
ra những sinh vật nhỏ bé mà mắt thường không thể 
nhìn thấy được. Leeuwenhoek không phải là nhà vật 
lý học cũng chẳng phải là nhà sinh vật học. Thuở nhỏ 

Kính hiển vi của Robert Hooke và những lát mỏng cây non  
được quan sát dưới kính hiển vi
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gia đình nghèo khổ, 16 tuổi ông phải đến học nghề ở 
một cửa tiệm thảm trải nền. Trong thời gian học nghề, 
ông đã học được cách sử dụng và chế tạo những chiếc 
kính phóng đại. sau khi mãn hạn học nghề, 22 tuổi, 
ông trở về quê hương, làm một chân thư ký trong tòa 
thị chính, cuối cùng ông đã mài được hai thấu kính lý 
tưởng. Đem hai thấu kính này gắn cố định trên một cái 
gọng kim loại, rồi lại lắp thêm một cái cán điều chỉnh 
hình xoắn ốc, ông đã chế tạo ra một chiếc kính hiển 
vi rất đơn giản có độ phóng đại gần 300 lần. Với chiếc 
kính hiển vi rất đơn giản đó, Leeuwenhoek đã nhìn 
thấy rất nhiều sinh vật mà vào thời đó khiến người ta 
kinh ngạc. Năm 1669, ông đã viết một bản báo cáo gởi 
đến Hội khoa học Hoàng gia anh. Bản báo cáo trình 
bày việc ông đã dùng một chậu hoa mới đựng nước 
mưa, sau bốn ngày ông phát hiện trong nước có vô 
số động vật nguyên sinh, nếu thêm vào nước đó một 

Leeuwenhoek đang quan sát kính hiển vi
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giọt rau nghiền, có thể còn nhìn thấy nhiều loại động 
vật nguyên sinh hơn nữa. Tiếp đó ông còn phát hiện 
ra vi trùng, tế bào máu người v.v... Ông đã tiến hành 
một thí nghiệm rất đơn giản. quan sát một mẩu bựa 
răng lấy ra từ khoang miệng của một ông lão không 
đánh răng, ông đã phát hiện ra hàng loạt vi sinh vật 
hình dạng không hề giống nhau.

Việc Leeuwenhoek phát hiện ra thế giới vi sinh vật, 
không những có tác động to lớn đến sự phát triển y 
học mà còn khiến người ta tin chắc rằng trong phạm 
vi khả năng mắt thường không thấy được tồn tại vô 
số vi sinh vật.

Kính hiển vi đơn giản do Leeuwenhoek chế tạo
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Chương 2

ChiếC Áo KhoÁC  
nhiỀu CÔng DỤng

Nói đến chiếc áo khoác, chúng ta nghĩ ngay đến 
chiếc áo lông ấm áp mặc mùa đông hay chiếc áo khoác 
nhẹ mùa hè. Nhưng mà chẳng có cái nào trong số 
chúng bì kịp với bộ da - “chiếc áo khoác ngoài” - của 
cơ thể. Da bao bọc mặt ngoài của cơ thể, ngoài chức 
năng bảo vệ mà mọi người đều biết ra, da còn có các 
chức năng khác như bài tiết, điều hòa nhiệt độ cơ thể 
và cảm nhận những kích thích từ bên ngoài như nóng, 
lạnh, sự đụng chạm và cảm giác đau đớn. Chính vì 
“siêu” như vậy nên da là bộ áo khoác lý tưởng nhiều 
công dụng của cơ thể con người.

Phòng tuyến “da” được cấu tạo như 
thế nào?

Việc bộ da có thể thi hành nhiều chức năng có liên 
quan mật thiết đến cấu tạo của chúng.

Cấu tạo của da: lớp ngoài cùng của da do nhiều lớp 
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tế bào tạo thành gọi là biểu bì. Những lớp tế bào ngoài 
cùng của biểu bì bị sừng hóa, chúng liên kết chặt chẽ 
với nhau và có tính đàn hồi. Chúng giống như một hàng 
rào che chắn, có thể ngăn chặn vi trùng xâm nhập vào 
cơ thể con người, ngoài tác dụng ngăn ngừa và bảo vệ, 
chúng còn có thể phòng chặn sự thoát hơi nước từ cơ thể.

Dưới lớp biểu bì là chân bì tức da trong, so với lớp 
biểu bì thì nó dày hơn nhiều. Lớp chân bì do mô liên 
kết cấu tạo thành, trong có vô số các sợi dây dẻo 
và sợi đàn hồi, khiến lớp chân bì này giống như một 
tấm nệm cao su dày có tính dẻo dai, có thể chống lại 
được các tổn thương có tính phá vỡ và chịu đựng được 
những tác động nhất định của ngoại cảnh. Ở lớp chân 
bì này còn có mạng lưới thông tin cao cấp để truyền 
đạt những thông tin từ bên ngoài vào bên trong cơ thể 
và những mạch máu nhằm vận chuyển khí oxy và chất 
dinh dưỡng đến cho tế bào. Ngoài ra nó còn có tuyến 
bã nhờn để tiết chất nhờn, tuyến mồ hôi để tiết ra mồ 
hôi và những chân lông.

1. Biểu bì
2. Chân bì (da trong)
3. Tổ chức dưới da
4. Mạch máu
5. Tuyến bã nhờn
6. Đầu mút dây thần kinh
7. Cơ quan cảm thụ
8. Lớp mỡ dưới da
9. Tuyến mồ hôi

Cấu trúc của da
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Tại sao da được coi là chiếc ô  
che nắng?

Những người làm việc ngoài 
trời mùa hè làn da thường bị 
sạm nắng. Có người sợ đen 
da đã thoa lên mình kem 
chống nắng. Thật ra, chính 

làn da đen bóng của những 
người làm việc ngoài trời đã 

tạo nên một lớp bảo vệ cho cơ 
thể. giống như chiếc ô che nắng 

cho cơ thể con người, nó hấp thụ 
những tia tử ngoại có thể xuyên qua 

da và giết chết những tế bào 
đồng thời ngăn chặn sự tổn 
thương do tia này gây ra đối 

với những tế bào trong cơ thể.

Chiếc “ô che nắng” này đã được giương lên như 
thế nào? Nguyên do là trong lớp tế bào tận cùng của 
biểu bì có một số ít những tế bào sắc tố. Thường màu 
sắc đậm nhạt của da chúng ta được quyết định bởi số 
lượng của những tế bào hắc tố này. Vậy là chiếc ô che 
nắng được giương lên do bởi chính làn da bên ngoài 
dần dần chuyển thành màu đen bóng. 

7
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Những trạm ra đa bé nhỏ của da  
có chức năng gì?

Bên trong lớp chân bì còn có rất 
nhiều thể nhỏ có cấu tạo riêng 
đặc biệt, nằm ở bên trong, bí 
mật tiếp nhận những thông 
tin ở bên ngoài cơ thể như 
nóng lạnh, sự va chạm, đau 
đớn v.v... Bất kể là dao cứa 
hay bị côn trùng cắn, những thông 
tin này nhờ vào những “liên lạc” là tế 
bào thần kinh đều được truyền đến “bộ tổng 
tư lệnh” - đại não - một cách chính xác. Đại não lại 
phát ra những mệnh lệnh để xử lý thông tin. Những thể 
nhỏ “mai phục” trong lớp chân bì này có chức năng 
như một trạm ra đa được thiết lập trên mạng lưới quốc 
phòng. Những trạm ra đa này trong sinh vật học gọi là 
những cơ quan cảm thụ. Trong lớp chân bì, hầu như 
chỗ nào cũng có những cơ quan cảm thụ. Có người 
thống kê rằng, trong tổng diện tích da 1,75 m2 có đến 
2.400.000 cơ quan này. Có thể dựa vào cấu tạo và 
chức năng khác nhau để phân chúng ra làm bốn loại: 
cơ quan cảm thụ xúc giác, cơ quan cảm thụ lạnh, cơ 
quan cảm thụ nóng và cơ quan cảm thụ sự đau đớn. 
số lượng đông đảo những cơ quan cảm thụ này lại 
không phân bố đồng đều trong da mà tập trung theo 
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vùng, hơn nữa mật độ phân bổ cũng không giống nhau. 
Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau của 
những vùng da khác nhau trên cơ thể. Ví dụ như độ 
nhạy cảm ở đầu ngón tay cao hơn nhiều so với độ 
nhạy cảm ở lưng. Xét cho cùng thì các cơ quan cảm 
thụ có những đặc điểm gì?

Cơ quan cảm thụ xúc giác: chúng ta gọi chúng là 
những trạm ra đa xúc giác nhé! Chúng chuyên tiếp thu 
những kích thích cơ giới như sự đụng chạm và chèn 
ép, thông qua hàng loạt hệ thống thần kinh truyền về 
đại não, gây nên xúc giác. Thông qua xúc giác, người 
ta có thể nhận biết được những đặc tính vật lý của sự 
vật như hình dạng, kích thước, độ cứng, độ nhẵn bóng 
hay thô ráp v.v... Đối với những người mù, xúc giác 
càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cơ quan cảm thụ dưới da
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Cơ quan cảm thụ nóng, lạnh là những trạm ra đa 
nhận biết được sự thay đổi về nhiệt lượng dưới da. Cơ 
quan cảm thụ lạnh chuyên thu nhận những thay đổi 
về việc mất đi nhiệt lượng trong một khoảng thời gian 
ngắn. Ngược lại, cơ quan cảm thụ nóng nhận biết những 
thay đổi về việc thu nhận nhiệt lượng trong thời gian 
ngắn. Bạn có những cảm nhận như vậy trong cuộc 
sống hằng ngày không? Để tay chạm vào một miếng 
sắt và một miếng gỗ cùng ở nhiệt độ khoảng 100C, 
bạn sẽ cảm thấy miếng sắt lạnh hơn miếng gỗ nhiều. 
Đó là vì miếng sắt truyền nhiệt nhanh hơn miếng gỗ, 
trong thời gian ngắn nó có thể lấy đi rất nhanh nhiệt 
lượng từ da của bạn. Cho nên bạn sẽ cảm thấy miếng 
sắt lạnh hơn miếng gỗ mặc dù chúng ở cùng nhiệt độ.

Cơ quan cảm thụ đau đớn là những trạm ra đa 
chuyên thu nhận những tổn thương dưới da như điện, 
cơ giới, quá lạnh hay quá nóng, những vật chất hóa 
học v.v... đều có thể dẫn đến đau đớn. Cảm giác đau 
có tác dụng bảo vệ đối với người, nó có thể thúc đẩy 
gây ra những kích thích có tính tránh đỡ những tổn 
thương từ cơ thể con người.

số lượng nhiều những trạm ra đa bé nhỏ - những 
cơ quan cảm thụ dưới da - đã truyền đạt chuẩn xác, 
nhanh chóng những thông tin cảm giác đa dạng về não, 
từ đó đại não mới có thể điều kiển chính xác những 
sinh hoạt bình thường của cơ thể người.
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Tại sao người ta gọi da là bộ máy 
điều hòa nhiệt độ cao cấp?

Nhiệt độ trung bình của cơ thể con người là một 
trong những điều kiện quan trọng nhằm duy trì một 
quá trình sinh lý bình thường. Nhiệt độ trung bình của 
cơ thể con người luôn giữ ở khoảng 370C. Nếu nhiệt 
độ tăng quá 410C hay xuống đến 250C thì sinh mạng 
con người sẽ bị đe dọa.

Nhiệt độ của cơ thể con người có thể giữ ở mức tương 
đối ổn định chính là nhờ sự điều tiết của hệ thần kinh 
thông qua các mạch máu và tuyến mồ hôi. Cơ thể con 
người trong môi trường nhiệt độ thấp, phần lớn những 
mạch máu dưới da đều bị co lại, những mạch máu nhỏ 
thu hẹp khiến lưu lượng máu giảm, nhiệt lượng do máu 
đem đến cũng giảm. Lúc này nhiệt độ của da thấp làm 
cho nhiệt lượng do da trực tiếp tỏa ra cũng giảm. mặt 
khác, do tuyến mồ hôi hoạt động yếu trong môi trường 
nhiệt độ thấp, thậm chí không tiết ra mồ hôi cũng ngăn 
ngừa sự tiêu hao nhiệt lượng của cơ thể con người 
thông qua sự bốc hơi mồ hôi. Điều này cũng khiến 
cho cơ thể con người có thể giữ được nhiệt độ trung 
bình trong môi trường nhiệt độ bên ngoài xuống thấp.

Cơ thể con người trong môi trường nhiệt độ cao thì 
phần lớn các mạch máu dưới da giãn rộng, những mạch 
máu nhỏ nở ra làm tăng lưu lượng máu, nhiệt lượng do 
cơ thể sản sinh ra được máu đem đến da, khiến nhiệt 
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độ của da tăng lên, nhiệt lượng da tỏa ra cũng tăng 
theo. Đồng thời sự gia tăng hoạt động của tuyến mồ 
hôi làm cho mồ hôi được tiết ra nhiều hơn, sự bốc hơi 
nước từ da làm tiêu hao phần lớn nhiệt lượng của cơ 
thể. Chính vì thế mặc dù con người ở trong môi trường 
nhiệt độ cao, cơ thể vẫn giữ được nhiệt độ ở mức bình 
thường không bị tăng lên.

Làm thế nào để bảo vệ “chiếc áo 
khoác” của chúng ta?

Bộ da là chiếc áo khoác ngoài nhiều công dụng của 
cơ thể con người, nó bao phủ toàn bộ cơ thể của chúng 
ta với một diện tích khá lớn khoảng 1,6 m2. Do bộ da 
không chỉ có thể đề phòng sự tấn công xâm nhập của 
những vi trùng bên ngoài mà còn có tác dụng cảm giác 
và điều hòa nhiệt độ cho cơ thể, vì thế, chúng ta cần 
chú ý bảo vệ nó.

Làm thế nào để bảo vệ làn da của bạn? Nói chung 
ta phải chú ý đến ba nguyên tắc: 

1. giữ vệ sinh da.

2. Tiến hành rèn luyện cho da.

3. Phòng ngừa những tổn thương cho da.

muốn giữ gìn vệ sinh cho da phải thường xuyên tắm 
rửa kỳ cọ thân thể. Tắm rửa có thể loại đi những bụi 
bặm, đất bẩn, những vi sinh vật và cả những tế bào da 
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đã chết (vảy da) bám trên bề mặt của da và lỗ chân 
lông. Theo một thống kê cho biết mỗi một lần tắm 
rửa, người ta có thể làm sạch da và loại đi từ 20 triệu 
đến 1 tỷ con vi trùng các loại. sau khi tắm rửa, tuy là 
trên da vẫn còn những con vi trùng, nhưng vì một số 
lượng lớn vi trùng đã bị loại bỏ nên làm chậm tốc độ 
sinh sản của chúng. Năng tắm rửa và kỳ cọ thân thể 
còn có tác dụng xoa bóp làm ấm da.

Chịu khó thay quần áo cũng là một biện pháp quan 
trọng trong việc giữ gìn vệ sinh cho da. quần áo vốn 
có tác dụng bảo vệ thân thể, song nếu trong một thời 
gian dài không được thay, trên quần áo sẽ tích tụ nhiều 
vết dơ có thể gây ra kích thích và nhiễm trùng da.

Tiến hành rèn luyện cho da chủ yếu có ba cách: 
tắm nước lạnh, tắm không khí và tắm nắng. Ba kỹ thuật 
tắm cho da ở trên vừa không mấy tốn kém, tiện lợi lại 
phổ biến, chỉ cần kiên trì là có thể rèn luyện cho da.

Tắm nước lạnh hay việc dùng nước lạnh để kỳ cọ 
thân thể không những có thể tăng cường sức đề kháng 
của cơ thể đối với giá lạnh, phòng ngừa trúng gió, cảm 
lạnh mà còn có thể khiến cho người ta cảm thấy phấn 
chấn và ăn ngon miệng. Việc tắm nước lạnh nên thực 
hiện tăng dần, nên bắt đầu vào mùa hè, kiên nhẫn 
thực hiện, thời gian tốt nhất là vào sáng sớm và buổi 
tối mỗi ngày. Nếu có điều kiện thuận lợi có thể tắm 
thay đổi, xối nước lạnh với nước ấm để rèn luyện tính 
co giãn của những mạch máu dưới da, tăng cường 
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tính thích ứng của da đối với những thay đổi nhiệt độ 
không khí bên ngoài.

Tắm không khí có nghĩa là phơi da ra ngoài không 
khí. Do không khí cũng có kích thích da nên việc tắm 
không khí, nhất là vào mùa đông có thể tăng cường 
tính thích ứng và sức đề kháng của da.

Tắm nắng tức là phơi trần da ra ngoài nắng. Thực 
hiện việc tắm nắng có tác dụng tổng hợp tia tử ngoại 
và những tia khác trong ánh nắng mặt trời, làm gia 
tăng sự tuần hoàn máu, cung cấp đầy đủ máu cho 
da. Do đó sự gia tăng lượng máu cung cấp cho da có 
thể thúc đẩy việc thực hiện những hoạt động sinh lý 
bình thường trong cơ thể con người, làm tăng cường 
sức đề kháng. Ngoài ra, tia tử ngoại không chỉ có thể 
giết chết những vi trùng bám trên da, mà còn có thể 
biến đổi một chất là ergosterol (tiền sinh tố D) trong 
da thành sinh tố D. sinh tố D có tác dụng thúc đẩy 
cơ thể con người hấp thu và sử dụng các chất calci, 
phốt pho, phòng bệnh còi xương.

Để tránh làm tổn thương da, hằng ngày chúng ta 
không nên trực tiếp tiếp xúc với những chất kích thích 
như chất xút tương đối mạnh, chất kiềm và những chất 
dược phẩm có tính bào mòn..., tránh bị phỏng, bị cóng, 
bị trầy xước da, tránh tiếp xúc với những người có bệnh 
da liễu dễ lây bệnh, chăm rửa tay, thường xuyên cắt 
móng tay, tránh thói quen cào gãi da.
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Chương 3

CÁi giÁ ĐỠ DiỆu KỲ

Các tòa nhà chọc trời đều được chống đỡ bởi cốt 
thép mới có thể đứng vững vàng trên mặt đất, hiên 
ngang vươn cao đến vậy. Vì thế, tiếng tăm về độ vững 
chắc của bê tông cốt thép đã vượt xa khỏi phạm vi 
của nó. Thế nhưng thế giới của chúng ta vẫn còn một 
loại giá đỡ không cần đến cốt thép, không cần xi măng 
mà vẫn bền vững đến thần kỳ, đó chính là bộ xương 
của cơ thể con người. Tuy bộ xương chỉ gánh vác một 
cơ thể nhưng cấu tạo phức tạp và khả năng chống đỡ 
của nó thì cốt thép cũng phải kiêng nể, không thể sánh 
kịp. Cốt thép chẳng qua là những cây thép hình trụ trụi 
nhẵn, còn bộ xương thì do 206 miếng với hình dạng, 
kích thước khác nhau “bắt” vào nhau một cách phức 
tạp để cấu tạo thành một kết cấu hoàn chỉnh.

Căn cứ vào vị trí của các bộ phận trên cơ thể, xương 
chia làm xương đầu, xương mình và xương tứ chi. Xương 
đầu do 29 miếng xương kết thành giá đỡ hình cầu, bảo 
vệ bộ não ở bên trong. Xương mình tổng cộng có 51 
miếng, trong đó 26 đốt xương sống, 12 đôi xương sườn 
và một miếng xương ngực tạo thành cột xương sống. 
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Bộ xương của con người (mặt trước)
1. Xương trán 

2. Xương cằm 
3. Xương khóa 
4. Xương bả vai   
5. Xương ngực 
6. Xương sườn 
7. Xương cánh tay   8. Xương 
sống    
9. Xương trụ 
10. Xương cánh tay 
11. Xương chậu 
12. Xương cổ tay  
13. Xương bàn tay 1 4 . 
Xương ngón tay 1 5 . 
Xương đùi 
16. Xương bánh chè 1 7 . 
Xương chày 
18. Xương ống quyển 
19. Xương cổ chân 2 0 . 
Xương bàn chân 2 1 . 
Xương ngón chân
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Các bộ phận cột sống, xương sườn, xương lồng ngực 
vây thành một cái lồng xương gọi là xương lồng ngực. 
Lồng ngực bảo vệ tim, phổi và các cơ quan quan trọng 
bên trong nó. Xương tứ chi do 126 khúc xương tạo 
thành. Xương chậu của chi dưới và phần dưới của cột 
sống cuộn lại thành kết cấu hình chậu. Trong xương 
chậu chứa nhiều bộ phận nội tạng. Phần vai của xương 
chi trên có thể chuyển động một góc 3600. Xương chi 
dưới có thể di chuyển, quỳ gối và nhảy nhót, gánh vác 
trọng lượng của toàn thân.    

Bộ xương của con người được cấu tạo mang tính 
phức tạp, khoa học, đa công năng, đây là một kết cấu 
mà các nhà kiến trúc sư khó mà thiết kế được. Chính 
vì kết cấu của xương phức tạp, có chức năng gánh 
vác đáng nể đó mà các nhà khoa học đã phân tích và 
thấy rằng trọng lượng xương của người trưởng thành 
chỉ chiếm 1/5 trọng lượng cơ thể, ấy vậy mà nó có thể 
nâng đỡ trọng lượng gấp trăm lần, ngàn lần. Xét trên 
phương diện kết cấu và chức năng, bộ xương người 
xứng đáng là một loại giá đỡ thần kỳ của thiên nhiên.

Xương cứng chắc như thế nào?

Trong thế giới tự nhiên, đá kim cương là cứng nhất, 
bền nhất chắc nhất. Nhưng qua khảo sát của các nhà 
khoa học, họ phát hiện ra rằng, trên mỗi cm2 diện tích 
của miếng xương có thể chịu được áp lực 2100 kg, mỗi 
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cm2 đá kim cương chịu được áp lực 1350 kg, mỗi cm2 
gỗ chịu áp lực 454 kg, kết quả là xương giành được 
chức vô địch về bền dai, đá kim cương chiếm vị trí á 
quân, đứng hàng thứ ba là gỗ.

1. Màng xương
2, 3, 4. Ống tủy
5. Tủy
6. Huyết quản

Thành phần của xương

Tại sao xương lại cứng hơn đá kim cương được? 
Điều kỳ diệu là ở chỗ kết cấu của xương. quan sát 
kết cấu của một khúc xương dài, nó do màng xương, 
chất xương và tủy xương cấu tạo thành. Trong đó chất 
xương là kết cấu then chốt để xương cứng cáp. Xung 
quanh chất xương và phần giữa của xương là cốt mật 
chất, nó có khả năng chịu lực cao. Cốt mật chất của 
xương rất dày, cho nên thân xương cứng, không cong 
không gãy, có tác dụng như đòn cân. Chất xương ở 
hai đầu ở khúc xương gọi là chất xương xốp, nó có 
hình dạng như tổ ong, do những “cây đà” xương bé 
nhỏ hình dạng giống cây kim với kích cỡ không bằng 
nhau, xốp, sắp xếp nhau tạo nên. Các nhà vật lý học 
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phân tích, loại kết cấu này hoàn toàn phù hợp với 
nguyên lý lực học. Dựa vào những “cây đà” bé nhỏ 
sắp xếp theo hướng vòng cung, phân tán đều khắp 
kết cấu xương, khiến nó có thể gánh vác được khối 
lượng lớn. Xương đặc biệt là những khúc xương dài 
ở tứ chi, ở giữa rỗng hình ống. Có người đã làm một 
thực nghiệm như sau, họ lấy những ống sắt dài rỗng 
và đặc có độ dài bằng nhau đem so sánh. Họ phát 
hiện ra rằng ống sắt rỗng không chỉ nhẹ mà còn chịu 
được trọng lượng lớn. Từ đây có thể thấy, kết cấu của 
xương vô cùng hợp lý.

Tại sao xương lại có tính  
đàn hồi?

Xương còn một đặc tính khác, đó là tính đàn hồi 
cao. Khi đầu của một người bị đập mạnh, chỗ bị va 
đập đó bị biến dạng trong chốc lát, sau đó không lâu 
lại hồi phục lại như cũ. Tính đàn hồi của xương giống 
như sợi dây cung. 

Xương còn cứng hơn cả kim cương, điều kỳ diệu này 
chính là do cấu tạo xương. Còn tính đàn hồi kỳ diệu 
của xương nằm trong thành phần xương.

Các nhà khoa học phân tích, thành phần hóa học 
của xương bao gồm hai loại: chất hữu cơ và chất vô 
cơ. Chất hữu cơ chủ yếu là nhựa xương, nó là một loại 
protein, khiến cho xương có tình đàn hồi. Trong chất 
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vô cơ chủ yếu là muối calci (phosphat calci, carbonat 
calci) khiến cho xương cứng chắc. Thí nghiệm nhỏ dưới 
đây sẽ chứng minh cho ta thấy rõ điều đó.

Lấy đoạn xương sườn heo hay dê, sau khi cân đem 
ngâm trong dung dịch acid chlorhydric 10%, khoảng 1-2 
tiếng đồng hồ sau lấy ra dùng nước rửa sạch, lau khô, 
đem cân lại sẽ phát hiện ra lúc này trọng lượng của 
khúc xương đã giảm khoảng 2/3. Khúc xương trở nên 
mềm dai, không chỉ có thể uốn cong mà thậm chí có 
thể thắt nơ được. Điều này chứng minh rằng khi xương 
đã mất muối calci vô cơ, còn lại là chất hữu cơ. Chất 
hữu cơ là nguyên nhân tạo nên tính đàn hồi của xương.

Ta lại lấy một khúc xương heo hoặc xương dê, sau 
khi cân trọng lượng đặt lên vỉ sắt đem nướng, nướng 
cho tới khi xương thành tro thì thôi. Đem tro này đi 
cân lại, trọng lượng đã giảm 1/3. Lúc này dùng nhíp 
gắp xương lên, tuy vẫn rất “bướng” nhưng lại rất dễ vỡ, 
đụng nhẹ là vụn thành tro bụi, không còn lại một chút 
dẻo dai. Điều này cho thấy, xương đã mất đi thành 
phần chất hữu cơ, còn lại 
là chất hữu cơ.

Hai kết quả thí nghiệm 
trên đã chứng minh được 
thành phần hóa học của 
xương và tỉ lệ giữa các 
phần của xương với nhau 
(chất hữu cơ chiếm khoảng 
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1/3, chất vô cơ 2/3), hơn nữa còn cho thấy rõ xương 
vừa chắc vừa giàu tính đàn hồi.

Tỉ lệ các chất hữu cơ và vô cơ trong xương sẽ thay 
đổi theo tuổi tác. Ở tuổi thanh thiếu niên, thành phần 
chất hữu cơ trong xương cao (hơn 1/3), tính đàn hồi 
cao, ít khi bị gãy xương. Cho nên các vận động viên và 
các diễn viên xiếc phần lớn được rèn luyện từ tuổi nhi 
đồng. Bởi ở tuổi nhi đồng, tính đàn hồi của xương lớn 
lại dễ thay đổi hình dạng, vì thế thanh thiếu niên nhất 
định phải tập cho tư thế đứng, ngồi, đi lại cho đẹp, đề 
phòng xương bị biến hình cong lệch. Ví dụ như lưng 
bị khòm bị vẹo sang một bên v.v... 

Ở người già chất vô cơ trong xương tăng, chất xương 
cứng giòn, đây là nguyên nhân khiến người già dễ bị 
gãy xương và lâu lành.

Người bạn đồng hành thân thiết của 
xương là ai?

Xương cốt của cơ thể chúng ta cứng chắc như thép, 
dẻo dai đàn hồi như cung tên, vì thế các chức năng 
chống đỡ, bảo vệ, vận động của nó thì không có bất 
cứ một kết cấu nào có thể so sánh kịp. Kỳ thực, các 
khả năng diệu kỳ đó của nó được hoàn thành dưới sự 
hợp tác chặt chẽ của người bạn đồng hành, nếu không, 
một mình nó sẽ không thể làm nên chuyện.

13



https://thuviensach.vn
37

Người bạn thân thiết ấy của xương chính là các thớ 
thịt ngang - một trong ba loại cơ bắp trong cơ thể.

Trong cơ thể có ba loại cơ thịt: cơ trơn, cơ tim và 
cơ thịt ngang. Cơ trơn được xếp đặt ở nơi như huyết 
quản, đường tiêu hóa, bàng quang...v.v...; cơ tim là cơ 
thịt đặc biệt của tim; còn cơ thịt ngang nằm phủ trên 
xương nên còn gọi là cơ xương.

Có tất cả 300 miếng thịt ngang to nhỏ trong cơ thể, 
ước chiếm 42% trọng lượng cơ thể. Các tế bào tạo 
nên cơ thịt ngang vừa nhỏ vừa dài, dưới kính hiển vi 
chúng như những sợi chỉ, vì thế gọi nó là thớ thịt. Vô 
số những thớ thịt bé nhỏ tập hợp lại, bên ngoài được 
bao bọc bởi màng mô liên kết, tạo thành bó. Nhiều bó 
cơ lại bị màng mô liên kết bao lại tạo thành bắp thịt. 
Phần giữa của mỗi bắp thịt ngang rất mềm lại giàu 
tính đàn hồi được gọi là bụng cơ. Trong bụng cơ có 
vô số huyết quản và dây thần kinh. Hai đầu của bụng 
cơ là cơ gân màu trắng, rất dẻo, gắn cố định vào hai 
đầu của khúc xương.

Dưới sự điều tiết, khống chế của thần kinh, các thớ 
thịt co rút, tạo thành các cử động của xương. Tất cả 
các động tác của cơ thể như: giơ tay, nhấc chân, đá 
chân, quay đầu, vặn mình, v.v... đều do các thớ thịt 
co rút, kéo theo các xương nối liền với nó. Có điều là, 
không phải chỉ một bắp thịt có thể tạo nên cử động 
mà là do nhiều bắp thịt hợp thành khối thịt, dưới sự 
chi phối của dây thần kinh, phối hợp với nhau để hoàn 
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thành động tác. Ví dụ: động tác nắm, duỗi tay trong 
sinh hoạt hằng ngày đều được hoàn thành như vậy. 
Để hoàn thành động tác co thì cơ hai đầu của cánh 
tay co lại, cơ ba đầu của cánh tay căng ra. Động tác 
duỗi được hoàn thành ngược lại với động tác co.

Như vậy ta thấy, xương không thể tách rời khỏi bắp 
thịt. Nhờ sự giúp đỡ của bắp thịt và thông qua sự co 
giãn của bắp thịt mà sinh ra các cử động của xương, 
xương biến thành cái giá đỡ thần kỳ. Với những khả 
năng như vậy, bắp thịt xứng đáng là người bạn đường 
chung thủy của xương.

Xương và bắp thịt có liên quan gì 
đến chiều cao và sức lực?

Xương và bắp thịt là đôi bạn thân thiết. sự phát 
triển của chúng với chiều cao, sức lực của cơ thể có 
liên quan chặt chẽ với nhau.

Xương được cấu tạo thành giá đỡ của cơ thể, nên gọi 
là giá xương. Kích cỡ to nhỏ của giá xương quyết định 
chiều cao của cơ thể. Xương không ngừng phát triển, 
nhất là vào độ tuổi thiếu niên nhi đồng, vóc dáng của 
cơ thể cũng theo đà đó mà lớn lên. Khi xương ngừng 
phát triển, thì cơ thể cũng không thể cao thêm được 
nữa. Do bởi vị trí khác nhau trong cơ thể nên xương 
phát triển nhanh hay chậm cũng không giống nhau. 

14
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Ví dụ xương sọ phát triển tương đối chậm, xương sọ 
của một người khi mới sinh và lúc trưởng thành, tăng 
lên ba lần; tứ chi của một người phát triển tương đối 
nhanh, xương chi trên phát triển đến 16-18 tuổi, xương 
chi dưới phát triển tởi 16-20 tuổi, so sánh tứ chi của 
người trưởng thành với trẻ mới sinh, ta thấy đã tăng lên 
gấp năm lần. Ngoài ra, giới tính và sự phát triển của 
xương có quan hệ chặt chẽ với nhau, một bé gái trong 
tuổi dậy thì bình thường xương phát triển sớm hơn bé 
trai từ 1-2 tuổi, ngừng phát triển cũng sớm hơn từ 1-2 
tuổi. Dáng vóc cao thấp của một người phải xét trên 
tình trạng phát triển của xương, tình trạng phát triển 
tốt, xương lớn nhanh, dáng sẽ cao lớn. muốn đoán 
trước mức độ phát triển chiều cao của cơ thể, ở tuổi 
dậy thì chủ yếu xét tình trạng phát triển của nửa phần 
thân dưới, còn tới tuổi thành niên, tình trạng phát triển 
của phần thân trên chủ yếu do cột xương sống quyết 
định, nếu cột xương sống phát triển chậm thì thường tới 
20-22 tuổi mới ngừng phát triển. Do tốc độ phát triển 
của xương chi dưới nhanh hơn so với cột sống nên sự 
phát triển về chiều cao của cơ thể chủ yếu do xương 
chi dưới quyết định. Bạn có muốn cao hơn không? 
Nếu muốn, bạn hãy tích cực tham gia các hoạt động 
thể thao nhé! Bởi vì tham gia các hoạt động thể thao 
sẽ giúp máu huyết tuần hoàn nhanh, cung cấp nhiều 
dinh dưỡng cho xương hơn, từ đó thúc đẩy xương phát 
triển tốt hơn. 
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Trẻ em bắp thịt vừa nhỏ, vừa non yếu, giàu tính 
đàn hồi, bởi vì trong bắp thịt trẻ em hàm lượng nước 
cao hơn ở người lớn, nhưng chất protein và muối vô 
cơ lại tương đối ít. Tuổi càng lớn thì các lượng muối 
vô cơ và chất protein càng từ từ tăng lên theo, ngược 
lại hàm lượng nước từ từ giảm thiểu. Lúc này, tuy tính 
đàn hồi và tính dẻo dai đã giảm nhưng trọng lượng 
của nó lại tăng lên. Tuổi tác khác nhau, tốc độ phát 
triển của cơ bắp cũng khác nhau. Ví dụ: tổng lượng 
cơ bắp của trẻ sơ sinh chỉ chiếm 23% trọng lượng cơ 
thể; khi 8 tuổi có thể đạt tới 27,2%; khi 15 tuổi đạt tới 
32,6%, tới 17-18 tuổi gần bằng với người trưởng thành. 
Theo các số liệu nghiên cứu, sau 5 tuổi, cơ bắp phát 
triển rất nhanh, 15 tuổi đặc biệt nhanh, tới tuổi thành 
niên trọng lượng cơ bắp chiếm đến 42% trọng lượng 
cơ thể, dựa theo tỷ lệ trên ta thấy trọng lượng cơ bắp 
tăng gấp hai lần so với trọng lượng lúc mới sinh ra. Vị 
trí khác nhau nên cơ bắp trên cơ thể phát triển sớm 
muộn cũng không giống nhau.

Tóm lại, quy luật phát triển của cơ bắp là: cơ bắp 
ở bộ phận phía trên phát triển sớm, cơ bắp ở bộ phận 
phía dưới phát triển muộn, cơ thịt lớn phát triển sớm, 
cơ thịt nhỏ phát triển muộn; cơ co phát triển sớm, cơ 
duỗi phát triển muộn. Tốc độ phát triển của các thớ 
thịt ngang dọc cũng khác nhau theo tuổi tác. Ví dụ: 
vào tuổi dậy thì, chiều cao phát triển mạnh, để thích 
ứng với tốc độ phát triển của xương, cơ bắp phát triển 
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chủ yếu theo chiều dọc. Lúc này, tốc độ phát triển bắp 
thịt tăng nhanh, nhưng độ rộng không tăng lên mấy, 
do vậy sức cơ bắp tương đối yếu. sau tuổi 15-16 tuổi, 
chiều cao phát triển chậm, lúc này bắp thịt chủ yếu 
phát triển theo bề ngang, sức của cơ bắp tăng lên rõ 
rệt. Cơ bắp trong cơ thể con người phát triển đến 40-45 
tuổi thì ngưng. Cho nên muốn vừa “đô” vừa khỏe thì 
bạn hãy thường xuyên luyện tập thể dục, chỉ có luyện 
tập thể dục mới có thể thúc đẩy cơ bắp phát triển to 
lớn và nâng cao thể lực. Nếu không rèn luyện thân thể 
thì - nữ giới sau tuổi 17, nam giới sau tuổi 18-19 tuổi 
- sự phát triển về thể lực của cơ bắp sẽ giảm từ từ. 

Trong khi rèn luyện thân thể hy vọng bạn nắm được 
quy luật phát triển của cơ bắp, chú ý luyện tập cơ duỗi 
và những bắp thịt nhỏ, để các bắp thịt trên toàn cơ 
thể được phát triển cân đối. Đồng thời cũng phải chú 
ý sức chịu đựng của cơ bắp, sắp xếp hợp lý thời gian 
và các bài tập vận động. 
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Chương 4

XưỞng giA CÔng  
thỰC PhẨM “595”

Thức ăn đối với cơ thể con người rất quan trọng. Bởi 
vì mỗi ngày cơ thể chúng ta đều phải sản sinh một số 
lượng lớn tế bào mới để bổ sung cho tế bào già chết đi. 

số lượng tế bào tăng lên, cơ thể 
từ từ lớn dần lên, đều rất cần 
dinh dưỡng từ thực phẩm. Thực 
phẩm phải qua hệ tiêu hóa mới 
thành chất dinh dưỡng, rồi mới 

được cơ thể sử dụng. 

Hệ thống tiêu hóa 
bao gồm đường tiêu 
hóa và tuyến tiêu hóa. 
Tuyến tiêu hóa bao 
gồm: tuyến nước bọt, 
tuyến dạ dày, tuyến 
ruột, tuyến tụy, gan,... 
chúng đều có khả 
năng bài tiết dịch tiêu 
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hóa, và thông qua ống dẫn đi vào đường tiêu hóa. 
Đường tiêu hóa được gọi là nhà máy gia công thực 
phẩm; lộ trình để tiêu hóa thực phẩm dài khoảng 595 
cm, cho nên “mã hiệu” của nhà máy gia công thực 
phẩm là “595”. Nhà máy “595” có các phân xưởng 
được thiết kế cực kỳ hiện đại. Thực phẩm qua gia công 
của các phân xưởng này trở thành chất dinh dưỡng 
để nuôi tế bào. 

Tại sao phải vệ sinh răng miệng  
cẩn thận?

Chúng ta bước vào cửa chính của nhà máy gia công 
thực phẩm “595”, tiện đường ghé vào phân xưởng thứ 
nhất. Đây chính là phân xưởng nghiền thức ăn - khoang 
miệng. Bên trong có máy xay thức ăn được sắp xếp 
trật tự gọn gàng - những chiếc răng trắng tinh, nó là cơ 
quan cứng nhất trong cơ thể. Những chiếc răng trắng 
muốt này xếp thành hình vòng cung vây quanh máy 
trộn vữa - lưỡi. răng và lưỡi đều ngâm trong nước bọt. 
Nước bọt từ tuyến nước bọt tiết ra, đối với thức ăn nó 
không chỉ có tác dụng tiêu hóa mà còn có tác dụng 
bôi trơn và diệt khuẩn.

Thức ăn vừa được đưa vào khoang miệng liền được 
răng cửa cắt đứt. răng cửa hình chiếc xẻng, sắc như 
dao. Thức ăn sau khi cắt, được chuyển sang hai bên 
răng cửa, ở chỗ răng nanh ngay khóe miệng, chúng bị 

15
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xé nát, giã nhừ. răng nanh hình như cái dùi, đầu nhọn 
sắc bén. Thức ăn đã xé nát, giã nhừ được lưỡi đưa 
vào chỗ răng cối. mặt răng cối rộng, hình dạng giống 
cái cối xay, thức ăn được đưa đến xay nghiền kỹ hơn 
nữa. Trong toàn bộ quá trình này, máy trộn vữa - lưỡi 
không hề nghỉ ngơi, không ngừng đem thức ăn được 
xay nhừ trộn đều với nước bọt, và trộn nặn thành viên 
thức ăn nhỏ. Viên thức ăn nhỏ này được cuống lưỡi 
đẩy vào hầu, rồi từ hầu đi vào thực quản. 

Trong quá trình xay nghiền thức ăn, răng đóng vai 
trò rất quan trọng. Vì thế chúng ta phải chú ý vệ sinh 
răng cẩn thận, phải đánh răng trước khi đi ngủ, xúc 
miệng sau khi ăn cơm, khám răng định kỳ, phòng ngừa 
bệnh sâu răng. 

Vai trò của dạ dày quan trọng như 
thế nào?

Phân xưởng lớn thứ hai của nhà máy “595” là túi 
chứa lớn - dạ dày. Dạ dày là bộ phận phình to của 
đường tiêu hóa, trông giống như cái túi, bên trong chứa 

Cấu tạo dạ dày
1. Thượng vị
2. Môn vị
3. Thân dạ dày
4. Thành dạ dày

16
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dịch thể mang tính acid, vì thế túi acid trở thành biệt 
hiệu của dạ dày.

Dạ dày là phân xưởng lớn thứ hai của nhà máy gia 
công thực phẩm, nằm trong khoang bụng, nó cách 
khoang miệng bởi thực quản, khoảng chừng 40-45 cm. 
Người hàng xóm bên phải của nó là lá lách, người hàng 
xóm bên trái là gan, phía sau ở bên dưới có huyết quản 
lớn của tuyến tụy và bụng.

Tại phân xưởng nghiền, thức ăn được chế biến thành 
những viên nhỏ, hành trình qua khoảng 45 cm thực 
quản thì tới cửa dạ dày - thượng vị, rồi mới vào dạ 
dày. Bởi thượng vị có cấu tạo đặc biệt, trong tình trạng 
bình thường chỉ cho phép thức ăn đi vào, không cho 
phép thức ăn đi ngược trở ra. Dạ dày có thể dung nạp, 
chứa đựng 3000ml thức ăn. Những thức ăn này được cơ 
thành dạ dày co bóp lại càng nhuyễn nhừ hơn, đồng 
thời được trộn lẫn với dịch acid do thành dạ dày tiết 
ra, trở thành dạng cháo nhừ. Khoảng 4-5 tiếng, chất 
giống cháo nhừ này qua cửa vào dạ dày - môn vị, đi 
vào ruột non.

sau khi đẩy hết thức ăn ra ngoài, dạ dày phục hồi 
lại nguyên kích cỡ ban đầu. Lúc này cơ thành dạ dày 
lại bắt đầu co bóp mạnh, dịch thể và khí thể còn sót 
lại trong dạ dày đuổi qua dồn lại, phát ra tiếng kêu “lục 
bục, lục bục”, chúng ta cảm thấy đói bụng nên thường 
nói “bụng sôi sùng sục vì đói” chính là như vậy đấy!
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sau khi có cảm giác đói khoảng 20-30 phút, thành 
dạ dày co bóp yếu đi, lúc này cảm giác đói không còn 
nữa, đây là lúc chúng ta thường nói: “Đói hết biết!”. 
Căn cứ vào đặc điểm tiêu hóa của dạ dày, chúng ta 
nên ăn mỗi ngày ba lần, ăn đúng giờ giấc, như vậy 
mới bảo đảm được công việc hàng ngày của nó, tránh 
được bệnh đau dạ dày.

Vai trò của ruột non quan trọng như 
thế nào?

Phân xưởng thứ ba của nhà máy “595” là ruột non. 
ruột non của người dài 5-6 mét, nằm uốn khúc ở kho-
ang bụng dưới, là đoạn dài nhất của đường tiêu hóa, 
cho nên ví von như con đường nhỏ thăm thẳm. Thế 
nhưng phân xưởng này không nổi tiếng vì chiều dài của 
nó mà nổi tiếng vì nhiệm vụ quan trọng của nó. ruột 
non không chỉ tiêu hóa được các loại thức ăn, mà còn 
có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng sau khi tiêu hóa, 
thông qua tuần hoàn máu cung cấp cho các tế bào sử 

1. Thập nhị chỉ tràng
2. Tuyến tụy
3. Ống mật
4. Ống gan
5. Gan
6. Túi mật
7. Ống túi mật
8. Ống tuyến tụy
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dụng. ruột non hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng 
của mình là do kết cấu tương quan mật thiết của nó.

ruột non dài 5-6 mét, đó là một lộ trình dài dằng 
dặc để tiêu hóa toàn bộ thức ăn. Đoạn đầu của ruột 
non trông giống như 12 ngón tay khép chặt lại, cho 
nên gọi là thập nhị chỉ tràng. Nó được nối liền với môn 
vị của dạ dày. Thành bên trong của nó có một ống 
mật và ống tuyến tụy cùng mở chung một cửa. Tuyến 
tụy tiết ra dịch tụy, gan tiết ra dịch mật, thông qua cái 
cửa mở sẵn này đi vào ruột non. mỗi ngày ruột non 
có thể tiếp thụ khoảng 1000-2000 ml dịch tụy; tiếp thụ 
khoảng 500-1000 ml dịch mật; ruột non cũng tự tiết 
ra khoảng 2000-3000ml dịch ruột. Trong dịch tiêu hóa 
hàm chứa nhiều loại dung môi tiêu hóa, cho nên thập 
nhị chỉ tràng là đoạn trọng yếu của ruột non.

Bề mặt bên trong của ruột non là niêm mạc xếp 
thành từng vòng từng vòng xếp ly. Trên niêm mạc hình 
vòng xếp này còn có hơn 500 vạn sợi lông tơ mọc chi 
chít, khiến bề mặt niêm mạc trông giống như một tấm 
thảm nhung. Trong lông ruột non rải rác có các mao 
mạch huyết và mao mạch limphô. Những năm gần 
đây, dùng kính hiển vi điện tử quan sát, các nhà khoa 
học phát hiện ra trên ngọn lông còn đến cả trăm sợi 
lông tơ cực kỳ nhỏ nữa, chúng ta gọi nó là nhung mao. 
Những hình vòng xếp ly trong thành ruột non, lông ruột 
non và vi nhung mao của ruột non, tất cả cộng lại ruột 
non có tổng diện tích là 500m2, tương đương với diện 
tích một mẫu đất.
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Trong thành ruột non còn có cơ nhẵn có thể co bóp, 
nó khiến cho ruột non không ngừng chuyển động theo 
đà chuyển động của thành ruột, lông ruột non liên tục 
co duỗi, lắc lư sang trái rồi sang phải. Thức ăn nhừ nát 
từ dạ dày vào ruột non, trong con đường nhỏ dài hun 
hút nó được nhào trộn, xay nát, qua nhiều lần ngấm 
vào viêm mạc ruột non, qua khoảng 3-8 tiếng, thức ăn 
không những được tiêu hóa hoàn toàn mà chất dinh 
dưỡng sau khi tiêu hóa được tế bào thượng bì của lông 
ruột non hấp thụ, sau đó vào mao mạch huyết và mao 
mạch limphô của lông ruột non, sau cùng thông qua 
hệ tuần hoàn chuyển đến các tế bào và các tổ chức 
khắp cơ thể.

1. Lông tơ ruột mon 
2. Tĩnh mạch trong lông tơ 
3. Động mạch trong lông tơ 
4. Tuyến ruột 
5. Động mạch thành ruột non 

6. Tĩnh mạch thành ruột non 7. 
Lớp cơ thành ruột non 8. 
Ống limphô thành ruột non
9. Ống limphô trong lông tơ
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Vai trò của ruột già như thế nào?

Thức ăn trong nhà máy “595” qua ba phân xưởng 
tiêu hóa, các chất dinh dưỡng của nó được hấp thụ, 
còn lại là cặn bã thức ăn không thể tiêu hóa được. 
Những bã thức ăn này từ ruột non chuyển ra, đi vào 
phân xưởng - ruột già. ruột già dài 1,5 mét, trông giống 
như khung thành bóng đá đang vây quanh khúc ruột 
non uốn lượn. Phần đầu của ruột già là ruột thừa, nó 
nằm phía dưới chỗ ruột non tiếp giáp ruột già. Đoạn 
dưới của ruột thừa có cái đuôi dài nhỏ, đây mới chính 
là ruột thừa.

Trong ruột già không có tuyến tiêu hóa, không có 
khả năng tiết dịch tiêu hóa, cho nên không có tác dụng 
tiêu hóa. Nhưng ngoài việc hấp thụ lượng nước và muối 
vô cơ cặn bã ra, ruột già còn có thể thông qua một số 
vi khuẩn ký sinh trong ruột già sử dụng lại chất cặn bã 
để tạo nên một số vitamin B và vitamin K. ruột già còn 
sử dụng một số vi sinh vật để phân giải các chất cặn 
bã thành phân đồng thời sinh ra thể khí có mùi thối. 
Thể khí này nếu thải ra ngoài qua hậu môn chính là 
rắm. Phân và thể khí trong ruột già chứa một số chất 
độc đối với cơ thể, cho nên chúng ta ta nên tạo thói 
quen đi đại tiện theo giờ nhất định. Cũng nên chú ý 
uống nhiều nước phòng bệnh táo bón.
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Các sự cố nào thường gặp ở hệ tiêu 
hóa?

Nhà máy gia công thực phẩm chính là hệ tiêu hóa, 
một khi nó bị trục trặc, có nghĩa là hệ thống tiêu hóa 
bị bệnh. Hệ tiêu hóa này có thể phát sinh nhiều loại 
bệnh, thường gặp là bệnh viêm gan, kiết lị và viêm dạ 
dày - ruột...

Viêm gan do loại siêu vi (virus) gây nên, vì thế giới 
y học gọi là viêm gan siêu vi. Viêm gan có hai loại là 
viêm gan a và viêm gan B, rồi lại phân ra làm hai loại 
bệnh vàng da và không vàng da, tình trạng bệnh cũng 
có hai loại: bệnh cấp tính và bệnh mãn tính. Loại bệnh 
này thường gặp, thường nảy sinh ở thành thị, cùng lúc 
ở cùng khu vực. Viêm gan a thường lây lan qua đường 
ăn uống; viêm gan B chủ yếu lây lan qua đường truyền 
máu và tiêm chích cùng ống kim tiêm. một người khi 
mắc phải bệnh viêm gan, thường bắt đầu có các bệnh 
chứng như sốt nóng. Bệnh nhân cảm thấy chân tay rã 
rời, không thèm cơm, đặc biệt không thích thức ăn có 
quá nhiều dầu mỡ. Có bệnh nhân còn có hiện tượng 
buồn nôn, táo bón, bụng trương to. Nếu là bệnh viêm 
gan vàng da, người bệnh phải lo chữa cho khỏi, đừng 
để bệnh phát trầm trọng hoặc tái phát nhiều lần biến 
thành mãn tính. Cho nên một khi bác sĩ chuẩn đoán 
bệnh viêm gan, nhất định phải tận dụng thời gian để 
chữa trị. Do bởi viêm gan là bệnh truyền nhiễm nên 
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bệnh nhân phải được cách ly tuyệt đối, những công 
cụ hoặc bát đũa bệnh nhân dùng xong phải được tiệt 
trùng cẩn thận, tuyệt đối không được dùng lẫn lộn với 
người khỏe mạnh.

Kiết lị là một bệnh truyền nhiễm do loại vi khuẩn 
hình que gây nên trong ruột. Bệnh này có thể xuất hiện 
quanh năm, nhất là trong mùa hè và mùa thu. Khi nhiễm 
bệnh, bắt đầu là đau bụng quặn từng cơn, tiếp theo là 
đi tả (tiêu chảy), mới đầu một ngày đi từ ba đến năm 
lần, sau đó số lần đại tiện từ từ tăng lên, đồng thời có 
cảm giác mệt lả. Bệnh nặng còn phát sốt cao, tiêu ra 
máu... Khi bị kiết lị phải nhanh chóng đến bệnh viện 
chữa trị, nếu không rất nguy hiểm cho tính mạng hoặc 
trở thành bệnh lị mãn tính, rất khó chữa khỏi.

Viêm dạ dày - ruột thường gọi là tiêu chảy. Nguyên 
nhân bị bệnh này chủ yếu là do thức ăn hoặc nước 
uống bị nhiễm khuẩn que hoặc virus đường ruột; thứ 
đến là ăn uống không được cân đối. Ở tuổi thiếu niên 
nhi đồng hệ tiêu hóa phát triển chưa hoàn chỉnh, chất 
acid trong dạ dày và dịch tiêu hóa bài tiết ít hơn so 
với người trưởng thành, đồng thời, hệ thần kinh cũng 
chưa phát triển hoàn thiện, nếu như ăn quá no hoặc 
quá đói, và khi ăn những thức ăn có chất kích thích... 
đều có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm dạ 
dày - ruột. Viêm dạ dày - ruột chia thành hai loại cấp 
tính và mãn tính, loại cấp tính tương đối thường gặp. 
Viêm ruột - dạ dày lại có hai loại: viêm dạ dày đơn 
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thuần và viêm ruột đơn thuần. Viêm dạ dày đơn thuần 
chỉ nôn mửa, không đi tả; viêm ruột đơn thuần chỉ đi 
tả, không ói mửa. Thông thường bệnh viêm dạ dày - 
ruột có thể chẩn đoán bước đầu qua hình dạng phân 
và mùi thối. Viêm dạ dày - ruột chủ yếu do vi khuẩn 
que trong ruột già làm thức ăn chứa protein thối rữa, 
thức ăn chứa đường lên men là tác nhân gây bệnh. 
Thường bệnh viêm dạ dày - ruột phát bệnh rất nhanh, 
đau bụng đột ngột, sau đó là các hiện tượng ói mửa, 
đi tả. Phần lớn những thứ ói ra là thức ăn chưa được 
tiêu hóa, đi tiêu nhiều nước, một ngày tiêu có đến mười 
mấy lần. Bệnh nặng có thể đe dọa tính mạng, nên đưa 
đến bệnh viện chữa trị. 

Kiết lị, viêm dạ dày - ruột đều là bệnh về đường tiêu 
hóa, loại bệnh này đi từ miệng vào, vì vậy để phòng 
chống bệnh tiêu chảy có nhiều cách, ví dụ: làm tốt vệ 
sinh môi trường, tăng cường quản lý vệ sinh thực phẩm; 
tạo thói quen tốt rửa tay trước khi ăn cơm và sau khi 
đại tiện, không ăn những thực phẩm biến chất, rửa 
thật sạch rau quả ăn sống; dụng cụ nhà bếp thường 
xuyên được khử trùng bằng cách luộc trong nước sôi. 
Ngoài ra, để phòng bệnh kiết lị chủ yếu phải cách ly 
với bệnh nhân, xử lý tốt phân bệnh nhân. Để phòng 
bệnh viêm dạ dày - ruột còn phải đắp mền khi ngủ, 
tránh bị lạnh bụng. 
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Chương 5

CÁi bơM CỦA SỰ Sống

Bạn biết cái bơm rồi chứ gì? Bơm là một dụng cụ 
dùng để hút xả các chất lỏng, thí dụ như bơm dầu, 
bơm nước, bơm khí... Trong cơ thể người cũng có một 
cái bơm: quả tim chính là cái bơm của sự sống. Cơ thể 
con người - vương quốc của tế bào - được cấu tạo bởi 
1.800.000 tỷ tế bào, mỗi tế bào đều phải “ăn uống”, 
đều phải bài tiết. Chất dinh dưỡng và lượng nước cung 
cấp cho tế bào nhờ sự tuần hoàn máu, chất thải cũng 
thông qua sự tuần hoàn máu để được mang đi. Động 
lực của tuần hoàn máu xuất phát từ quả tim. Tim co 
bóp theo nhịp, tức nhịp tim, để dồn áp lực đưa máu 
đi khắp nơi trong cơ thể. Nếu tim ngừng đập thì tuần 
hoàn máu không thể tiến hành, các công dân của vương 
quốc tế bào cạn kiệt lương thực và nước, không thể tiếp 
tục sống được. Thế là vương quốc tế bào - sinh mạng 
của con người đến hồi kết thúc. Chính vì vậy chúng 
ta bảo quả tim là cái bơm của sự sống trong cơ thể. 
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Tại sao người ta gọi tim là  
“cái bơm của sự sống”?

quả tim nằm trong lồng ngực, ở giữa vị trí hai lá 
phổi, hơi lệch sang bên trái về phía dưới. Nó to khoảng 
bằng một nắm tay. sở dĩ tim nhận được danh hiệu cao 
quí “cái bơm của sự sống” là vì nó có bố cục hoàn 
hảo đến kinh ngạc. 

màng ngoài tim đóng vai trò bảo vệ bao bọc lấy mặt 
ngoài của quả tim, thành tim do cơ tim tạo nên. Bên 
trong bị một thành ngăn thành hai bộ phận trái, phải 
không thông nhau, giống như một căn phòng bị ngăn 
đôi. Hai phần trái và phải của tim đều bị các van tim 
chia thành hai khoang trên và dưới thông nhau, giống 
như gian nhà nhỏ có tầng trên và tầng dưới. Như vậy, 
trong tim có bốn khoang, trên lầu có hai khoang gọi là 
tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải; dưới lầu có hai khoang là 
tâm thất trái và tâm thất phải. 

Thành của tâm nhĩ phải, đoạn trên và đoạn dưới 
có tĩnh mạch khoang trên và tĩnh mạch khoang dưới 
thông với nhau, đây là nơi tập hợp của các tĩnh mạch 
trên toàn thân. giữa tâm thất phải và tâm nhĩ phải có 
ba cái van gọi là van ba lá, giống như ba cánh cửa 
nhỏ có thể đóng mở được, nhưng nó chỉ có thể mở về 
phía tâm thất phải. Tâm thất phải có một lối ra thông 
ra với động mạch phổi. Tại chỗ thông nhau này có ba 
van hình bán nguyệt, gọi là van động mạch phổi. Nó 
chỉ có thể mở về hướng động mạch phổi mà thôi. 
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Tâm nhĩ trái là nơi máu từ phổi trở về, có bốn tĩnh 
mạch phổi thông với nó. Chỗ tâm nhĩ trái và tâm thất 
trái thông nhau có hai cái van gọi là van hai lá. Nó chỉ 
có thể mở hướng về tâm thất trái. 

Thành tâm thất trái dày, cơ tim phát triển. Trong cơ 
thể động mạch chủ to thô nhất, nó bắt đầu ở tâm thất 
trái, chỗ khởi đầu cũng có ba cái van hình bán nguyệt, 
gọi là van động mạch chủ. Van động mạch chủ chỉ có 
thể mở về phía động mạch chủ. 

qua sự tìm hiểu của chúng ta về kết cấu của tim, 
ta thấy rằng cái bơm của sự sống bên trái và bên phải 

Cấu tạo tim người

1. Tâm nhĩ phải 
2. Tâm nhĩ trái 
3. Tĩnh mạch chủ trên 
4. Động mạch chủ
5. Động mạch phổi
6. Tĩnh mạch phổi
7. Van hai lá

8. Van động mạch chủ
9. Tâm thất trái
10. Tâm thất phải 
11. Tĩnh mạch chủ dưới 
12. Van ba lá
13. Van động mạch phổi
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không thông nhau, bốn khoang trên dưới thông nhau 
tạo thành tâm nhĩ phải, tâm thất phải, tâm nhĩ trái, 
tâm thất trái. Nó thông qua tâm nhĩ phải để nối liền 
với khoang tĩnh mạch trên và dưới; thông qua tâm thất 
phải nối với động mạch  phổi; thông qua tâm nhĩ trái 
để thông với tĩnh mạch phổi; thông qua tâm thất trái để 
thông với động mạch chủ. Bất kỳ tại lối thông nhau nào 
cũng đều có van làm cánh cửa, và chỉ mở ra theo một 
hướng nhất định. Chỉ có bố cục như thế mới bảo đảm 
máu từ khắp cơ thể chảy về tâm nhĩ phải; máu ở tâm 
nhĩ phải chảy về tâm thất phải, từ tâm thất phải thông 
qua động mạch phổi đến phổi; máu ở lá phổi qua tĩnh 
mạch phổi chảy vào tâm nhĩ trái, máu ở tâm nhĩ trái 
chảy vào tâm thất trái đi vào động mạch chủ rồi chạy 
đến toàn thân. Tuyệt đối không có hiện tượng máu đi 
ngược trở lại. Kết cấu tim khoa học đến tuyệt vời!

Tim nghỉ ngơi và lao động như thế 
nào?

Cơ tim là cơ thịt đặc biệt. Nó có thể tự động co 
giãn một cách nhịp nhàng. Khi quả tim co vào tức là 
đang làm việc, giãn trở lại là nghỉ ngơi. mỗi một nhịp 
chảy qua tim gọi là một chu kỳ nhịp tim. Chu kỳ nhịp 
tim dài hay ngắn là do tầng suất của tim quyết định. 
Tần suất tim là chỉ số lần tim đập trong một đơn vị 
thời gian, người trưởng thành tần suất tim bình quân 
75 nhịp một phút, tuổi tác, giới tính không giống nhau 
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thì tần suất tim cũng không giống nhau. Nhịp tim của 
trẻ sơ sinh là 120/phút, sau này nhịp tim chậm đi từ 
từ tới khoảng 15 tuổi thì gần bằng nhịp tim của người 
trưởng thành. Bình thường thì nhịp tim của phụ nữ hơi 
nhanh hơn nam giới, nhịp tim của người ít tập luyện thể 
dục nhanh hơn người thường xuyên tập luyện thể dục. 

Nếu nhịp tim cứ 75 nhịp/phút thì chu kỳ tần suất tim 
là 0,8 giây. Trong một chu kỳ nhịp tim, trước tiên là cơ 
tim của tâm nhĩ co lại, thời gian co lại chỉ có 0,1 giây, 
sau đó giãn ra ngay, thời gian giãn là 0,7 giây. Khi cơ 
tim của tâm nhĩ giãn ra, cơ tim của tâm thất bắt đầu 
co lại, thời gian co lại là 0,3 giây, sau đó bắt đầu giãn 
ra là 0,5 giây. Từ đây có thể thấy, chu kỳ nhịp tim 
mất khoảng 0,8 giây, trong 0,8 giây này, cơ tim của 
tâm nhĩ chỉ làm việc 0,3 giây, còn lại là thời gian nghỉ 
ngơi của chúng. Nếu tính 1 ngày 24 tiếng đồng hồ thì 
cơ tim của tâm nhĩ làm việc tất cả 4 tiếng, cơ tim của 
tâm thất làm việc tổng cộng 10 tiếng. Chính nhờ tâm 
nhĩ, tâm thất có quy luật luân lưu trong công việc nên 
cơ tim kết hợp được giữa nghỉ ngơi và làm việc, có vậy 
nó mới có thể làm việc được mấy mươi năm theo tuổi 
thọ của con người.

Tại sao người ta ghi được điện tâm 
đồ?

Trong quá trình vận hành chức năng “cái bơm của 
sự sống”, tim còn có hiện tượng phát điện nữa. Vì thế 
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có người đã ví quả tim là một máy phát điện bé nhỏ.

mỗi lần co giãn tim đều sinh ra sóng điện cực nhỏ. 
Luồng sóng điện yếu ớt này có thể truyền đến da. Tại 
một bộ phận nhất định trên da, chúng ta gắn lên một 
điện cực, rồi nối điện cực này với một máy thu sóng 
điện. máy thu sóng điện này sẽ ghi nhận lại hình dạng 
của sóng điện do tim phát ra. máy thu sóng này gọi là 
máy điện tâm đồ. máy điện tâm đồ ghi lại hình sóng 
gọi là điện tâm đồ. Có một số bệnh tim có khả năng 
cho ra những điện tâm đồ không bình thường. Vì thế 
trong việc chuẩn đoán bệnh tim, điện tâm đồ có một 
giá trị tham khảo khá quan trọng.

Chơi thể thao có ích gì cho tim?

Tim là cơ quan trọng trong cơ thể con người, nhịp 
đập của quả tim tượng trưng cho mạng sống của một 
con người, một ngày nào đó nhịp tim ngừng lại thì coi 
như “mất mạng”. Công năng của tim chính là thúc đẩy 
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máu huyết lưu thông, chính vì vậy tim có danh hiệu cái 
bơm của sự sống. Thế nhưng trong mỗi người công năng 
quả tim lại không giống nhau. Có người công năng của 
quả tim cao, có người công năng quả tim bình thường, 
có người công năng tim lại thấp, tiêu chuẩn này dựa 
vào lượng máu nó vận chuyển được trong 1 phút. một 
người bình thường, nếu tính mỗi phút tim đập 75 nhịp 
thì mỗi phút nó vận chuyển được khoảng 5250 ml máu.

Người thường xuyên luyện tập thể thao, thì cơ tim 
sẽ to khỏe hơn những người bình thường khác. Trọng 
lượng và dung lượng của tim cũng tăng lên. Dung lượng 
tim có thể từ 1015-1027 ml. Người không rèn luyện thể 
thao, dung lượng tim ước khoảng trong 765-785 ml. 
Nguyên nhân là khi vận động, tuần hoàn của máu tăng 
nhanh, nhịp tim cũng tăng nhanh, hơn thế cơ tim giãn 
ra hết mức, lượng máu vận chuyển cũng nhiều lên thì 
cơ tim sẽ bị kéo dài ra, thế là lực co của cơ tim càng 
mạnh lên. Đồng thời với việc này, tim còn sinh ra một 
số lượng lớn mao mạch mới, điều này hỗ trợ cho việc 
cung cấp thêm máu cho cơ tim. Ngoài ra nhờ sự rèn 
luyện, có thể cải tiến quá trình trao đổi chất của cơ 
tim, cơ tim co lại, protein tăng lên, khiến cho sợi cơ 
tim càng to khỏe, thành tim càng dày hơn. Nhờ rèn 
luyện thể thao mà cơ tim dày khỏe thêm nên người ta 
gọi tim của các nhà thể thao là “tim vận động viên”.

Trong các môn vận động thể thao có thể làm cho tim 
lớn khỏe một cách rõ ràng nhất là chạy đường dài, trượt 
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tuyết, chèo thuyền, đạp xe đạp, leo núi v.v... Thường 
xuyên luyện tập thể dục có thể biến bạn trở thành người 
có trái tim của vận động viên. Khi bạn đang thực hiện 
những vận động mạnh, lượng lớn dưỡng khí được hít 
vào, bù đắp cho lượng dưỡng khí còn thiếu. Cơ tim 
được cung cấp đầy đủ máu, phát huy tương đối cao 
khả năng co bóp, từ đó bạn có thể đảm nhiệm được 
khối lượng công việc chồng chất hàng ngày.
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Chương 6

bÔn bA SÔng nưỚC

Nhắc đến sông nước là bạn nghĩ đến sông Hồng 
hoặc sông Cửu Long phải không? Vậy mà, trong cơ thể 
con người chúng ta cũng có một con sông cuồn cuộn 
chảy không ngừng, đó chính là hệ thống tuần hoàn máu. 
Nó giống như con sông, có dòng chính và nhánh phụ, 
lại còn có các lạch nhỏ nữa. Chúng đan chéo chằng 
chịt trong cơ thể, và liên kết với tim tạo thành một hệ 
thống đường ống khép kín, bên trong đường ống máu 
huyết không ngừng hoạt động. máu với tốc độ cứ 24 
giây đi được 100.000 km, đêm ngày tuôn chảy liên 
tục, vì các thần dân của vương quốc tế bào - các tế 
bào - thực hiện vô số chuyến vận chuyển nặng nhọc. 
Trong tuyến hàng hải dài đằng đẵng, vận chuyển nhiều 
và nặng nhọc đó có đội quân không nề hà mệt nhọc, 
có các chiến sĩ giết giặc hộ tống, còn có cả đội quân 
xung kích trong việc phòng lụt không hề sợ nguy nan. 
Chúng làm tròn nhiệm vụ, làm hết khả năng, âm thầm 
làm việc để phục vụ cho vương quốc tế bào.
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Tại sao người ta lại ví huyết quản 
trong cơ thể người là con sông  
vạn dặm?

Hai con sông dài, lớn của Việt Nam là sông Hồng 
và Cửu Long, vậy mà chúng không bì nổi với “con 
sông” vận chuyển máu trong cơ thể chúng ta. Con 
sông trong cơ thể ta - tổng chiều dài của huyết quản 
đạt tới 100.000 km. Độ dài này thật đáng kinh ngạc, có 
thể khiến tất cả các con sông nghiêng mình nể phục. 
Nhưng con sông dài như thế làm sao có thể tồn tại 
trong cơ thể con người được nhỉ?

Huyết quản trong cơ thể con người có ba loại, loại 
thứ nhất là đem máu từ tim đến toàn khắp thân, gọi 
là động mạch. Loại thứ hai là đem máu từ khắp cơ 
thể trở về tim, gọi là tĩnh mạch. Động mạch và tĩnh 
mạch vươn ra khắp nơi trong cơ thể, có cành chính 
thô to - đại động mạch, đại tĩnh mạch; và các cấp 
phân chi - động mạch, tĩnh mạch; các phân chi nhỏ 
bé nhất - tiểu động mạch, tiểu tĩnh mạch. Loại huyết 
quản thứ ba là mao mạch, chúng là loại huyết quản 
nhỏ như sợi tóc, thực tế còn nhỏ hơn tóc kia, 50 sợi 
mao mạch huyết quản gộp lại mới thành một cọng tóc 
thô to. mao mạch huyết quản cực nhỏ này tiếp nối giữa 
tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch, nó được phân bố 
rộng khắp nơi trong các tổ chức tế bào trong cơ thể. 
Đường kính của mao mạch nhỏ nhất cho nên tốc độ 
máu chảy bên trong cũng chậm nhất, nó là con rạch 
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nhỏ của hệ thống sông ngòi trong khắp cơ thể. Con 
rạch nhỏ im ắng này không chỉ phân bố rộng khắp, 
mà còn có số lượng lớn đáng kể. Tổng lượng máu lưu 
thông trong mao mạch thậm chí còn nhiều hơn so với 
tổng lượng máu lưu thông trong động mạch và tĩnh 
mạch. Từ đó ta thấy, nếu chúng ta đem toàn bộ huyết 
quản trong cơ thể nối lại có thể được con sông dài vạn 
dặm, không phóng đại chút nào, thật đấy!

máu vận hành trong cơ thể  
như thế nào?

máu vận hành trên con sông vạn dặm, có hai tuyến 
hàng hải đưa nó đi.

Tuyến thứ nhất gọi là vòng tuần hoàn lớn, trong 
đó máu từ tâm thất trái bắt đầu cuộc hành trình, qua 
động mạch chủ, chảy vào các chi nhánh to nhỏ của 
động mạch, cuối cùng nó chảy tới các mao mạch huyết 
quản trong các tổ chức tế bào. Lúc này máu từ tâm 
thất trái đến chứa nhiều dưỡng khí nên máu đỏ tươi, 
giữa mao mạch huyết quản và tổ chức tế bào phải 
tiến hành một cuộc trao đổi lớn, máu đem dưỡng khí 
và chất dinh dưỡng cung cấp cho tổ chức tế bào, nó 
nhận được từ tổ chức tế bào khí Co2 và các chất thải. 
sau khi qua cuộc trao đổi này, máu động mạch chứa 
nhiều dưỡng khí biến thành máu tĩnh mạch thiếu dưỡng 
khí mà nhiều Co2. máu tĩnh mạch từ mao mạch huyết 
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quản chảy vào tiểu tĩnh mạch, rồi lại chảy vào tĩnh 
mạch, sau cùng hội nhập vào khoang tĩnh mạch trên 
và dưới để chảy về tâm nhĩ phải của tim. Điểm khởi 
đầu và kết thúc của tuyến hàng hải này đều là tim, 
trạm trao đổi của hành trình ở giữa mao mạch huyết 
quản và tổ chức tế bào. 

Tuyến đường hàng hải thứ hai gọi là vòng tuần hoàn 
phổi. Khi tiến hành tuần hoàn phổi, máu khởi hành từ 
tâm thất phải, qua động mạch phổi, chảy vào các phân 
nhánh nhỏ hơn của động mạch phổi, sau cùng tới mao 
mạch huyết quản của phổi. Lúc này máu tĩnh mạch 

Tuần hoàn máu

Phổi

Tĩnh mạch phổi

Động mạch chủ

Nhĩ trái

Thất trái
Thất phải

Nhĩ phải

Các tĩnh mạch chủ

Động mạch phổi

Cơ tim

Não

Cơ

Gan
Ruột

Thận

Da, xương...
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đến từ tâm thất phải chứa nhiều Co2, thiếu dưỡng khí, 
màu đỏ sậm, thể thức trao đổi tiến hành thông qua 
mao mạch huyết quản và phổi. Co2 trong máu tiến 
vào phổi. o2 trong phổi thông qua thành mao mạch 
huyết quản tiến thẳng vào máu. qua sự trao đổi này, 
máu tĩnh mạch biến thành máu động mạch. máu động 
mạch từ mao mạch huyết quản của lá phổi chảy vào 
tiểu tĩnh mạch phổi, lại từ tiểu tĩnh mạch phổi hội tụ 
tới tĩnh mạch phổi, chạy về tâm nhĩ trái của tim. Điểm 
khởi đầu và kết thúc của hành trình này cũng là tim. 
Trạm giao dịch của hành trình nằm ở giữa mao mạch 
huyết quản và lá phổi.

máu tĩnh mạch sau khi trải qua vòng tuần hoàn lớn, 
rồi chảy về tâm nhĩ phải, tiến vào tâm thất phải, từ đó 
mà tiến hành tuần hoàn phổi. Thông qua vòng tuần 
hoàn phổi, máu tĩnh mạch biến thành máu động mạch, 
chảy về tâm nhĩ trái, rồi lại tiến về tâm thất trái, tiến 
hành tuần hoàn lớn. Từ vòng tuần hoàn lớn và vòng 
tuần hoàn phổi có thể thấy được hai tuyến hải trình này 
thông nhau. Do vậy mà tâm thất trái và tâm thất phải co 
thắt cùng một lúc, hai tuyến hàng hải cùng khởi hành. 

Nhiệm vụ của hồng cầu là gì?

Trong tuyến hàng hải vạn dặm này, tổng lượng máu 
lưu động ước chiếm 8% thể trọng của một người bình 
thường. một người nặng 60kg, tổng lượng máu ước 
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chừng 4,2-4,8 lít. Thực sự thì không thể so sánh với 
con sông cuồn cuộn, nhưng năng lực vận chuyển máu 
ngược lại làm cho sông Hồng, sông Cửu Long phải nể. 
Đấy là bởi vì máu có một đội quân vận chuyển hùng 
hậu: hồng cầu. 

Hồng cầu rất nhỏ, đường kính không quá 7-8µm, 
phải dùng kính hiển vi mới có thể thấy được nó. Hình 
dạng của nó giống như cái bánh tròn, giữa hai mặt bị 
lõm vào. số lượng hồng cầu nhiều đến kinh ngạc. một 
người có tầm vóc trung bình, trong máu có ít nhất 25 
vạn ức (25x1012) hồng cầu. Nếu nối chúng lại thành 
một chuỗi có thể quấn ba vòng xung quanh quả đất. 
Trong một giọt máu khoảng bằng hạt gạo đã có đến 
mấy trăm vạn hồng cầu. Trong hồng cầu chứa huyết 
sắc tố, do có sự tồn tại của huyết sắc tố cho nên 
hồng cầu trở thành tay “bốc dỡ” khí oxy rất cừ khôi. 
Khi máu đang chảy qua mao mạch huyết quản của lá 
phổi, hồng cầu liên kết với khí oxy; khi máu chảy đến 
khắp các mao mạch huyết quản trên thân thể, để oxy 
lại cho tổ chức tế bào sử dụng. sau cuộc hành trình 

Sự vận chuyển của hồng cầu

Hồng cầu Bạch cầu
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vạn dặm và để lại khí oxy, nó lại không nề hà gian 
khổ khoác lên mình khí Co2, tiếp tục cuộc hành trình 
trở về phổi. Tới phổi nó bỏ khí Co2 lại, rồi mang oxy 
đi. Hồng cầu là như vậy đó, nó có số lượng cực nhiều 
và cũng là đội quân vận chuyển với hiệu quả cực cao.

Hồng cầu trong quá trình vận chuyển của mình 
thường không phân biệt đâu là bạn đâu là thù, cho 
nên gặp phải những tổn thất nghiêm trọng, nguyên 
nhân là do huyết sắc tố. Khi hồng cầu gặp Co (oxid 
carbon), không kịp phân biệt liền tự mang chúng bên 
mình. Cũng bởi do lực tác dụng lẫn nhau giữa hồng 
cầu và Co cao hơn lực tác dụng lẫn nhau giữa hồng 
cầu và oxy 270-300 lần, vì vậy lúc này hồng cầu đã 
mất đi khả năng vận chuyển dưỡng khí. Khi hồng cầu 
mang Co tới trạm giao dịch giữa mao mạch tế bào và 
tổ chức tế bào, vì không có dưỡng khí, tế bào sẽ đối 
mặt với cái chết. Chúng ta nói đây là trúng độc Co 
hay trúng độc khí gas.

Nhiệm vụ của bạch cầu và tiểu cầu 
là gì?

máu trên con đường hàng hải vạn dặm, ngoài đại 
quân vận chuyển hùng hậu 25 vạn ức hồng cầu ra, 
còn có các dũng sĩ giết giặc để bảo vệ cho cuộc hành 
trình, đó là bạch cầu và một đội quân mũi nhọn trong 
việc phòng lụt, bảo vệ đê điều tiểu cầu.
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Bạch cầu to hơn hồng cầu, nhưng số lượng lại ít hơn 
hồng cầu rất nhiều, trong một giọt máu to cỡ hạt gạo 
có khoảng 5.000-10.000 bạch cầu. Tuổi thọ của bạch 
cầu khá ngắn ngủi, bình thường nó chỉ có thể sống vài 
tiếng đến vài ngày. Khi vi khuẩn xâm nhập cơ thể, bạch 
cầu anh dũng chiến đấu, dựa vào ưu thế không ngừng 
thay đổi hình thể, nhằm thẳng địch mà bao vây rồi diệt 
gọn từng tên một, cho tới khi không còn tên nào mới 
thôi. Chính như vậy, nó đã bảo vệ được tuyến hàng 
hải, bảo vệ được vương quốc tế bào. Bạch cầu quả 
thực xứng đáng với danh hiệu vinh qiang “dũng sĩ giết 
giặc” trong cơ thể con người. Nếu như bạch cầu “xơi” 
quá nhiều vi khuẩn bệnh hoặc độc tính của vi khuẩn 
tương đối cao, bạch cầu sẽ bị trúng độc mà chết. Ví 
dụ da bị nhiễm khuẩn, sau khi hóa mủ, chất mủ chảy 
ra đó phần chủ yếu là xác bạch cầu.

Tiểu cầu cũng nằm trong máu, với hình dạng giống 
cái đĩa tròn hoặc hình bầu dục, một khi ra khỏi cơ thể, 

Dũng sĩ giết giặc  
(quá trình thôn tính địch của bạch cầu)

Vi khuẩn Quá trình bạch cầu nuốt vi khuẩn
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thì hình dạng của nó biến hóa không theo qui tắc nào 
cả. Tiểu cầu có thân hình cực nhỏ, đường kính chỉ có 
1-4µm. Nhưng số lượng của nó rất nhiều, trong 1 giọt 
máu bằng hạt gạo chứa 10-30 vạn tiểu tiểu cầu. Tuy 
nhỏ bé nhưng tiểu cầu rất có bản lĩnh, khi cơ thể con 
người bị thương, huyết quản bị tổn hại giống như con 
sông lớn bị vỡ đê, máu sẽ chảy ra ngoài, thì chính lúc 
này, tiểu cầu cuồn cuộn tiến lên tham gia “cuộc đại 
chiến chống lũ lụt”. Trong cuộc chiến đấu, các tiểu cầu 
sát cánh bên nhau tập hợp thành đội ngũ, ngoài việc 
lấp miệng vết thương ra, còn phóng vào máu một loại 
hóa chất. Hóa chất này có thể khiến cho máu sinh ra 
một loại hóa chất khác có thể thúc đẩy máu sinh ra vô 
số sợi tơ. Những sợi tơ này dệt thành lưới, chặn đứng 
các hồng cầu, bạch cầu trong máu khiến máu ngưng 
tụ lại. Từ đây có thể thấy, tiểu cầu thật xứng với danh 
“đội quân mũi nhọn trong việc phòng lũ lụt”.
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Chương 7

CAo ốC tRAo ĐỔi KhÍ

Nhắc đến cao ốc, bạn lập tức liên tưởng đến các 
kiến trúc cao tầng. Nhưng ở đây, cao ốc chúng tôi muốn 
giới thiệu lại nằm ngay trong lồng ngực. Tuy tòa cao 
ốc này không to bằng các cao ốc thật nhưng có số 
phòng ốc mà không một tòa cao ốc nào trên thế giới 
nhiều bằng. Tòa “cao ốc” này có hình nửa hình chóp, 
vốn có nhiệm vụ trao đổi khí, nó chính là phổi - cơ 
quan hô hấp quan trọng trong cơ thể con người. Nếu 
dùng kính hiển vi để quan sát phổi một cách tỉ mỉ, có 
thể thấy được “cao ốc” này có 700.000.000 gian phòng, 
mỗi phòng là một phế nang cực kỳ nhỏ. Vậy thì “cao 
ốc” trao đổi khí này làm việc như thế nào?

Con người trong quá trình sống, không ngừng hít khí 
o2  (oxy) từ bên ngoài và thải khí Co2  (carbonic). quá 
trình này có hít, có thở vì vậy gọi là hô hấp.

Khi người ta đang yên tĩnh hoặc đang nghỉ ngơi, 
mỗi phút tiêu hao khoảng 200 ml o2. Khi vận động, 
lượng o2 tiêu hao tăng lên từ mười mấy lần đến hai, 
ba chục lần, đồng thời thải ra khí Co2 . một người có 
thể không ăn mấy ngày hoặc mấy chục ngày, có thể 
không uống nước mấy chục tiếng đồng hồ vẫn có thể 
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duy trì sự sống. Nhưng chỉ cần mấy phút không trao 
đổi khí, không hít khí o2 vào, không thở ra khí Co2 thì 
sẽ chết ngạt. Từ đây ta thấy, hô hấp là điều kiện vô 
cùng quan trọng không thể thiếu được để duy trì sự 
sống. Thế thì quá trình hô hấp của con người được 
hoàn thành bằng cách nào?

sự hô hấp của con người là do hệ thống hô hấp 
đảm trách. Hệ thống hô hấp do đường hô hấp và phổi 
cấu thành. Đường hô hấp là con đường dẫn khí đi vào 
phổi, nó do mũi, họng, hầu, khí quản và nhánh phế 
quản tổ chức nên.

Phổi là cơ quan trọng yếu của hệ thống hô hấp, 
nằm bên phải và trái lồng ngực, có dạng hình chóp. 
Phổi phải chia làm hai lá, phổi trái chia làm ba lá. Nó 
là nơi diễn ra sự trao đổi khí, cho nên chúng ta gọi nó 
là “cao ốc” trao đổi khí.

Nhiệm vụ của mũi là gì?

Hiện nay tivi, cassette, tủ lạnh, máy hút bụi, máy 
tăng ẩm, máy sưởi ngày càng được nhiều gia đình sử 
dụng. máy hút bụi có thể hút bụi trên thảm, bụi trên 
tường và các dụng cụ gia đình, tránh được việc sử dụng 
chổi quét, phất trần tạo thành đám bụi bay trong không 
khí. máy tăng ẩm và máy sưởi có thể thay đổi độ ẩm 
và độ ấm của gian phòng, cũng làm sạch không khí. 
Bộ phận khởi đầu của đường hô hấp trong cơ thể con 
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người là một cơ quan hô hấp cũng có tác dụng như 
máy hút bụi, máy tăng ẩm và máy sưởi - nó chính là 
cái mũi của chúng ta. Trong mũi có khoang mũi, trong 
khoang mũi phía ngoài có rất nhiều lông nhỏ, được gọi 
là lông mũi. Bề mặt sống trong khoang mũi là một tầng 
niêm mạc, lớp này có thể tiết ra niêm dịch. mọi người 
đều biết sau khi quét dọn nhà cửa nếu dùng khăn lông 
ngoáy lỗ mũi thì thể nào khăn cũng sẽ đen thui, nước 
mũi xì ra cũng đen nốt. Thế thì những bụi đất màu đen 
ở đâu ra nhỉ? Hóa ra là trong quá trình hít khí vào, 
một số bụi bị lông mũi cản lại, số khác bị niêm mạc 
của khoang mũi tiết ra niêm dịch dán dính lại, chúng 
ta thường hay nói nước mũi, thực ra nó chính là niêm 
dịch của niêm mạc khoang mũi. Niêm dịch này ngoài 
việc có thể dính bụi bặm và vi trùng vào từ không khí, 
còn có tác dụng bảo vệ và duy trì khoang mũi luôn 
ẩm ướt. Trong niêm mạc khoang mũi còn chứa một 
số mao mạch huyết quản đáng kể, máu không ngừng 
lưu thông trong huyết quản, máu tỏa ra nhiệt lượng có 
thể làm cho không khí lạnh được hít vào ấm lên. Các 
nhà khoa học đã chứng minh rằng không khí lạnh -70C 
sau khi vào khoang mũi được khoang mũi sưởi ấm lên 
tới 250C. Từ đây có thể thấy, chúng ta bảo mũi vốn 
có tác dụng như máy hút bụi, máy tăng ẩm, máy sưởi 
thật chẳng nói quá chút nào. Cũng chính vì khoang 
mũi phát huy tác dụng như máy hút bụi, máy tăng ẩm 
và máy sưởi mới có thể làm cho không khí giá lạnh, 
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khô khan mà cơ thể chúng ta hít vào trở nên ấm áp, 
tinh khiết, giảm bớt các kích thích cho đường hô hấp 
và phổi. Thế nên chúng ta cần phải bảo vệ mũi.

Phải làm thế nào để bảo vệ mũi?

1. Không nên ngoáy mũi, ngoáy mũi là một thói quen 
xấu. Dùng tay ngoái mũi dễ dàng để các vi trùng trên 
ngón tay chui vào trong khoang mũi. Do bởi niêm 
mạc huyết quản trong khoang mũi rất nhiều nên là 
nơi thuận tiện để vi trùng sinh sôi, dễ dàng dẫn đến 
viêm niêm mạc hoặc sinh ra lở loét nhỏ v.v... Nếu 
da tay thô ráp hoặc móng tay quá dài khi ngoáy dễ 
làm niêm mạc vỡ, gây chảy máu.

2. Không nên tùy tiện rửa mũi, có người sau giờ lao 
động hay khi rửa mặt, thích dùng hai ngón tay vọc 
nước rửa ngoáy khoang mũi. Tưởng làm sạch hóa ra 
làm dơ. Bởi vì như vậy dễ dàng để vi khuẩn và bụi 
bặm tiến sâu vào trong mũi, dẫn đến viêm tai giữa 
và viêm hốc mũi.

3. Không nên nhổ lông mũi: lông mũi có tác dụng lọc 
bụi và vi trùng. Có người làm đẹp đã nhổ phăng cả 
chân lông mũi, như vậy khoang mũi sẽ mất đi tác 
dụng bảo vệ phổi, đã vậy lại dễ dàng sinh lở loét. 
Nếu lông mũi quá dài, có thể cắt bới phần lòi ra 
ngoài một chút là được.

4. Khi cần thiết cũng rất nên đeo khẩu trang nhưng trong 
môi trường bình thường, tốt nhất không đeo khẩu 
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trang để mũi rèn luyện sức chịu đựng với không khí 
nóng lạnh, nâng cao khả năng thích ứng tăng cường 
sức đề kháng. Khi phải tiếp xúc với người mang bệnh 
truyền nhiễm và khi phun thuốc trừ sâu nên đeo khẩu 
trang để bảo vệ khoang mũi, đề phòng bị lây nhiễm 
bệnh và hít phải thuốc trừ sâu độc hại.

Hệ hô hấp được cấu tạo  
như thế nào?

Lỗ mũi (nói chính xác hơn là khoang mũi) là bộ 
phận đầu tiên của đường hô hấp. sau mũi là họng, 
họng giống như một lối rẽ, đồ ăn từ khoang miệng qua 
họng và vào thực quản, không khí từ khoang mũi qua 
họng đi vào hầu.

Hầu, khí quản và nhánh khí quản có cấu tạo như 
một cành cây. Bộ rễ của cây chính là hầu, thân cây là 
khí quản, cành cây là nhánh khí quản chia thành nhiều 
chi nhỏ.

Hầu nằm ở cổ trước, nối liền yết và khí quản, là một 
bộ phận tạo nên đường hô hấp, nó cũng là cơ quan 
phát thanh. Nó do một ít xương sụn, dây chằng và cơ 
thịt cấu thành. miếng xương sụn lớn nhất tạo thành hầu 
là giáp trạng. giáp trạng có hình dạng giống như cái 
thuẫn dùng trong chiến trận thời cổ, ở giữa nhô ra phía 
trước gọi là yết hầu. Ở nam giới, yết hầu lớn dần lên 
cùng với tuổi, sau tuổi thành niên có thể thấy nó một 
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cách dễ dàng. Phía trên, trước khoang yết hầu có một 
miếng xương sụn, gọi là nắp khí quản. Nắp khí quản 
hình chiếc lá, khi chúng ta nuốt thức ăn, nó đậy yết 
hầu lại, ngăn không để thức ăn đi lạc vào khí quản. 
Nếu vừa nói vừa cười đùa lúc ăn cơm, nắp khí quản 
không đóng lại kịp, thức ăn sẽ rơi vào khí quản, lúc đó 
nhẹ là ho kịch liệt, nặng sẽ là ngạt thở. Cho nên khi 
ăn cơm chú ý, không nên nói cười quá nhiều. Bên trái 
và bên phải thành yết hầu đều có một dây thanh đới, 
giữa hai dây thanh đới có một khe hở. Khi nói, thanh 
đới bị kéo căng, khe hở hẹp lại, khi thở ra đập mạnh 
vào thanh đới, làm thanh đới rung lên phát ra thanh âm. 
sau tuổi thành niên, nói chung nữ có âm điệu tương 
đối thấp, nguyên nhân là do thanh đới của nam giới 
dài và rộng, còn thanh đới của nữ giới ngắn và hẹp.

1. Khoang mũi
2. Khoang miệng
3. Yết
4. Hầu
5. Khí quản
6. Khí quản chi phải
7. Khí quản chi trái
8. Phổi phải
9. Phổi trái

Hệ hô hấp
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Khí quản là đường ống hình tròn, dài khoảng 11-13 
mm, phía trên thông với hầu, phía dưới nối liền với hai 
nhánh khí quản trái và phải. Khí quản và nhánh khí 
quản có kết cấu giống nhau, đều do mô liên kết, mô cơ 
và vòng xương sụn hình chữ C cấu thành. Xương sụn 
hình chữ C có tác dụng như cái giá đỡ, bảo đảm cho 
không khí lưu thông suốt trong ống khí quản. Thành 
bên trong của khí quản và nhánh phế quản phủ lên 
một lớp niêm mạc lông tơ. Niêm mạc có thể tiết ra niêm 
dịch, dán chặt bụi bặm trong không khí và vi khuẩn 
lại. Lông tơ trên niêm mạc giống như cây chổi trong 
tay công nhân vệ sinh, không ngừng lay động về phía 
hướng yết hầu, không ngừng đem bụi đất, vi khuẩn 
mà nó quét được tới yết hầu. Thông thường đờm mà 
chúng ta ho ra, trên thực tế chính là niêm dịch mà lông 
tơ đem tới bên trong có bụi đất và có cả vi khuẩn. Vì 
thế, tùy tiện khạc đờm là hết sức mất vệ sinh.

Phổi nằm ở vị trí giữa lồng ngực, phân làm hai bộ 
phận phải và trái. Phổi bên phải chia làm hai lá, phổi 
bên trái chia làm ba lá. Vị trí từ khí quản đi vào phổi 
là cửa phổi. Từ cửa phổi trở đi, nhánh khí quản phải ở 
phổi phải chia thành hai nhánh, nhánh khí quản trái ở 
phổi trái chia thành ba nhánh, có nghĩa là mỗi một lá 
phổi đều thông với khí quản. Nhánh phế quản đi vào 
lá phổi phải phân nhánh 15-16 lần nữa, hơn thế càng 
phân nhánh càng nhiều, càng phân nhánh càng nhỏ. 
sau cùng hình thành nên những nhánh khí quản li ti, 
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những khí quản li ti mang tính hô hấp này chia làm các 
phế nang quản, trên phế nang có vô số phế nang, tổng 
cộng đã trải qua 20-23 lần phân nhánh. Bây giờ nếu 
bạn nhắm mắt lại, tập trung nghĩ về tình trạng phân 
nhánh của khí quản, bạn sẽ thấy nó thật giống như cái 
cây được tạo hình phân nhánh tỉ mỉ và có mỹ thuật.

Khuôn ngực có ảnh hưởng  
gì tới phổi?

Phổi vốn có tính đàn hồi nhất định, có thể nở to ra 
và thu nhỏ. Nhưng nó rất ngốc nghếch, không tự quyết 
định được mà muốn nở ra hay thu nhỏ đều dựa vào 
sự điều khiển của người hàng xóm. Người hàng xóm 
của phổi chính là khuôn ngực, khuôn ngực do xương 
sườn, cơ gian sườn và cơ hoành phần dưới tạo nên. 
Khi dung tích khuôn ngực mở rộng thì phổi cũng theo 
đó mà giãn ra, khi dung tích khuôn ngực thu nhỏ lại thì 
phổi theo đó mà thu hẹp lại (xem hình minh họa trang 
78). Trong hình bình thủy tinh lớn không có đáy, tương 
đương với xương sườn và cơ gian sườn; buộc dưới đáy 
bình một màng cao su tương đương với cơ hoành; gắn 
một cái nút bần vào giữa màng cao su tương đương 
với đường hô hấp; khí cầu bằng hệ thống ống dẫn thủy 
tinh tương đương với phổi. Hình phải biểu thị cơ hoành 
hướng xuống dưới, dung tích khuôn ngực nở ra, phổi 
theo đó mà giãn ra. Hình bên trái biểu thị cơ hoành 
hướng lên trên, dung tích khuôn ngực thu nhỏ, phổi 
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cũng thu nhỏ. Có điều, khi dung tích khuôn ngực thay 
đổi, xương sườn và cơ gian sườn cũng có tác dụng rất 
lớn, chẳng giống với cái bình thủy tinh lớn kia, chẳng 
động đậy tí nào cả. Chỉ khi phổi nở ra, khí áp ở bên 
trong mới hạ xuống, không khí bên ngoài cơ thể mới 
có thể tràn vào phổi; khi phổi thu nhỏ lại, khí áp bên 
trong tăng cao, một phần thể khí trong phổi mới có 
thể thải ra ngoài cơ thể. quy luật nở ra và co lại của 
khuôn ngực được gọi là vận động hô hấp. Khi phổi trao 
đổi khí chính là thông qua vận động hô hấp để thực 
hiện. Nếu dùng một thước da để đo sự thay đổi vòng 
ngực khi hít và thở, bạn sẽ hiểu thêm sự quan hệ mật 
thiết giữa sự trao đổi của phổi với việc nở ra và co lại 
của khuôn ngực.

Thí nghiệm chứng minh dung tích của khuôn ngực nở ra 
Hình trái: dung tích khuôn ngực co lại, phổi cũng thu hẹp. 

Hình phải: dung tích khuôn ngực nở ra, phổi cũng nở.
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Trao đổi khí giữa túi phổi và  
mao mạch diễn ra như thế nào?

Phần trước đã nói qua phổi - “cao ốc trao đổi khí 
nửa hình chóp” - có khoảng hơn 7 triệu túi phổi (phế 
nang). Nếu đem tất cả các túi phổi trải thẳng ra, diện 
tích của chúng có thể tới 70-100 m2, trong đó 80% 
phát huy tác dụng trong quá trình hô hấp. Tổng diện 
tích của các túi phổi lớn hơn tổng diện tích toàn thân 
thể bốn năm mươi lần, diện tích lớn như vậy rất có lợi 
cho việc trao đổi khí toàn cơ thể. Thành của túi phổi 
rất mỏng, chỉ có một lớp tế bào, bên ngoài được bao 
bọc bởi rất nhiều mao mạch. Bức tường mỏng manh 
mao mạch cũng do một lớp tế bào cấu thành. Thành 
túi phổi và thành mao mạch dán chặt vào nhau hợp lại 
thành hai lớp tế bào, thể khí xuyên qua rất dễ dàng. 

Trao đổi khí thực chất là 
trao đổi khí giữa túi phổi và 
mao mạch. Kiểu trao đổi này 
xét đến cùng thì tiến hành 
bằng cách nào nhỉ? Người ta 
thường nói rằng: “Người hướng 
chỗ cao mà bước, nước theo 
chỗ thấp mà chảy”. Khí o2 và 
khí Co2 trong phổi có lúc ra 
lúc vào cũng giống như quy 
luật nước chảy vậy. Nước thì 

Thể khí ra vào túi phổi
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từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp, thể khí thì từ chỗ áp 
lực cao hướng lan rộng xuống chỗ áp lực thấp. Cũng 
như chúng ta mở lọ nước hoa trong phòng, hương thơm 
lan nhanh rộng khắp nơi trong phòng. áp lực khí Co2 
trong phổi bình thường cao hơn áp lực khí Co2 trong 
máu 1,5 lần. Vì thế, khí Co2 có thể từ phổi lan rộng tới 
các mao mạch sát xung quanh. áp lực khí Co2 trong 
túi phổi không cao bằng áp lực khí Co2 trong máu, 
cho nên khí o2 có thể từ các mao mạch xung quanh 
túi phổi khuếch tán tới các túi phổi. sự trao đổi của 
thể khí chính là o2 và hồng cầu trong máu cùng chảy 
đến tim và khắp cơ thể, khí Co2 đi vào thông qua thở 
mà bài tiết ra khỏi cơ thể. 

Tại sao phải thường xuyên rèn luyện 
thân thể?

Thường xuyên tham gia rèn luyện thể dục có thể 
nâng cao chức năng hô hấp. Bởi vì trong quá trình bạn 
rèn luyện, các cơ vận động mạnh, phải tiêu hao một 
lượng lớn o2 và chất sinh dưỡng, sinh ra một lượng 
lớn Co2, dưới sự điều tiết của hệ thống thần kinh, hệ 
thống hô hấp bắt buộc phải tăng cường công việc. Cứ 
thế mãi, kết cấu và chức năng của hệ thống hô hấp 
được sự cải thiện. 

Học sinh thường tham gia tập thể dục sẽ có vòng 
ngực lớn hơn những học sinh bình thường khác một 
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chút, khoảng 2-3 cm. sự sai biệt của vòng ngực khi 
hít sâu và thở sâu gọi là sai số hô hấp. Học sinh bình 
thường là 5-8 cm, nam học sinh thường xuyên tham gia 
rèn luyện thể dục sai số vòng ngực 6-9 cm, nữ sinh là 
6-8 cm. Học sinh thường tham gia rèn luyện thể dục 
sức thở (sau khi hít thật sâu, rồi lại thở hắt hết sức 
lượng khí đã thở ra) cao hơn học sinh bình thường rất 
nhiều. Hai loại học sinh này sức thở xê xích khoảng 
400-1.000 ml.

Bất kỳ một người nào khi vận động mạnh, cơ bắp 
sẽ tiêu hao một lượng lớn dưỡng khí (o2), cho nên sẽ 
xuất hiện hiện tượng thiếu khí hoặc cung cấp không 
đầy đủ khí tạm thời. Nhưng người thường xuyên rèn 
luyện thể dục thì chức năng hô hấp và chức năng tuần 
hoàn máu của anh ta được nâng cao, khi vận động 
mạnh rất ít khi bị thiếu dưỡng khí. 
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Chương 8

Cống tiÊu nưỚC

Trong thành phố với những cao ốc san sát, cây xanh 
che rợp đường, không chỉ cần có một nền kinh tế phồn 
thịnh, giao thông thuận tiện mà còn phải có một công 
trình tất yếu, đó là cống tiêu nước. Nếu như không có 
cống tiêu nước, hoặc nếu cống tiêu nước bị tắc nghẽn 
thì thành phố đẹp đẽ này nhất định sẽ bị ngập ngụa vì 
nước bẩn tràn đến hang cùng ngõ hẻm. Trong cơ thể 
con người, trong cái vương quốc tế bào với 18 x1210 
tế bào này cũng có một đường cống tiêu nước, đường 

Hệ thống tiết niệu
1. Thận phải
2. Ống dẫn nước tiểu
3. Bàng quang 
4. Cửa ống dẫn tiểu
5. Vỏ thận
6. Tủy thận
7. Bể thận
8. Huyết quản
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cống tiêu nước này có thể đem nước và một số chất 
thải của từng tế bào sinh ra biến thành nước tiểu bài 
tiết ra khỏi cơ thể. Đường cống dẫn nước tiểu gọi là 
hệ thống tiết niệu. Hệ thống tiết niệu do thận, ống dẫn 
niệu, bàng quang và niệu đạo tổ chức thành. 

Chức năng của thận là gì?

Nước tiểu trong hệ thống tiết niệu cũng giống như 
nước bẩn trong cống tiêu nước vậy. Nó chảy ra từ thận 
thuộc hệ thống tiết niệu, thận chính là đầu nguồn của 
dòng nước bẩn này. 

Thận nằm ở khoang bụng sau, hai bên cột sống, bên 
trái một quả, bên phải một quả, hình hạt đậu. Nơi lõm 
xuống giữa quả thận gọi là cửa thận. Cửa thận là động 
mạch thận, động mạch thận và ống dẫn niệu là nơi ra 
vào của quả thận. Nước tiểu là do các đơn vị thận trong 
kết cấu thận sinh ra. Kết cấu của đơn vị thận bé nhỏ đến 
nỗi mắt thường không nhìn thấy được. Dùng kính hiển 
vi quan sát, trong kết cấu 
thận có hơn 100 vạn đơn 
vị thận. mỗi đơn vị thận có 
hình dạng giống như con 
rắn dài. Phần đầu phồng 
lên của nó hướng vào chỗ 
lõm xuống của quả thận 
giống như quả cầu da bị 

Chức năng của thận
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đè bẹp xuống, gọi là tiểu nang thận. Chỗ trũng xuống 
của tiểu nang thận hàm chứa hồng huyết cầu, huyết 
cầu này do các mao mạch huyết quản uốn khúc tạo 
nên gọi là tiểu cầu thận. Tiểu nang thận thông với tiểu 
quản thận ngoằn ngoèo. Do những kết cấu như trên, 
nước tiểu được hình thành bởi hai bước. Khi máu chảy 
qua tiểu cầu thận, trừ tế bào máu và protein ra, lượng 
nước trong máu, muối vô cơ, glucoza, acid uric,... đều 
phải qua sự sàng lọc của tiểu cầu thận rồi tới tiểu nang 
thận, hình thành nên niệu nguyên sơ. quá trình này là 
bước đầu tiên hình thành nên nước tiểu. Bước thứ hai, 
khi niệu nguyên sơ chảy qua tiểu quản thận, tiểu quản 
thận xem xét lại xem chất nào còn hữu dụng đối với 
cơ thể con người như: toàn bộ chất glucoza, lượng lớn 
nước, một phần muối vô cơ v.v... hấp thụ một lần nữa 
về máu. Còn thừa lại những chất như acid uric, urea, 
một phần muối vô cơ và nước thành nước tiểu. Nước 

Đơn vị thận

1. Huyết quản

2. Tiểu cầu thận

3. Tiểu nang thận

4. Tiểu quản thận

5. Ống thu thập

6. Nước tiểu hình thành từ chỗ 
này chảy đến bể thận
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tiểu từ ống thu thập chảy vào bể thận. Nước tiểu từ bể 
thận nhỏ giọt xuống ống dẫn niệu. 

Tại sao chúng ta mắc tiểu?

Nước tiểu sau khi được thận chế tạo nhờ ống dẫn 
niệu từ từ được đưa vào hồ chứa nước bẩn - bàng 
quang - tạm thời cất giữ. 

Cái hồ nước bẩn - bàng quang này, nằm trong kho-
ang chậu, phía dưới khoang bụng. Thành bàng quang 
tương đối dầy, chủ yếu do cơ phẳng cấu thành, cho nên 
tính đàn hồi cao. Nó có thể tạm thời cất giữ 350-500 
ml nước tiểu. Khi đã chứa đầy nước tiểu, hình dáng 
của bàng quang giống như một quả đào lộn ngược, 
đầu nhọn hướng lên, cuống chúc xuống. Phần tương 
đương với cuống của quả đào là cửa niệu đạo, gọi là 
cơ thắt niệu đạo, bình thường cơ thắt niệu đạo co lại, 
khiến cho cửa niệu đạo đóng chặt, ngăn chặn không 
cho nước tiểu dự trữ trong bàng quang có thể tùy tiện 
thoát ra ngoài. 

Tính đàn hồi của bàng quang có hạn độ nhất định. 
Khi nước tiểu được dự trữ tới một lượng nhất định, thành 
bàng quang nhận được kích thích của áp lực nước tiểu, 
thông qua điều khiển của hệ thống thần kinh, đặc biệt 
là tác dụng điều khiển của đại não, sinh ra cảm giác 
muốn đi tiểu, đại não hạ lệnh mở cửa niệu đạo - cơ 
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thắt co lại, khiến cho cửa niệu đạo càng đóng chặt 
hơn. Đại não lại ra lệnh cho cơ bàng quang co mạnh, 
cơ thắt của niệu đạo giãn ra, cửa cống mở ra, lúc này 
cơ bụng cũng góp sức co lại, nước tiểu trong bàng 
quang dưới áp lực lớn như thế, thông qua niệu đạo cứ 
thế mà tuôn trào.

Tại sao chúng ta phải quan tâm tới 
hệ thống tiết niệu?

Thận, ống dẫn niệu, bàng quang và niệu đạo tạo 
thành hệ thống tiết niệu, làm ống thoát nước trong cơ 
thể con người. Bất cứ một bộ phận nào của đường ống 
tiêu nước cũng không được xẩy ra sự cố hỏng hóc. 
Nếu như tính lọc của tiểu cầu thận không còn hiệu 
nghiệm, tế bào máu, protein sẽ hoàn toàn đi vào nước 
tiểu, khi đó sẽ sinh ra bệnh đái ra máu. Còn như tiểu 
quản thận trong thận mất đi tác dụng hấp thu, glucoza 
trong niệu nguyên sơ không thể hấp thu máu về một 
lần nữa, trong nước tiểu chứa một lượng lớn glucoza 
hình thành bệnh tiểu đường. Nếu ống dẫn niệu bị đóng 
vôi tắc nghẽn thì nước tiểu sinh ra bị ứ lại, không cách 
nào bài tiết ra được, như thế không chỉ gây ra những 
cơn đau dữ dội mà nặng hơn nữa là ngộ độc do nước 
tiểu gây ra. Nếu bàng quang và niệu đạo bị viêm nhiễm 
thì không thể cất giữ hay bài tiết một cách bình thường 
nữa. Trên đây là những chứng bệnh thường gặp với hệ 
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thống tiết niệu. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe con người.

Hiện nay hệ thống tiết niệu đã trở thành một chuyên 
ngành trong lĩnh vực y học, đó là khoa tiết niệu. Bác 
sĩ trong khoa này chính là những nhà chuyên môn về 
đường ống tiêu nước trong cơ thể người. Thông qua 
những thủ pháp như kiểm tra lâm sàng, quan sát và 
hóa nghiệm nước tiểu, chiếu điện và chụp ảnh, cuối 
cùng họ đã tìm được nguyên nhân bệnh, nơi phát sinh 
ra bệnh, gặt hái được những biện pháp trị liệu hiệu 
quả, nạo vét đường ống tiêu nước cho người bị bệnh 
để phục hồi sức khỏe.

Ngày thường chúng ta đều phải tự làm bác sĩ bảo 
vệ sức khỏe, giữ gìn “ống tiêu nước”. mỗi ngày cơ thể 
con người phải giữ cân đối lượng nước thu vào và lượng 
nước thải ra, như thế tổ chức tế bào mới có thể hoạt 
động bình thường. Nếu một người cả ngày lẫn đêm 
thải ra khoảng 1,5 lít nước tiểu, bốc hơi theo da và hô 
hấp 0,8-0,9 lít nước thì nước tổng cộng là 2,5 lít nước 
thải được thoát ra. Như vậy lượng nước đi vào cơ thể 
cũng phải tương đương với lượng nước thoát ra này. 
Có nghĩa là mỗi ngày ngoài lượng nước thu được trong 
thức ăn ra, chúng ta cần phải uống một lượng nước đủ 
để bảo vệ sức khỏe.

Do bởi thận sản xuất ra nước tiểu liên tục nên nước 
tiểu chầm chậm và không ngừng được đưa tới cất giữ 
ở bàng quang. Còn bàng quang bài tiết nước tiểu lại 
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cách quãng, nó giữ nước tiểu tới một lượng nhất định 
mới thải ra. Do bàng quang giữ nước tiểu ở một mức 
nhất định nên bình thường khi buồn tiểu ở một mức 
nhất định nên đi ngay, nếu không bàng quang tích 
quá nhiều gây ra hiện tượng tức đái. Không những ảnh 
hưởng đến việc bài tiết bình thường của bàng quang 
mà còn ảnh hưởng đến việc sản xuất nước tiểu ở thận. 
Ngoài ra cũng nên chú ý đến vệ sinh xung quanh cửa 
ngoài của niệu đạo, đề phòng các bệnh viêm nhiễm 
cho hệ thống tiết niệu.
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Chương 9

bỘ tư lỆnh tối CAo

Trong mùa đông giá rét, mọi người đều tìm thêm áo 
để giữ ấm cơ thể, lắp đặt thêm máy sưởi trong nhà. 
mùa hè nóng bức, không chỉ cởi gấp những chiếc áo 
chống lạnh dầy cộm, mà còn phải lắp đặt thêm thiết bị 
giảm nhiệt. Hạ đi đông tới, cơ thể con người vẫn có thể 
điều tiết hoạt động tương ứng với thời tiết nóng lạnh, 

Hệ thần kinh

1. Não
2. Tủy sống
3. Thần kinh xương chậu
(do phân chi của thần kinh 
cột sống cấu thành) 
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để thích ứng hoàn cảnh thiên nhiên. Cơ bắp và xương 
cốt trong chốc lát đã làm được những động tác ứng 
biến diệu kỳ để ứng phó với những trận tấn công bất 
ngờ từ ngoài vào. Nhắm mắt lại và im lặng suy nghĩ, 
chúng ta có thể trở về với lịch sử ngàn năm, có thể 
hồi tưởng lại một thời gian khó quên trong cuộc đời, và 
cũng có thể tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp vào mấy 
mươi hay mấy trăm năm sau. Tất cả các hoạt động đó 
đều là do hệ thần kinh của chúng ta điều khiển.

Hệ thần kinh người do hệ thần kinh trung ương và 
hệ thần kinh ngoại biên hợp thành. Hệ thần kinh trung 
ương bào gồm não và tủy (trong xương sống). Hệ thần 
kinh ngoại biên bao gồm thần kinh não, dây thần kinh 
cột sống và dây thần kinh thực vật. 

Hệ thần kinh trung ương là bộ phận tư lệnh tối cao 
có nhiệm vụ tiếp nhận, cất giữ các tin tức bên trong và 
ngoài cơ thể, đồng thời tiến hành phân tích phán đoán 
rồi cho ra quyết sách, đưa ra các mệnh lệnh đến khắp 
các bộ phận trên cơ thể. Hệ thần kinh ngoại biên như liên 
đội thông tin, phụ trách việc truyền tin tức và mệnh lệnh.

Vị tư lệnh tối cao trong cơ thể là ai? 

Hệ thần kinh trung ương là bộ tư lệnh tối cao trong 
cơ thể, do não và tủy xương sống cấu tạo thành. Não 
lại do đại não, tiểu não, gian não, trung não, cầu não 
và hành tủy tạo nên. Nó thống soái hoàn toàn hệ thần 

36
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kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên, điều tiết 
khống chế các hoạt động của các cơ quan khác. Ví dụ: 
khi vận động mạnh, không riêng hệ thống vận động - 
xương cốt và cơ bắp tăng cường vận động; tim cũng 
đập mạnh hơn, phổi cũng hô hấp gấp gáp hơn. một ví 
dụ khác: khi bạn đang đi bộ bình thường, theo thứ tự 
chi trên đong đưa và chi dưới di chuyển được tiến hành 
xen kẽ có trật tự, như thế bước đi của bạn mới vững 
vàng, mạnh mẽ. Trên sân vận động một vận động viên 
thể thao hoặc vận động viên nhảy cầu nước, trong một 
thời gian ngắn anh ta có thể hoàn thành động tác phức 
tạp vô cùng đẹp mắt. Võ sĩ quyền anh trong nháy mắt 
có thể tấn công dồn dập, chính xác vào chỗ hiểm của 
đối phương. Tất cả các hoạt động này đều đặt dưới 
sự ra lệnh và chỉ huy của đại não, thông qua hệ thần 
kinh khống chế các cơ quan hữu quan trong cơ thể để 
hoàn thành các hoạt động. Đại não thao túng toàn bộ 
hệ thần kinh, khống chế toàn bộ cơ thể, đúng là một 
vị lãnh đạo tối cao đầy quyền năng. 

Não bổ ngang
1. Não đình
2. Cầu não
3. Trung não
4. Gian não
5. Tuyến yên
6. Dây thần kinh liên lạc của 
hai bán cầu đại não 7. Bán 
cầu đại não
8. Tiểu não
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Con người là kẻ thống trị trên trái đất, đó là nhờ công 
lao của đại não. Trong thế giới động vật, không có đại 
não của bất kỳ một loại động vật nào có thể sánh với 
đại não của người. Đại não của người phát triển nhất. 

Đại não người do hai bán cầu đại não hợp thành. 
giữa chúng được nối liền bằng thể chai. Ngoài mặt của 
bán cầu đại não là một lớp chất xám, gọi là lớp vỏ đại 
não. Bề mặt của lớp vỏ đại não có vô số rãnh, gò lồi 
lên lõm xuống. Những rãnh gò này tạo nên cho lớp vỏ 
đại não một diện tích ước khoảng một trang báo loại 
bình thường, có thể dung nạp 14.000.000.000 tế bào 
thần kinh. Các khu vực khác nhau trên vỏ đại não thi 
hành những chức năng khác nhau, quản lý những vị 
trí khác nhau của cơ thể, chúng ta gọi những khu vực 
chức phận này là trung ương thần kinh. Trung ương 
thần kinh có vai trò khá quan trọng, bao gồm: trung 
khu ngôn ngữ, trung khu thị giác và thính giác v.v...

Ví dụ: vì bán cầu đại não quản lý cơ thể mang tính 
đối bên, trung khu vận động thân thể bán cầu đại não 
phải chi phối vận động của cơ bắp bên trái. Trung khu 
cảm giác của da, cơ thịt các nơi bên trái, cho nên khi 
mình và tứ chi bên trái tê liệt, thường thì trung khu vận 
động thân thể bán cầu đại não phải hoặc các cơ quan 
thần kinh có quan hệ với nó liền sinh bệnh. 

Trước mắt rất nhiều nhà khoa học đang mô phỏng 
chức năng của đại não, chế tạo ra máy tính điện tử, 
để người máy thay con người làm nhiều việc hơn nữa. 
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Đại não - viên quan tư lệnh của cơ thể người - có cấu 
tạo vô cùng phức tạp mà vô cùng chính xác, tỉ mỉ. 
qui tắc hoàn thành công tác chỉ huy có hiệu quả của 
nó cũng đang được nghiên cứu. Cũng có thể nói như 
thế này, đại não là cơ quan còn nhiều câu đố bí hiểm 
nhất trên cơ thể con người. Nhưng sự hiểu biết của 
chúng ta về nó chỉ là nhìn con báo qua ống tre (ý nói 
cách nhìn bị hạn chế - ND), chỉ thấy đốm của nó. Dự 
tính vào thế kỷ XXi, khoa học nghiên cứu về đại não 
sẽ trở thành mục tiêu chính. Tới lúc đó, năng lực của 
máy điện toán trên một phương diện nào đó sẽ vượt 
xa bộ não con người.

Vị lãnh đạo tối cao - đại não - trải qua trọn ngày 
làm việc căng thẳng, tới tối cần được nghỉ ngơi. Đối với 
đại não, giấc ngủ là cách nghỉ ngơi có hiệu quả nhất. 
Đây là vì tế bào thần kinh của đại não đã tiêu hao 
chất dinh dưỡng vào ban ngày, trong quá trình ngủ nó 
có thể bù đắp được đầy đủ; đồng thời lớp vỏ của đại 
não và các bộ phận của tế bào thần kinh đạt được sự 
nghỉ ngơi thoải mái nhất, giải trừ được mệt mỏi của cả 

1. Trung khu vận động  
 thân thể 
2. Trung khu cảm giác  
 thân thể
3. Trung khu ngôn ngữ 
4. Trung khu thị giác 
5. Trung khu thính giác
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ngày. Nếu một người thường mất ngủ hoặc thiếu ngủ 
thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và công tác. 
Trẻ em và các bạn mới lớn, hệ thống thần kinh tuy 
hoàn thiện nhưng chưa hoàn toàn trưởng thành, càng 
nên bảo đảm cho giấc ngủ được đầy đủ. Như vậy, mỗi 
ngày ngủ bao nhiêu lâu thì mới được coi là hợp lý? 
Nguyên tắc là tuổi càng nhỏ, yêu cầu thời gian ngủ 
càng nhiều. Bình thường người trưởng thành mỗi ngày 
phải có 8 tiếng để ngủ; học sinh trung bình mỗi ngày 
cần phải ngủ 8-9 tiếng; học sinh tiểu học cần phải ngủ 
9-10 tiếng. Ngoài ra trong tình trạng lao động thể lực 
hoặc dùng đầu óc quá nhiều, thời gian ngủ cũng nên 
tăng lên cho thích hợp. mỗi ngày sau bữa cơm trưa, 
tốt nhất nên có một khoảng thời gian ngắn để ngủ, 
nhất là vào mùa hè nên sắp xếp một thời gian nhất 
định để ngủ trưa.

Bằng cách nào đại não truyền đạt 
mệnh lệnh của mình?

Đại não - vị lãnh tụ tối cao của cơ thể - bằng cách 
nào để chỉ huy, điều tiết và khống chế các cơ quan 
ở xa nó? Vốn dĩ giữa đại não và các cơ quan nó chi 
phối có ba loại tế bào thần kinh là: tế bào thần kinh 
truyền nhập, tế bào thần kinh truyền xuất và tế bào 
thần kinh trung gian. Tế bào thần kinh truyền nhập còn 
gọi là tế bào thần kinh cảm giác, nó đem thông tin 
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từ ngoại vi truyền đến tế bào thần kinh của thần kinh 
trung ương. Tế bào thần kinh truyền xuất còn được 
gọi là tế bào thần kinh vận động, nó đem các mệnh 
lệnh của thần kinh trung ương chuyển đến ngoại vi. 
Tế bào thần kinh trung gian còn được gọi là tế bào 
thần kinh liên lạc, nó đóng vai trò liên lạc cho hai loại 
thần kinh trên. Tế bào thần kinh trung gian nằm giữa 
não và tủy sống.

Ba loại tế bào thần kinh kể trên được phân loại dựa 
trên chức năng của chúng. Cấu tạo của chúng trên 
cơ bản đều giống nhau, bao gồm thể tế bào và hai 
bộ phận lớn nhô ra. Bình thường phần nhô ra của nó 
có một sợi dây dài với những nhánh nhỏ hình trụ và 
những sợi ngắn tỏa ra hình nhánh cây thành những sợi 
tua. Trụ nhỏ của tế bào thần kinh có cái chỉ có một 
sợi nhưng rất dài. Trụ của tế bào thần kinh hoặc tua 
dài của nó với lớp vỏ bọc bên ngoài gọi là dây thần 
kinh. Đoạn cuối của dây thần kinh có phân nhánh cực 
nhỏ gọi là đầu mút dây thần kinh, đầu mút thần kinh 
bố trí khắp nơi trên cơ thể. Dây thần kinh giống như 
cánh tay dài của tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh 
truyền nhập thông qua cánh tay dài này lấy tin tức 
xung quanh truyền cho thần kinh trung ương. Cánh tay 
dài của tế bào thần kinh trung gian đem đến các mệnh 
lệnh do trung ương thần kinh phát ra gởi tới các tế bào 
thần kinh vận động. Tế bào thần kinh vận động thông 
qua cánh tay dài đích thân gởi tới vị trí điều tiết khống 
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chế. Những tế bào thần kinh này giống như lính thông 
tin, chuyên truyền đạt mệnh lệnh của vị tổng tư lệnh 
tối cao đại não, chúng bận rộn bẩm báo tình hình đến 
tưởng như không bao giờ ngơi nghỉ. 

Các “ký giả” của bộ tư lệnh là ai?

Đại não của người nặng không quá 1400 gram, diện 
tích lớp vỏ đại não không rộng hơn một trang báo bình 
thường, ấy vậy mà nó có thể ghi nhớ mọi thứ, đó là trí 
nhớ. Trí nhớ chủ yếu dựa vào cơ quan cảm giác - mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân trợ giúp. Những cơ quan cảm giác 
này giống những ký giả đặc phái của hệ thần kinh trung 
ương, không ngừng đem những hiện tượng của thế giới 
bên ngoài mà chúng “phỏng vấn” được về thông báo 
cho đại não. Đại não phát ra mệnh lệnh chính xác, 
có hiệu quả điều tiết và khống chế cấp dưới của nó, 
thực hiện chức năng của vị tư lệnh. Thế thì các ký giả 
“phỏng vấn” như thế nào?

MẮT
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tục ngữ có câu, 

tinh thần nằm trong đôi mắt. một người trạng thái tinh 
thần như thế nào thường biểu hiện trên đôi mắt. ai cũng 
muốn có một đôi mắt trong sáng, đây không chỉ vì đôi 
mắt là cơ quan chủ yếu tạo nên dung mạo, điều quan 
trọng hơn là đôi mắt giống như chiếc máy chụp ảnh, 
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bất cứ lúc nào cũng có thể chụp được thiên nhiên muôn 
hình muôn vẻ để truyền về cho đại não. quá trình này 
chủ yếu do nhãn cầu chịu trách nhiệm hoàn thành.

Nhãn cầu giống như quả cầu, do thành nhãn cầu 
và các thành phần trong nhãn cầu tạo nên. 

Nhãn cầu có ba lớp: ngoại mạc, trung mạc và nội 
mạc. mỗi lớp có vị trí, tác dụng và đặc điểm khác nhau, 
cho nên mỗi lớp mạc lại có thêm một tên gọi khác nữa.

Ngoại mạc bao bọc lấy nhãn cầu, bao gồm giác 
mạc và củng mạc. giác mạc chỉ chiếm khoảng 1/6 
ngoại mạc, không màu trong suốt, chứa một số lượng 
đáng kể đầu mút thần kinh, cho nên cảm giác rất nhạy. 
sau bộ phận giác mạc, ước chiếm khoảng 5/6 ngoại 
mạc chính là củng mạc. Củng mạc màu trắng, tương 
đối vững chắc, có tác dụng bảo vệ nội bộ nhãn cầu. 

Trung mạc nằm trong ngoại mạc, từ phía trước tới 
phía sau nhãn cầu, nó bao gồm ba bộ phận: tròng đen, 
tiệp trạng thể (bộ phận tạo ra dịch thể trong mắt và 
màng mạch). Tròng đen ở phía trước nhãn cầu, hình 

Kết cấu của nhãn cầu

1. Đồng tử
2. Thủy tinh thể
3. Thần kinh thị giác 
4. Đốm vàng
5. Võng mạc 
6. Màng mạch

7. Củng mạc 
8. Thể thủy tinh
9. Tiệp trạng thể 
10. Tròng đen
11. Giác mạc
12. Điểm mù
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cầu dẹp, màu đen (dân tộc khác nhau, tròng đen có 
màu khác nhau). giữa lòng đen có một lỗ nhỏ gọi là 
con ngươi. Kích cỡ con ngươi do hệ thần kinh thông 
qua cơ nhãn của màng mạch để điều tiết. Khi tia sáng 
bên ngoài quá mạnh, con ngươi co nhỏ lại; khi tia sáng 
yếu, con ngươi mở rộng. Trung mạc phía sau tròng 
đen dầy lên, có hình vòng cầu gọi là tiệp trạng thể. 
Toàn bộ trung màng mặt sau của tiệp trạng thể gọi là 
màng mạch, chiếm khoảng 2/3 trung màng, màu lá cọ 
nhạt, chứa rất nhiều huyết quản và tế bào sắc tố (tế 
bào sắc tố không trong suốt), vì vậy đối với nhãn cầu 
màng mạch không chỉ có tác dụng dinh dưỡng, còn 
hình thành cho nội bộ nhãn cầu một buồng tối làm ảnh. 

Nội màng là lớp màng tận cùng của thành nhãn cầu. 
Hình dạng giống như ruột bóng, dán chặt vào mặt trong 
của màng mạch gọi là võng mạc. Trên võng mạc có 
bố trí tế bào cảm quang, đặc biệt là ở giữa võng mạc, 
chỗ đối diện với con ngươi và hướng lõm vào trong, tế 
bào cảm quang tập trung khá nhiều. Bởi vì chỗ này có 
màu vàng nên gọi là đốm vàng, tia sáng của vật thể 
bên ngoài lọt vào đây, thị giác hình thành nên rõ ràng 
nhất. Trên võng mạc nơi thần kinh thị giác đi qua có 
chỗ không có tế bào cảm quang, hình ảnh vật rơi vào 
chỗ này không đưa lại thị giác, nên gọi là điểm mù.

Các thành phần khác của nhãn cầu bao gồm thể 
thủy tinh, thủy tinh thể và phòng thủy. Những vật chất 
này đều trong suốt. Thể thủy tinh nằm ở phía sau lòng 
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đen và con ngươi, hình dạng giống như đôi thấu kính 
lồi, giữa dày còn mép vòng quanh mỏng, giàu tính đàn 
hồi. mép vòng quanh của nó treo giữa thể thủy tinh và 
võng mạc. Phòng thủy là dịch thể chứa đầy tiền phòng 
và hậu phòng.

Trên đây là những bộ phận chủ yếu của mắt, ngoài 
ra còn có các cơ để nhãn cầu chuyển động lên xuống, 
sang trái sang phải gắn liền tại củng mạc, các kết cấu 
phụ thuộc như mí mắt để bảo vệ nhãn cầu, kết mạc 
và tuyến lệ...

qua tìm hiểu về kết cấu mắt, bạn có thể phát hiện 
rằng mắt giống như cái máy ảnh, thế thì cái máy ảnh 
này chụp hình bằng cách nào nhỉ?

Trước tiên ánh sáng phản chiếu vật thể ở bên ngoài, 
đi qua giác mạc, phòng thủy, từ đồng tử tiến vào “buồng 
tối” - trong nhãn cầu. qua khúc độ có thể điều tiết khúc 
xạ của thể thủy tinh, hình thành ảnh vật tại võng mạc. 
Tế bào cảm quang trên võng mạc, dưới sự tác động 
của ảnh vật, sinh ra một loạt các biến hóa, rồi đem các 
tin tức của ảnh vật này như hình dáng kích cỡ, màu 
sắc men theo hệ thần kinh truyền tới trung khu thị giác 
của lớp vỏ đại não sinh ra thị giác. Vị lãnh đạo tối cao 
- đại não - qua mắt viên ký giả nhiếp ảnh này không 
ngừng chụp ảnh, ghi nhận mọi hình ảnh xung quanh. 

mắt không chỉ có quan hệ mật thiết với đại não, mà 
còn có quan hệ mật thiết với toàn bộ cơ thể, bề ngoài 
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của mắt nếu không bình thường thì thường hay phản 
ánh trong khoang sọ tồn tại các bệnh về ung bướu. 
sự thay đổi của mắt cũng có thể phản ánh tình trạng 
bệnh tật trong cơ thể. mắt cũng rất dễ sinh bệnh, như 
bệnh đau mắt hột, viêm giác mạc cấp tính v.v... Bình 
thường phải chú ý vệ sinh cá nhân, không dùng chung 
khăn mặt và chậu rửa mặt đối với người đau mắt hột, 
không dùng tay dơ và khăn lau dơ lau mắt. Bạn đâu 
muốn phải đeo kính cận dày cộp phải không. Nếu 
không muốn bị cận bạn phải chú ý:

1. Tư thế đọc sách, ngồi viết phải ngay ngắn, cự ly 
giữa sách và mắt giữ khoảng 35 cm.

2. Khi xem sách khoảng 1 tiếng phải nghỉ vài phút, 
nhìn hướng ra xa một lát để thả lỏng cơ mi.

3. Không nên đọc sách ở nơi ánh sáng mặt trời rọi trực 
tiếp hoặc thiếu ánh sáng.

4. Khi đi đường hoặc nằm không nên đọc sách. Ngoài 
ra cũng nên thường xuyên tập thể dục cho mắt. 

Vật thể thành ảnh trên võng mạc
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TAI
Tai và mắt là hai ký giả song hành, chỉ có điều cách 

lấy tin của chúng khác nhau: mắt chụp ảnh, tai ghi âm. 

Tai chia làm ba bộ phận: tai ngoài, tai giữa và tai trong. 

Tai ngoài gồm vành tai và ống tai ngoài, vành tai thu 
thập sóng âm, ống tai ngoài đem sóng âm truyền tới 
đường dẫn của tai giữa. Chức năng của chúng giống như  
ăng-ten của máy ghi âm. 

Tai giữa do màng nhĩ, khoang nhĩ và ba miếng 
xương con tạo thành. màng nhĩ ở bộ phận đáy ở ống 
tai ngoài, là một màng mỏng hình bầu dục, dưới tác 
động của sóng âm nó có thể sinh ra những rung động. 
Trong màng nhĩ là một gian phòng nhỏ gọi là khoang 
nhĩ. Trong khoang nhĩ có ba miếng xương con, hình 
dạng đặc biệt kỳ lạ được gọi là xương búa, xương đe 
và xương bàn đạp, chúng là những xương nhỏ nhất 
trong cơ thể người. Chúng nối liền với nhau một cách 
khéo léo. màng nhĩ nối liền với tai trong nhờ ba miếng 
xương con. Phía trước bên dưới màng nhĩ còn có một 
đường ống nhỏ dài, dẹp, thông với mũi gọi là vòi nhĩ 
(ống tai). Vòi nhĩ thường đóng chặt, khi bạn nuốt hoặc 
hắt xì hơi thì miệng ống mở ra, không khí liền từ yết 
hầu đi vào khoang nhĩ, khiến áp lực không khí trong 
và ngoài khoang nhĩ cân bằng, màng nhĩ có thể rung 
động bình thường. Kết cấu của tai giữa giống như một 
hệ thống thiết bị truyền thanh vậy.



https://thuviensach.vn
102

Kết cấu của tai trong khá phức tạp, trong đó có một 
bộ phận giống như vỏ con ốc sên, gọi là ốc tai. Trong 
ốc tai có cơ quan cảm thụ thính giác, đây là thiết bị 
chuyên môn tiếp thụ sóng âm. Nó thông qua thần kinh 
thính giác và thần kinh thính giác và thần kinh có quan 
hệ với thính giác để liên lạc với trung khu thị giác ở lớp 
vỏ đại não. Bên trong tai trong còn có những ống bán 
nguyệt do ba ống hình nửa vòng tròn tạo nên. giữa 
những ống bán nguyệt và ốc tai có đơn vị gọi là tiền 
đình. Những ống bán nguyệt và tiền đình còn có một 
sứ mệnh nữa đó là bên trong chúng có đầu cảm trí 
được bố trí tại cơ quan cảm thụ. Những cơ quan cảm 
thụ này thông qua thần kinh thính giác và thần kinh 
có quan hệ với thính giác để liên hệ với đại não. Đại 
não lại thông qua một loạt các hoạt động khác để duy 
trì sự cân bằng của cơ thể.

Ống hình bán nguyệt

Thần kinh thính giác

Ốc tai

Màng nhĩ

Trái tai (tiểu 
thùy)

Xương con (tiểu 
cốt) khuyếch đại  

độ rung

Ống Eustachian (vòi nhĩ) 
điều khiển áp suất không khí
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Tai - vị ký giả ghi âm này - dùng thiết bị ghi âm của 
mình như thế nào để tiến hành ghi âm?

sóng âm ở bên ngoài qua tai ngoài (vành tai và 
ống tai ngoài) được thu thập lại và truyền tới màng 
nhĩ, sóng âm gây nên những rung động ở màng nhĩ. 
màng nhĩ rung liền được ba miếng xương con chuyển 
tới tai trong, tác động lên cơ quan cảm thụ thính giác 
trong ốc tai, cơ quan cảm thụ thính giác bằng phương 
thức đặc biệt đem những tin tức của thanh âm đi dọc 
theo thần kinh thính giác và thần kinh có quan hệ với 
thính giác chuyển đến trung khu thính giác ở vỏ đại 
não, hình thành nên thính giác. Vị lãnh đạo tối cao 
“đại não”, qua ký giả ghi âm, lượm tin của tai, nhận 
biết được sự vật xung quanh mình.

Kết cấu tinh tế lại rất mềm yếu của lỗ tai, qua tai 
ngoài để liên lạc với thế giới bên ngoài, thông qua vòi 
nhĩ để thông với yết hầu. Như vậy thì cũng tăng thêm 
cơ hội tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh. một khi vi khuẩn 
gây bệnh đã xâm nhập vào thì rất dễ dàng dẫn đến 
chứng bệnh viêm nhiễm. Nếu bị viêm nặng thành điếc 
tai, sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của 
các cơ quan khác trong cơ thể. Vì vậy chúng ta nhất 
định phải chú ý đến vệ sinh tai, bảo vệ tốt lỗ tai.

Về vệ sinh tai, chúng ta cần chú ý mấy điểm sau: 

1. Không dùng các đồ vật ngoáy lỗ tai: có nhiều người 
dùng kẹp tóc, que diêm, đồ móc tai và các thứ đồ 
khác để ngoáy lỗ tai, lấy ráy tai, đây là một thói quen 
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xấu. Tùy tiện dùng các dụng cụ cứng ngoáy tai dễ 
làm tổn thương màng nhĩ và đường tai ngoài. màng 
nhĩ bị tổn thương ảnh hưởng đến thính lực, đường tai 
ngoài bị tổn thương dễ dàng để vi khuẩn xâm nhập 
vào lớp da ở đó gây nên ghẻ lở lỗ tai. Tai ngoài mà 
ghẻ lở thì tai trong cũng đau nhức khó chịu, trường 
hợp nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến học tập, nghỉ 
ngơi và ăn uống. Nếu có dị vật rơi vào tai ngoài, 
nên nhờ bác sĩ chuyên khoa giúp đỡ.

2. Đề phòng những chấn động có thể làm rách màng 
nhĩ: khi gặp những tiếng động chói tai, phải nhanh 
chóng há to miệng, lúc đó vòi nhĩ mở ra, áp lực khí 
trong và ngoài màng nhĩ được giữ cân bằng, tránh 
bị rách màng nhĩ.

3. Đề phòng viêm tai giữa: viêm tai giữa không chỉ có 
một loại, nguyên nhân gây bệnh cũng khác nhau. 
Bình thường cũng phải chú ý tránh các bệnh viêm 
nhiễm mũi, hầu, họng, nên dùng nước muối xúc 
miệng để giữ cho khoang miệng luôn sạch sẽ. Tích 
cực đề phòng cảm nhiễm đường hô hấp, khi bị cảm 
cúm không nên xì mũi quá mạnh, tránh phát sinh 
bệnh viêm tai giữa. 

LƯỠI
Lưỡi là cơ quan nói, nó còn có tác dụng nhai và 

nuốt thức ăn. Ngoài những tác dụng kể trên, nó còn 
có thể kiểm nghiệm mùi vị của thức ăn và đem mùi vị 
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kiểm nghiệm được ấy, bằng phương thức đặc thù bẩm 
báo với đại não, sinh ra vị giác, căn cứ vào vị giác 
người ta có thể chọn lựa những món ăn ưa thích. Từ 
tác dụng này của lưỡi, và xét trên quan hệ của nó và 
đại não, nó thật giống đặc phái viên “thu lượm mùi vị” 
của đại não! Vậy lưỡi kiểm nghiệm mùi vị, bẩm báo vị 
giác sinh ra với đại não như thế nào?

Bề mặt và hai bên lưỡi có vô số sợi tua nhỏ li ti. 
Những sợi tua bé nhỏ bên trong được sắp xếp nhiều 
kết cấu cực nhỏ gọi là nụ vị, mỗi một nụ vị có sự liên 
lạc với hệ thần kinh. Nụ vị chính là máy kiểm nghiệm 
mùi vị. Lưỡi nhờ nụ vị phân biệt chua, ngọt, đắng, 
mặn. Nụ vị không chỉ kiểm nghiệm mùi vị, nó còn có 
thể thông báo cho thần kinh tin tức về mùi một cách 
chính xác, gởi đến cho đại não sinh ra vị giác. Nếu 
như nụ vị của đầu lưỡi mẫm cảm nhất với vị ngọt, thì 
nụ vị của cuống lưỡi rất nhạy với vị đắng, còn nụ vị 
ở hai bên lưỡi thì đo được vị chua một cách dễ dàng 

Mặt trên của lưỡi Kết cấu tưa lưỡi

1. Nụ vị
2. Dây thần kinh liên kết với nụ vị
3. Tuyến niêm dịch
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nhất. Bạn có thể làm một thí nghiệm nho nhỏ: dùng 
một miếng bông gòn nhỏ chấm vào nước đường, sau 
đó bôi lên khắp lưỡi, bạn sẽ phát hiện được độ mẫn 
cảm với vị ngọt nhất chính là đầu lưỡi.

Lưỡi không chỉ là “ký giả lượm tin” của đại não vị 
giác, nó còn có mối quan hệ vô cùng mật thiết với tim, 
lá lách, dạ dày.

MŨI
mũi là cửa khẩu của hệ hô hấp. Ngoài chức năng 

lọc khí, trừ độc trong không khí để hấp thụ vào cơ thể, 
nó còn là bộ tư lệnh tối cao chuyên thu lượm mùi. Bộ 
phận trên của niêm mạc trong khoang mũi là cơ quan 
cảm thụ khứu giác. Nó chuyên cảm nhận những kích 
thích bằng mùi của vật chất. sau mỗi lần nó thu nhận 
được kích thích mùi của vật chất nào đó trong không 
khí, thông qua phương thức đặc thù, nó đem thông tin 
về mùi đó men theo thần kinh khứu giác truyền đến 
lớp vỏ đại não, hình thành khứu giác.

Trong sinh hoạt hàng ngày, nếu không có khứu giác, 
không chỉ khô khan nhạt nhẽo, không phân biệt đâu 
là mùi thơm đâu là mùi thối, mà còn có thể hít nhằm 
khí độc hại cho cơ thể. Vì thế mũi - ký giả thu lượm 
mùi vị - là một trong những trợ thủ đắc lực của vị tư 
lệnh tối cao “đại não”.
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Chương 10

CÂu Đố CỦA người KhỔng lỒ

Chiều cao của con người có sự khác biệt, hễ chiều 
cao của một người nào đó vượt quá xa chiều cao trung 
bình của một người bản xứ, người cùng chủng tộc thì 
người đó được gọi là người khổng lồ của miền, của 
quốc gia, thậm chí của thế giới. Hiện tượng này từ lâu 
đã được các khoa học gia để ý nghiên cứu. Trong quá 
trình nghiên cứu, các khoa học gia phát hiện ra các 
hoạt động sống của con người như sinh trưởng, phát 
dục v.v... ngoài chịu sự điều tiết, khống chế của hệ 
thần kinh ra, còn có một loại vật chất nữa gọi là kích 
thích tố, đóng vai trò quan trọng. Xem ra câu đố về 
người khồng lồ là ở đây rồi.

Vai trò của các tuyến nội tiết quan 
trọng như thế nào?

Trong cơ thể con nguời, các tuyến nội tiết chủ yếu 
là tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến tụy 
và tuyến sinh dục. Chúng đều có vị trí riêng của mình 
trên cơ thể. 

39
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Tuyến nội tiết sản sinh kích thích tố, trong máu chỉ 
chứa vài trăm micron, cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng chủng 
loại thì rất nhiều. Như: tuyến giáp trạng tiết ra kích thích 
tố tuyến giáp trạng; tuyến tụy tiết ra insulin; tuyến sinh 
dục tiết ra kích thích tố sinh dục, tuyến yên tiết ra kích 
thích tố sinh trưởng... Cơ thể con người nếu như thiếu 
mất một trong những kích thích tố này thì sẽ xuất hiện 
các hiện tượng không bình thường. Nếu một loại kích 
thích tố nào đó vượt quá hàm lượng thông thường, cơ 
thể cũng sẽ xuất hiện bệnh tật. Dưới đây sẽ giới thiệu 
một vài thành viên trong gia tộc kích thích tố.

Tuyến giáp trạng là tuyến tiết ra kích thích tố giáp 
trạng. iốt là nguyên liệu chủ yếu hợp thành giáp trạng 
tuyến tố. giáp trạng tuyến tố đóng vai trò chủ yếu trong 
cơ thể con người là: xúc tiến trao đổi chất, đẩy nhanh 
quá trình phân giải oxy hóa của các chất trong cơ thể; 
thúc đẩy phát triển; nâng cao tính hưng phấn trong hệ 
thần kinh. Nếu chức năng của tuyến giáp trạng không 
hoàn chỉnh, giáp trạng tuyến tố tiết ra ít, người bệnh 
sẽ biểu hiện các chứng như: trao đổi chất chậm, tim 
đập chậm, còn có thể xuất hiện bệnh phù niêm dịch. 
Nếu ở trẻ em, giáp trạng tuyến tố tiết ra quá ít, không 
những thân thể thấp bé mà trí lực cũng rất kém, mặt 
ngây ngô đần độn, cơ quan sinh dục phát triển không 
hoàn chỉnh. Loại bệnh này gọi là “ bệnh đần độn”. 
Nếu giáp trạng tuyến tố tiết ra quá nhiều thì chúng ta 
thường gọi là “cường tuyến giáp trạng”. Ở loại bệnh 
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này thường xuất hiện hiện tượng mắt lồi, tâm tính dễ 
bị kích động, ra mồ hôi nhiều, tim đập nhanh, ăn nhiều 
nhưng gầy còm, không sinh lực...

iốt trong tuyến giáp trạng là do thức ăn mà có. Có 
một số địa phương thực phẩm thiếu iốt dẫn đến hiện 
tượng phù giáp trạng, dân gian gọi là bệnh bướu cổ. 
Người bị bệnh bướu cổ, cổ phù to, hít thở rất khó khăn, 
khi lao động tim đập rất nhanh. Hơi thở ngắn. Ở Việt 
Nam, Bộ y tế tiến hành phòng và trị đại trà bệnh bướu 
cổ ở các vùng dân cư bằng cách mở rộng và thúc đẩy 
sử dụng muối iốt. Ngoài ra, thường xuyên ăn rong biển 
hoặc các sinh vật chứa nhiều iốt cũng có hiệu quả rất 
cao trong việc phòng trị bệnh bướu cổ.

insulin là kích thích tố do tuyến tụy tiết ra. insulin là 
tế bào nội tiết hình tròn nằm trong tuyến tụy. Tế bào nội 
tiết tố này phân tán trong tuyến tụy như hòn đảo nằm 
cô quạnh giữa biển rộng mênh mông. Nó có thể xúc 
tiến việc phân giải lượng đường glucose dư thừa trong 
máu và cất giữ trong gan, nó còn thể xúc tiến biến lượng 
đường trong máu thành chất béo dự trữ. Từ đó mà hàm 
lượng đường trong máu giảm xuống. Nếu một khi trong 
cơ thể con người thiếu mất insulin, đường glucose trong 
máu sẽ tăng lên, vượt hơn nồng độ bình thường (0,1%) 
thì một lượng đường sẽ theo nước tiểu ta ngoài hình 
thành tiểu đường. Tiểu đường là một trong những đặc 
chứng của bệnh tiểu đường, người mắc bệnh tiểu đường 
có thể tiêm chất insulin để chữa trị. insulin là một loại 
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chất protein cực kỳ quan trọng. Nhiều năm gần đây rất 
nhiều nhà khoa học muốn dùng phương pháp nhân tạo 
để bào chế insulin nhưng đều thất bại. Vào tháng 9 năm 
1965, các nhà khoa học tổng hợp được tinh thể isulin.

Kích thích tố sinh trưởng là do tuyến yên tiết ra, nó 
đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ thể 
con người. Nếu lúc nhỏ tuyến yên tiết kích thích tố sinh 
trưởng không đủ, thì sẽ bị phát triển chậm, thân thể 
thấp bé. Người bị chứng lùn trí lực vẫn bình thường, 
loại người này khác với người bị bệnh đần độn. Nếu 
lúc nhỏ, tuyến yên tiết ra kích thích tố sinh trưởng 
quá nhiều thì sẽ xuất hiện hiện tượng tăng trưởng quá 
mức. Tới tuổi trưởng thành, chiều cao cơ thể có tới trên 
2,6 mét, có người còn cao tới ba mét trở thành người 
khổng lồ. Đây chính cũng chính là đáp án cho câu đố 
về người khổng lồ.

Ba bé trai cùng tuổi

1. Kích thích tố sinh trưởng  
 tiết ra quá ít
2. Kích thích tố sinh trưởng  
 tiết ra bình thường
3. Kích thích tố sinh trưởng  
 tiết ra quá nhiều

1 2 3
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Vai trò của tuyến yên là gì?

Các tuyến nội tiết tố trong cơ thể, tuy mỗi tuyến 
đều riêng một cứ điểm, mỗi tuyến tiết ra kích thích tố 
đặc trưng, phát huy được tác dụng khác nhau đến cơ 
thể con người, nhưng những tuyến này không hề làm 
việc mà không chú ý đến toàn cục dưới sự chỉ huy của 
tuyến yên - người tổng quản - để mọi việc được tiến 
hành trong trật tự.

Tuyến yên nối liền với đầu não, nó nằm ở phần dưới 
cùng của não, to cỡ hạt đậu Hà Lan, nặng khoảng 
1,5 gram. Tuy vóc dáng nó rất bé nhỏ, nhưng nó rất 
có năng lực trong vai trò “người quản lý”. Tuyến yên 
ngoài việc tiết kích thích tố ra, còn thúc đẩy sự tiết 
của tuyến giáp trạng, tuyến thượng thận, tuyến sinh 
dục v.v... tuyến yên thông qua giáp trạng tuyến tố điều 
tiết hoạt động tiết của giáp trạng, thông qua sinh dục 
tuyến tố điều tiết hoạt động sinh dục. Tuy tuyến yên 
đảm nhận vai trò người quản lý các tuyến nội tiết tố, 
nhưng không tùy tiện ra lệnh, mà làm theo yêu cầu. 
Lãnh đạo cấp trên của nó là hệ thống trung ương thần 
kinh, dưới nó có các tuyến nội tiết tố giữ vai trò giám 
sát và đốc thúc, hơn nữa các tuyến nội tiết tố cũng 
đều giữ liên hệ trực tiếp với hệ thống trung khu thần 
kinh, giữa các tuyến cũng có sự ảnh hưởng qua lại. 
Vì vậy tuyến yên là người quản lý hệ thống thần kinh 
trung ương đặt tại hệ thống nội tiết rối rắm phức tạp.
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Chương 11

bẢo tỒn giống nÒi

Con người cũng như tất cả các sinh vật trên trái đất 
đều có nghĩa vụ thiêng liêng, đó chính là sinh con đẻ 
cái, duy trì nòi giống.

Các bác sĩ đã cho ra đời  
những đứa trẻ thụ tinh trong  
ống nghiệm như thế nào?

Vào ngày 25 tháng 7 năm 1978, đứa trẻ thụ tinh 
trong ống nghiệm đầu tiên ra đời tại anh quốc. quá 
trình ra đời của đứa bé như sau: mẹ của bé vì mắc 
chứng tắc ống dẫn trứng nên kết hôn chín năm mà 
vẫn không thể sinh con. Các bác sĩ khoa nhi tại bệnh 
viện đã lấy một trứng (trong buồng trứng) của người 
mẹ (vào ngày 10 tháng 11 năm 1977) bỏ vào bình 
thủy tinh chứa đầy dịch thể đặc biệt, bảo quản trong 
12 tiếng đồng hồ. rồi họ lại lấy tinh dịch của người bố 
(chứa một lượng lớn tinh trùng) đặt vào trong bình để 
kết hợp với trứng của người mẹ. sau đó đem trứng đã 
thụ tinh sang một bình chứa đầy chất dinh dưỡng khác 
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để bảo quản. qua hơn 50 tiếng, trứng đã thụ tinh phân 
thành tám tế bào. Lúc này người mẹ được dùng kích 
thích tố nên tử cung đã được chuẩn bị đầy đủ điều kiện 
thụ thai. Ngày 13 tháng 11, bác sĩ lấy trứng thụ tinh 
trong bình cấy vào tử cung người mẹ. Thế là thai nhi 
cứ lớn lên trong tử cung của người mẹ. Trong những 
tình trạng bình thường người mẹ phải mang thai chín 
tháng mới có thể sinh nở, nhưng do người mẹ này bị 
huyết áp cao, cho nên vào ngày 25 tháng 7 bác sĩ đã 
mổ trước thời hạn để lấy đứa bé gái này ra. Đứa trẻ 
này ra đời với thể trọng 2,27 kg, khỏe mạnh và khóc 
oe oe như những đứa trẻ khác, và với bản năng tìm vú 
mẹ để bú. sau khi đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm 
này ra đời thì không ít các nước trên thế giới cũng đã 
đi theo phương pháp này. sự ra đời của những đứa 
trẻ được thụ tinh trong ống nghiệm đã đánh dấu bước 
phát triển của y học hiện đại, mở ra con đường mới 
cho sự sinh sôi của nhân loại.

Tinh trùng, noãn cầu từ đâu tới?

Trong quá trình sinh ra trẻ trong ống nghiệm, chúng 
ta đã biết tinh trùng và trứng kết hợp lại phát triển thành 
mầm mống của thai nhi.

Tinh trùng của người đàn ông rất nhỏ, chỉ dài độ 
50-60µm, hình dạng giống con nòng nọc, có đầu, gáy 
và thân, đằng sau còn có một cái đuôi dài. Nếu lấy 

42



https://thuviensach.vn
114

một giọt tinh dịch quan sát dưới kính hiển vi, có thể 
thấy hàng ngàn hàng vạn tinh trùng đang bơi lội tung 
tăng. Tinh trùng sinh ra từ tinh hoàn của người nam, 
hệ sinh dục của người nam gồm có tinh hoàn, túi chứa 
tinh trùng, ống dẫn tinh và tuyến tinh nang. Trong đó 
tinh hoàn là bộ máy sinh dục chủ yếu của người nam. 
Tinh hoàn nằm trong bao tinh hoàn, có hình tròn, bên 
trái một cái bên phải một cái, nó có thể sinh ra tinh 
trùng và tiết ra kích thích tố nam.

Trứng là tế bào lớn nhất trong cơ thể con người, 
hình cầu, đường kính trên 0,1 mm, gần như nhìn thấy 
được bằng mắt thường. Trứng sinh ra từ buồng trứng 
của người nữ. Hệ sinh dục nữ do buồng trứng, ống dẫn 
trứng, tử cung và âm đạo tạo thành. Trong đó buồng 
trứng là bộ máy sinh dục chủ yếu của người nữ. Buồng 
trứng nằm hai bên tử cung trong khoang chậu, bên trái 
một buồng bên phải một buồng, có thể sinh ra trứng 
và tiết ra kích thích tố nữ.

Bình thường người nam xuất tinh ở độ tuổi 15, người 
nữ bắt đầu rụng trứng ở khoảng 14 tuổi. Lúc này là 
mốc một người đã bước vào tuổi dậy thì.

Tinh trùng
Noãn cầu 

(trứng)
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Tử cung có vai trò gì?

sau khi chín, trứng từ buồng trứng rụng ra, rơi vào 
ống dẫn trứng. Ở đây nếu gặp tinh trùng thì nó sẽ kết 
hợp với tinh trùng trở thành trứng đã thụ tinh. Khi trứng 
đã thụ tinh di chuyển hướng đến tử cung sẽ bắt đầu 
phân chia. Trong tình trạng bình thường, trứng thụ tinh 
ở trong ống dẫn trứng 38 tiếng thì phân thành hai tế 
bào, 46 tiếng phân thành bốn tế bào, 62 tiếng phân 
thành tám tế bào, 85 tiếng phân thành 16 tế bào. sau 
khi trứng thụ tinh đã phân chia đi tới tử cung, nó lại 
tiếp tục không ngừng phân chia, sinh ra vô số tế bào, 
những tế bào này lại tiến tới hình thành các loại tổ 
chức, bộ máy và hệ thống, ước chừng tới cuối tháng 
hai thì tạo thành hình người. Từ khi trứng thụ tinh đến 
khi thai nhi ra đời, bình thường mất khoảng thời gian 
là 280 ngày. Trong khoảng thời gian này phôi thai lớn 
dần bên trong tử cung, các chất dinh dưỡng đều hấp 
thu được thông qua máu từ huyết quản của người mẹ, 
các chất thải cũng qua máu của mẹ thải ra ngoài.

Với con người, bình thường mỗi lần mang thai chỉ 
sinh ra một thai nhi. Nhưng trong cuộc sống, cũng có 
hiện tượng một người mẹ trong một lần mang thai sinh 
ra được hai đứa trẻ. Thông thường chúng ta gọi hai đứa 
trẻ này là trẻ sinh đôi. Trẻ sinh đôi chia làm hai loại 
trẻ sinh đôi thật và trẻ sinh đôi giả. sinh ra trẻ sinh 
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đôi thật là do một trứng thụ tinh nên chúng không chỉ 
giống nhau về giới tính mà ngay cả hình dáng và thể 
chất cũng cực kỳ giống. Trẻ sinh đôi giả là do người 
mẹ rụng hai trứng cùng một lúc, hai trứng đều được 
thụ tinh. Bởi vì trẻ sinh đôi giả do hai trứng thụ tinh 
cho nên chúng có thể khác nhau về giới tính, tướng 
mạo và thể chất cũng khác nhau.

Khi nào thì bắt đầu tuổi dậy thì?

Nữ khoảng 14 tuổi, nam tới khoảng 15 tuổi thì bước 
vào tuổi dậy thì, xương chậu ở bạn nữ nở rộng, vú nở 
ra, lớp mỡ dưới da tăng lên, giọng nói cao và thanh 
v.v... Bạn nam thì bắt đầu mọc râu, yết hầu lộ ra, giọng 
nói khàn, trầm v.v... Từ hình thể và tướng mạo chúng 
ta có thể phân biệt ngay là nam nữ, đó là do tác dụng 
của kích thích tố. Khi tới tuổi dậy thì, tinh hoàn tiết ra 
kích thích tố của giống đực, thúc đẩy cơ thể phát triển 
theo hướng nam tính, kích thích tinh trùng trưởng thành. 
Buồng trứng tiết ra kích thích tố giống cái, kích thích 
trứng phát triển hoàn chỉnh. Thật ra, không chỉ nhân loại 
mới có kích thích tố giới tính, một số loài vật cũng có. 
Lấy gà trống làm ví dụ, lông vũ của nó sặc sỡ, dáng 
cao lớn, mào đỏ tươi, sáng sớm dậy cất tiếng gáy, thật 
oách, dáng bộ thì khí phách hiên ngang. Nhưng khi bị 
thiến nó liền mất ngay đi dáng vẻ oai phong, mào nhỏ 
đi và sậm lại, bộ lông hết vẻ bóng bẩy, cái giọng gáy 
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cao vút cũng trở thành khàn đục. Nếu lúc này tiêm cho 
nó một mũi kích thích tố, nó sẽ hồi phục ngay tướng 
mạo vốn có. Ví dụ này cho thấy kích thích tố có tác 
dụng vô cùng quan trọng.

Con người tới tuổi dậy thì xảy ra những thay đổi rõ 
rệt, nhưng không có nghĩa các cơ quan trong cơ thể 
đã trưởng thành. sau tuổi dậy thì, trên thực tế cơ thể 
vẫn còn tiếp tục lớn lên và trưởng thành. Có một số 
người tới ngoài 20 tuổi cơ thể mới bắt đầu phát triển. 
Có nghĩa là các cơ quan trong cơ thể mới phát triển 
trưởng thành đến hơn 20 tuổi. qua giải phẫu đã chứng 
minh được: có những miếng xương của hộp sọ phải tới 
25 tuổi mới có thể nối liền lại với nhau, bộ xương bình 
thường phải tới tuổi 40 mới hoàn toàn phát triển. Cho 
nên chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện ở tuổi thanh 
thiếu niên rất quan trọng.

Có thể cấy ghép các bộ phận trong 
cơ thể con người được không?

 Cơ thể được cấu thành bởi các cơ quan, ví dụ: tim 
phổi, gan, thận v.v... Dưới sự điều tiết, chi phối của hệ 
thần kinh, chúng phối hợp qua lại, thi hành các chức 
năng đặc biệt của mình một cách nhịp nhàng, không 
cơ quan nào có thể thay thế cho cơ quan nào được. 
Nếu một cơ quan nào đó sinh bệnh, khi chức năng của 
nó giảm sút hoặc mất hết khả năng, sinh mạng sẽ bị 
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đe dọa nghiêm trọng có thể dẫn tới tử vong. Trước kia, 
rất nhiều bác sĩ tài giỏi cũng phải bó tay trước những 
loại bệnh này, chỉ còn biết đợi cái chết đến với họ.

Theo đà phát triển của khoa học ngày nay, trình độ 
y học của một số nước đạt tới bước phát triển đáng kinh 
ngạc, có thể cắt bỏ bộ phận nào đó trong cơ thể đã 
mất khả năng có thể gây ra tử vong để thay thế một 
bộ phận cùng loại khỏe mạnh hơn. Bộ phận thay thế 
này không những có thể tồn tại trong một cơ thể mới 
mà còn có thể làm việc một cách bình thường. Trong 
y học gọi phương pháp trị liệu này là phương pháp cấy 
ghép. Phạm vi của cơ quan cấy ghép bao gồm: tim, 
liên hợp tim phổi, thận, gan, tế bào tụy tạng.. v.v... Ca 
ghép tim thành công trên thế giới được tiến hành tại 
Nam Phi vào tháng 12 năm 1967. Đến tháng 12 năm 
1986 trên toàn thế giới đã có 4006 lượt cấy ghép tim. 
Trong kỹ thuật cấy ghép các bộ phận cơ thể, cấy ghép 
tim khá phức tạp. Cho nên thành công trong việc cấy 
ghép tim cũng đánh dấu sự tiến triển của khoa hồi 
sức tim mạch đã đạt tới trình độ cao. Đây cũng là con 
đường sống cho bệnh nhân tim mạch.
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Chương 12

nhỮng ĐiỀu lÝ thÚ liÊn quAn 
Đến Cơ thể Con người

Thân thể người ta trên bầu trời
cao biến đổi như thế nào?

Người du hành vũ trụ theo phi thuyền bay vào trong 
bầu trời, do sức ly tâm của phi thuyền và sức hút của 
quả địa cầu cân bằng nhau, tất cả những vật thể trên 
phi thuyền, bao gồm cả thân thể người du hành đều 
mất đi trọng lượng. Nếu không cố định vào ghế ngồi 
trên phi thuyền, thì sẽ nhẹ nhàng bay đi.

Thân thể mất trọng lượng sẽ có những biến đổi như 
thế nào? sức hút của quả địa cầu tác dụng đến trục 
tung (chiều dài) của cơ thể, nghĩa là theo hướng từ 
đầu đến chân. Dịch thể (chất lỏng) bên trong cơ thể, 
đặc biệt là lượng máu ở các bộ phận phải nặng hơn 
mới phân bố được, máu xuống đến nửa thân, thì lại 
chảy ngược lên nửa thân trên nhiều hơn, lượng máu 
trở lại tim rõ ràng tăng nhiều. Lúc này, chất kích thích 
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tố lợi niệu tiết ra giảm, lượng nước tiểu bài tiết tăng 
thêm, lượng muối trong cơ thể tiêu mất quá nhiều. 
Nếu nước trong người mất đi 10% thì máu sẽ cô đặc, 
rất nguy hiểm cho tính mạng; vì vậy, phải luôn quan 
sát sự thay đổi trọng lượng cơ thể. Khi mất đi trọng 
lượng cơ thể, rất khó dùng dụng cụ đo thể trọng để 
cân trọng lượng cơ thể, chỉ có thể dựa vào thiết bị 
khoa học kỹ thuật mới trắc định (đo đạc chính xác) 
được để giữ nước trong cơ thể và cân bằng chất điện 
giải. Ở ngoài không gian lâu, xương cột sống của phi 
hành gia kéo dài ra, chiều cao của thân tăng thêm 
khoảng 3,5-5,5cm, vòng eo giảm bớt 7-8cm, bắp đùi 
cũng nhỏ đi, nguyên nhân là do 2/3 dịch thể giảm đi, 
còn lại 1/3 là bắp thịt cũng sa sút. Trong phi thuyền, 
người du hành vũ trụ còn bị tác dụng của tiếng kêu 
to, chấn động, áp suất thấp, khiến cho hệ thống máu 
trong cơ thể, tiêu hóa,hô hấp, mạch máu tim, thần 
kinh, sự chuyển hóa... đều bị thay đổi.

Do sinh hoạt du hành trong thời gian dài, động não 
mà không động chân, khi quay trở về mặt đất, trọng 
lượng các phi hành gia giảm nhẹ, bắp thịt sa sút, toàn 
bộ phận cơ bắp bị mất chức năng hoạt động trên mặt 
đất, đi bộ cũng cảm thấy khó khăn. Trải qua luyện 
tập, họ mới có thể dần dần hồi phục hồi sinh hoạt 
bình thường trên mặt đất. 
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Tại sao sau khi bay  
đoạn đường dài, cơ thể sẽ khó chịu?

sau khi bay đoạn đường dài thường sẽ xuất hiện 
hiện tượng đảo ngược ngày đêm: ban ngày choáng 
váng, không muốn ăn cơm, mệt mỏi buồn ngủ; buổi tối 
lại thấy khỏe khoắn, khó đi vào giấc ngủ. Tình trạng 
này là một hiện tượng sinh lý, khoa học gọi là “phản 
ứng sai khác giờ”, cũng gọi là sự sai khác thời gian 
tạo thành phản ứng không thích nghi.

Chúng ta biết, trái đất quay từ tây sang đông, trong 
24 giờ sẽ đi qua kinh độ 360 độ. Theo qui định quốc 
tế, mỗi lần đi qua 15 độ là một khu vực thời gian, trái 
đất tổng cộng có 24 khu vực thời gian, trong cùng khu 
vực thời gian thì dùng chung một thời gian, cách một 
khu vực thời gian thì sẽ sai biệt 1 giờ. Lấy ví dụ: máy 
bay cất cánh từ New york vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 
tháng 6, đi qua 13 khu vực thời gian, qua 12 giờ thì 
đến Thượng Hải là 9 giờ sáng ngày 1 tháng 6 giờ Bắc 
Kinh. Căn cứ vào đồng hồ sinh học, thì muốn buồn ngủ 
rồi, mà ở Thượng Hải lại đang buổi trưa. Phản ứng sai 
khác thời gian này nói chung sau vài ngày có thể điều 
chỉnh được, không có bệnh gì.

Vậy muốn phòng ngừa phản ứng sai khác thời gian 
thì phải làm sao? Khi bay từ tây sang đông, ngủ trễ 
dậy trễ 1 giờ, khi bay từ đông sang tây, ngủ sớm dậy 
sớm 1 giờ, trong khi bay lại ngủ 1-2 giờ, điều này giúp 

47



https://thuviensach.vn
122

cho khi xuống máy bay sẽ giảm bớt sự phản ứng sai 
khác giờ hoặc tạo sự thích ứng cho cơ thể.

Tại sao cần phải mang cặp  
trên hai vai?

Việc này chủ yếu là vì sức khỏe của thanh thiếu 
niên trong giai đoạn phát triển trưởng thành. Loài người 
có thể đứng thẳng và đi thẳng, chủ yếu dựa vào trục 
giữa - kết cấu kỳ diệu của cột sống. Động vật không 
thể hoạt động thẳng đứng lâu, chủ yếu là vì không có 
kết cấu tinh xảo này. Cột sống do hơn 30 đốt xương 
sống hợp thành. Trong cột sống do khoảng trống đốt 
sống và dây chằng nối tiếp nhau, hình thành nên một 
chỉnh thể. Hai bên nó còn có bắp thịt chuyên chở sức 
mạnh, để bảo trì độ căng thẳng, duy trì sự cân bằng 
của cơ thể, chống đỡ đại bộ phận trọng lượng cơ thể; 
đồng thời cột sống lại phải hoàn thành việc vươn dài, 
cong nghiêng và xoay chuyển... vận động theo nhiều 
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hướng, đã vững chắc lại có thể bảo đảm hoạt động 
nhanh nhẹn.

Thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển 
trưởng thành, nếu mang cặp một bên vai, trọng lượng 
đè lên một bên thân thể, khiến cho một bên cột sống 
bị đè nặng, còn một bên thì không. Lâu dần, hai vai 
sẽ mất sự cân bằng, sẽ sinh ra một bên vai cao lên, 
lưng gù như lưng lạc đà, bị lệch cột sống... thậm chí 
ảnh hưởng đến sự phát triển của tim, phổi. Do đó thanh 
thiếu niên cần phải mang cặp trên hai vai.

Tại sao có người có nhiều  
ngón tay hoặc nhiều ngón chân?

mỗi người chỉ có năm ngón tay trên một bàn tay, 
nhưng có những người lại có sáu thậm chí bảy ngón 
tay hoặc ngón chân. Tại sao vậy?

Đây là một loại bệnh mang tính di truyền từ đời trước 
(cha mẹ) cho đời sau. Bệnh này di truyền như thế nào?

Từ phôi thai ban đầu, tế bào phát triển, phân tách, 
sinh sôi nảy nở, hình thành tổ chức, các bộ máy, cuối 
cùng lớn lên thành người. Tế bào do nhân tế bào và 
dịch tế bào hợp thành, chất chủ yếu của nhân tế bào 
là 46 cặp nhiễm sắc thể, trong đó 23 cặp của cha 23 
cặp của mẹ. Chất cơ bản hợp thành nhiễm sắc thể là 
DNa (deoxyribonucleic acid) do bốn phân tử sắp xếp 
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không giống nhau hợp thành gien trong cơ thể, có gien 
di truyền chiều cao, có gien di truyền màu da trắng 
hay đen, có gien di truyền hình ảnh không bình thường 
của đời trước hoặc các bệnh...

Người có nhiều ngón tay hoặc ngón chân nhất định 
là do gien di truyền của cha hoặc mẹ. Nếu như một 
người có gien loại này kết hôn với người bình thường, 
thể nào trong số con trai hay con gái của họ cũng có 
một nửa mang gien loại này, một nửa kia thì không 
có. Tại sao có người có nhiều ngón tay hoặc ngón 
chân, mà cha mẹ họ đều không có nhiều ngón tay 
hoặc ngón chân?

Nghiên cứu phát hiện: vốn là cha mẹ của họ có một 
người mang loại gien này, nhưng trong những người 
mang gien có nhiều ngón tay hoặc ngón chân thì có 
25-30% có thể không xuất hiện nhiều ngón tay hoặc 
ngón chân. Có nhiều ngón tay hoặc ngón chân là một 
trong 3.000 loại bệnh khác nhau thuộc về tính di truyền; 
còn có người lại bị các ngón dính liền nhau, hình dạng 
như bàn chân vịt...

Vì sao mũi ngửi một hồi thì hết nghe 
được mùi thơm và hôi nữa?

Bạn có bao giờ đi vào chợ cá, lúc đầu thấy rất tanh, 
nhưng đi trong ấy một hồi thì không nghe được mùi 
tanh của cá nữa. giống như ở trong một căn phòng để 
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đầy hoa, sau một thời gian, bạn cũng không nghe được 
mùi thơm của hoa như lúc mới vào phòng. Vì sao vậy?

Vì phần trên xoang mũi của người ta có một vùng 
khứu giác 10mm2, chứa tuyến khứu giác, có 500 vạn tế 
bào khứu giác, trong mỗi tế bào khứu giác còn có 2-6 
tiêm mao khứu giác nữa. Trong lúc người ta hít không 
khí, phân tử mùi trong không khí sẽ hòa tan vào dịch 
của tuyến khứu giác, kích thích tế bào khứu giác, qua 
thần kinh khứu giác truyền đến đại não, chốt quản lý 
trung khu khứu giác, sinh ra khứu giác. Nhưng bộ máy 
khứu giác rất dễ mệt mỏi, một thời gian dài, bộ máy 
khứu giác sẽ vì mệt mỏi mà không ngửi được mùi. Trong 
một đời người, 10 tuổi trở về trước, khứu giác còn chưa 
đầy đủ; 10-15 tuổi, khứu giác rất nhanh nhạy, từ đó trở 
về sau, theo tuổi lớn lên, khứu giác dần dần giảm bớt, 
tế bào khứu giác bắt đầu giảm dần, niêm mạc khứu 
giác dần dần sa sút, co lại. Đây cũng là nguyên nhân 
mà khứu giác người già không như khứu giác người trẻ.

Tại sao ta bị ngáp?

Ngáp là việc bình thường. Đặc biệt là sau 2 giờ trưa 
và 10 giờ tối trở đi, một người bị ngáp, những người 
chung quanh cũng sẽ ngáp theo. Đây là một loại phản 
ứng sinh lý tự nhiên, y học cho đây là một loại hành 
vi tự bảo vệ mình. Khí Co2 trong cơ thể, khi tích chứa 
trong máu quá nhiều, bèn dẫn đến phản xạ ngáp. Cơ 
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nhai, cơ mặt, bắp thịt ở cổ co rụt lại, khiến cho miệng 
bị cưỡng chế mở rộng ra, thở khí Co2 ra; và cùng lúc 
này, lồng ngực mở rộng, hai vai nâng cao, khiến cho 
phổi có đủ khả năng hấp thụ không khí nhiều hơn 
bình thường, cung cấp oxy nhiều hơn cho não. Cho 
nên, sau mỗi lần ngáp, có cảm giác tỉnh não làm tỉnh 
người. Có thể thấy ngáp có hiệu quả cải thiện sự mệt 
nhọc, nâng cao hiệu suất học tập và làm việc, rất có 
lợi cho việc bảo vệ sức khỏe thân thể.

Nguyên nhân dẫn đến ngáp rất nhiều: buồn ngủ, 
mệt mỏi, khẩn trương, ngồi lâu, chuyên tâm làm bài, 
dây lưng quá chặt, trong phòng quá nóng và thông gió 
không tốt v.v... đều sẽ dẫn đến ngáp.



https://thuviensach.vn
127

Khi tiểu tiện rùng mình có phải  
bệnh không?

Khi đi vệ sinh, đặc biệt khi nín tiểu rất lâu mới tiểu 
tiện, có người bị rùng mình trong thời gian rất ngắn. 
Đó có phải là bị bệnh không? Các nhà khoa học trả 
lời: không phải bệnh. Đó là do khi tiểu tiện, nước tiểu 
từ trong cơ thể đưa ra trên 370C, khiến cho nhiệt độ 
trong cơ thể tạm thời hạ xuống; ngoài ra, khi tiểu tiện 
cơ niệu ở bàng quang co lại, đồng thời bắp thịt bàng 
quang cũng co lại, do đó mà sinh ra co giật, rung động 
truyền đến toàn thân, thì xuất hiện sự rùng mình. Đây 
chỉ là hiện tượng sinh lý tự nhiên mà thôi.
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Tại sao có những bạn tuổi mới lớn 
khi đi đường bước đi nghiêng ngả?

Có những bạn tuổi “teen” thường ngồi không ngay 
ngắn, đứng không ngay ngắn, bước đi nghiêng ngả, là 
do bệnh hay cố ý làm điệu? Thật ra, không ít trường 
hợp là do hiện tượng sinh lý bình thường. Ở tuổi dậy 
thì, chiều cao của thân, trọng lượng cơ thể, vòng ngực, 
vòng mông, chiều dài tay chân thay đổi, phát triển. Nói 
chung bạn nam từ 13-15 tuổi, bạn nữ từ 11-13 tuổi, 
chiều cao mỗi năm tăng thêm 6-8cm, vòng mông tăng 
thêm 2-3cm, vòng ngực tăng thêm 3-4cm, trọng lượng 
cơ thể tăng thêm 4-5kg. Do tay chân dài ra nhanh hơn 
cột sống và vòng ngực, trọng lượng cơ thể cũng tăng 
trưởng quá nhanh, nên khi đi đứng không thể thích ứng 
được với sự thay đổi trọng tâm của chiều cao thân, 
khiến cho các động tác không nhịp nhàng cân đối. Đây 
là hiện tượng sinh lý bình thường.

Tại sao ngón tay cái có hai đốt 
mà các ngón kia là ba đốt?

Duỗi bàn tay bạn ra, bạn sẽ phát hiện: trong năm 
ngón tay trừ ngón tay cái là hai đốt, còn những ngón 
kia là ba đốt. Đây là tổ hợp cơ học tốt nhất trong thời 
gian dài tiến hóa hình thành.

Thoạt đầu, ngón tay cái và bốn ngón tay kia như 
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nhau, cũng có ba đốt. mặt dưới của mỗi ngón tay kia 
có một xương tay, ngón tay cái lại không có. Do nhu 
cầu lao động bằng tay, trải qua thời gian dài tiến hóa, 
đốt thứ ba của ngón tay cái trước đây di chuyển xuống, 
hóa thành xương tay, thành ra ngón tay cái có hai đốt. 
Nếu ngón tay cái có một đốt thì không nắm vững vật 
thể; nếu có ba đốt thì sự hình thành đối với tác dụng 
của bàn tay là không tốt, cầm không lâu, nắm không 
căng, không có lực. Cho nên ngón tay cái trên bàn tay 
chúng ta, không nhiều không ít là hai đốt.

Vì sao bị bệnh béo phì?

Có hai loại bệnh béo phì: bệnh béo phì ở trẻ em và 
bệnh béo phì ở người lớn. Vì sao bị bệnh béo phì? Phân 
tích các nguyên nhân dẫn đến béo phì sau đây sẽ rõ:

1. Béo phì tính đơn thuần: béo phì này thường thấy, 
chủ yếu là do ăn nhiều, vận động ít. Ăn uống quá 

55



https://thuviensach.vn
130

nhiều, đặc biệt là thức ăn ngọt, thức ăn nhiều dầu 
mỡ, sinh ra nhiều nhiệt năng. Người ít vận động 
không sử dụng hết nhiệt năng, nhiệt năng tiêu hao 
không hết sẽ chuyển hóa thành chất mỡ tích trữ 
trong tổ chức bên dưới da. Lượng mỡ tích trữ quá 
lớn, sẽ dẫn đến béo phì.

2. Béo phì tính di truyền: béo phì có tính di truyền 
nhất định, căn cứ vào thống kê, trong cha mẹ có 
một người béo phì thì con cái của họ sẽ có 40-60% 
sinh ra béo phì; cả cha mẹ đều béo phì, tỉ lệ béo 
phì trong con cái họ cao hơn, đạt đến 60-80%, số 
không ít còn là do di truyền cách thế hệ.

3. Béo phì tính bệnh lý: thường là trong thùy não, gò 
não dưới, tuyến giáp trạng, tuyến thượng thận sinh 
ra bệnh và do dùng một loại thuốc có chất kích thích 
nào đó trong một thời gian dài.
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Vóc người cha mẹ thấp thì con cái 
có thể phát triển chiều cao không?

sự cao thấp của con người ngoài nhân tố chủng tộc 
ra, nhìn từ góc độ di truyền, cha mẹ đều cao, cha cao 
mẹ thấp, mẹ cao cha thấp, cha mẹ đều thấp đều có 
sự sai khác. Cũng có thể nói, cha mẹ đều cao, con cái 
cao hơn; cha mẹ đều thấp, con cái thấp hơn. Trừ nhân 
tố ngày trước ra, sự dinh dưỡng ngày sau, ảnh hưởng 
hoàn cảnh, sự cung cấp dinh dưỡng, điều kiện sức 
khỏe... cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao.

Vóc dáng người của cha mẹ thấp, con cái vẫn có 
thể phát triển chiều cao nếu chế độ dinh dưỡng và tập 
luyện được chú trọng từ lúc mới sinh ra cho đến khi 
trưởng thành. Căn cứ vào thống kê: ở tuổi mới lớn, dưới 
tác dụng của chất kích thích tố trong cơ thể, chiều cao 
của con trai mỗi năm tăng thêm 7-9cm, 
nhiều nhất có thể đạt tới 10-12cm, 
khi trưởng thành hoàn toàn có thể 
tăng trưởng 28cm; con gái mỗi 
năm tăng thêm 5-6cm, nhiều 
nhất đạt đến 9-10cm, thời kỳ 
thanh xuân bình quân tăng 
trưởng 25cm. Con trai sau 
lần đầu tiên di tinh, con gái 
sau kỳ kinh nguyệt đầu, tốc 
độ tăng trưởng chiều cao có 
giảm dần.
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Bảo đảm đủ chất dinh dưỡng, giấc ngủ đầy đủ và hoạt 
động thể dục thích đáng sẽ khiến cho thời kỳ thanh xuân 
đạt đến mức phát triển trưởng thành tốt hơn. Phương 
diện dinh dưỡng rất quan trọng (trứng gà, sữa, thịt, tôm 
cá, các loại đậu...) tức là mỗi ngày cần có một trái 
trứng gà, một ly sữa, thêm 50g thịt hoặc các loại cá.

Vì sao ngủ được mới có thể phát 
triển chiều cao?

Bạn nam hay bạn nữ, ai cũng muốn mình cao lớn 
nổi trội. Chiều cao trừ di truyền, dinh dưỡng, luyện tập 
thể dục ra, còn có liên quan đến chất kích thích tố 
sinh trưởng trong cơ thể tiết ra, tiết ra nhiều thì phát 
triển được chiều cao; tiết ra ít thì bị thấp. Nghiên cứu 
khoa học phát hiện: trẻ con thời kỳ dưới 1 tuổi, ban 
ngày và ban đêm đều tiết ra rất nhiều chất kích thích 
tố sinh trưởng, lớn hơn một chút thì trong giấc ngủ mới 
tiết ra, ban ngày hầu như không tiết ra chất kích thích 
tố sinh trưởng. Đến thời kỳ đi học, từ 7-15 tuổi, chất 
kích thích tố sinh trưởng chủ yếu tiết ra trong giấc ngủ. 
Chất kích thích tố sinh trưởng tiết ra lúc này lại bắt đầu 
tăng lên nhiều gấp 7-8 lần thời kỳ thơ ấu. Thường 9 giờ 
đêm đến 12 giờ khuya thì tiết ra nhiều nhất, chiếm 40% 
tổng lượng tiết ra.

Nghiên cứu còn chứng minh: thân thể thanh thiếu 
niên phát triển chủ yếu trong giấc ngủ, tốc độ sinh 
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trưởng là gấp ba lần khi thức. Cho nên, ngủ trễ ảnh 
hưởng đến sự phát triển chiều cao, ngủ tốt mới có thể 
phát triển chiều cao là có cơ sở khoa học. Bạn muốn 
phát triển chiều cao? Vậy thì phải tập thói quen ngủ 
sớm dậy sớm. Ngủ tốt, ăn tốt, luyện tập tốt sẽ giúp 
chiều cao phát triển và khỏe mạnh.

Vì sao phải kiểm tra nhóm máu?

máu người gồm có kháng nguyên và kháng thể không 
tương đồng, người có nhóm máu a, chỉ có kháng nguyên 
a và kháng thể kháng B; người có nhóm máu B, chỉ 
có kháng nguyên B và kháng thể kháng a; người có 
nhóm máu aB, thì kháng nguyên a và B đều có, nhưng 
không có kháng thể kháng a và kháng thể kháng B; 
người có nhóm máu o thì ngược lại, kháng nguyên a 
và kháng nguyên B đều không có, nhưng kháng thể 
kháng a và kháng thể kháng B đều có.
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Nếu như kháng nguyên và kháng thể gặp nhau tương 
đồng, như kháng nguyên a và kháng thể kháng a, hoặc 
kháng nguyên B gặp kháng thể kháng B, thì sẽ sinh 
ra phản ứng, tức là hồng cầu đông lại, phá hoại, loãng 
máu khiến cho hồng cầu mất hết chức năng sinh lý vận 
chuyển khí oxy và khí Co2, sinh mạng con người sẽ bị 
đe dọa nghiêm trọng. Cũng có thể nói, người có nhóm 
máu a, chỉ có thể tiếp nhận máu nhóm a và nhóm 
o; người có máu nhóm B, chỉ có thể tiếp nhận máu 
nhóm B và nhóm o; người có nhóm máu aB, nhờ có 
sự bình quân các nhóm máu nên có thể tiếp nhận tất 
cả; người có nhóm máu o, chỉ có thể tiếp nhận nhóm 
máu o mà không thể tiếp nhận bất cứ nhóm máu nào 
khác, nên rất nguy hiểm cho tính mạng. Do đó chúng 
ta nên kiểm tra loại máu.

BẢNG PHÂN TÍCH NHÓM MÁU

Nhoám 
maáu 

Phên böë 
nhoám 

maáu (%) 

Khaáng 
nguyïn 

Khaáng 
thïí 

Khöng 
thïí tiïëp 
nhêån 

Coá thïí tiïëp 
nhêån 

A 30 A Khaáng B B, AB A, O 
B 29 B Khaáng A A, AB B, O 

AB 9 AB Khöng Khöng 
Caác loaåi 
maáu àïìu 

coá thïí 

O 32 Khöng Khaáng A 
Khaáng B 

A, B, AB O 
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Vì sao khi kiểm tra thị lực phải che 
một con mắt?

Chúng ta đọc sách, viết chữ, xem truyền hình đều 
dùng hai mắt, vì sao khi kiểm tra thị lực phải kiểm tra 
riêng mắt phải mắt trái? Tuy cấu tạo của hai con mắt 
đều giống nhau, nhưng thị lực thường thường không 
giống; có người một con mắt cận thị, còn con mắt kia 
lại bình thường, nếu không kiểm tra riêng, con mắt bình 
thường có thể nhìn đồ vật rõ ràng, con mắt cận thị kia 
thì không phát hiện được, cho nên không được điều trị, 
sau thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Cho nên 
muốn biết rõ thị lực của mắt, phải kiểm tra riêng hai 
con mắt mới có thể có kết quả chính xác.
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mắt bị cận thị ngồi hàng ghế trước 
có đúng không?

Bạn bị cận thị, gia đình thường yêu cầu nhà trường 
sắp đặt ngồi hàng ghế trước, thầy giáo và bạn bè cũng 
chủ động chiếu cố cho bạn ngồi hàng ghế trước. Thật 
ra, việc này không tốt tý nào. Thường nhìn đồ vật trong 
vòng 5m, thì bắp thịt của mắt cần phải co lại điều tiết, 
nhìn xa 1m điều tiết 1 độ, nhìn xa vừa vừa điều tiết 
2 độ, cho nên ngồi hàng ghế đầu lại gay go hơn ngồi 
hàng ghế sau. Nếu ngồi gần bảng đen rất dễ dẫn đến 
căng thẳng bắp thịt mắt mà đưa đến mệt mỏi, và cận 
thị nặng thêm. Để giúp cho học sinh bị cận thị nhìn rõ 
nội dung trên bảng đen, còn phải kiểm tra ánh sáng 
đúng qui luật, đeo kính, không nên giải quyết vấn đề 
bằng cách cho ngồi hàng ghế trước. Thường xuyên 
thay đổi chỗ ngồi trước sau trái phải là tốt nhất đối 
với mắt bạn đấy.

Cận thị và thức ăn  
có liên quan không?

Cận thị không chỉ có liên quan đến thói quen dùng 
mắt không tốt, mà còn có liên quan đến việc ăn uống. 
Căn cứ vào nghiên cứu của các chuyên gia : cận thị 
sinh ra cùng với lúc cơ thể suy yếu, thiếu hai nguyên 
tố canxi và crom, và liên quan đến việc tiếp nhận quá 
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nhiều các loại đường. Ăn quá nhiều đường, sẽ khiến 
cho đường trong máu lên cao, làm biến đổi áp suất 
thẩm thấu của thủy tinh thể, gây tật cận thị. Đường còn 
khiến cho độ đàn hồi của các tổ chức mắt giảm sút. 
Thiếu canxi và crom sẽ ảnh hưởng đến sự điều tiết áp 
lực dịch thể trong mắt của chúng ta, dẫn đến cận thị.

Do đó, nên tập thói quen dùng mắt tốt, xem trọng 
việc cân bằng dinh dưỡng, tránh ăn lệch, không ăn nhiều 
đường hoặc thực phẩm có hàm lượng đường cao, bảo 
đảm thức ăn có chứa sinh tố như chế phẩm sữa, gan, 
trứng, tôm cá, các loại rau, các loại đậu, ngô... để đề 
phòng cận thị phát sinh hoặc phát triển.

Dùng máy nghe mang theo người  
sẽ bị điếc tai?

Chúng ta thường thích sử dụng máy nghe đem theo 
người để nghe ca nhạc, đặc biệt là các bạn tuổi “teen”, 
thậm chí đi đường, khi làm bài tập cũng không để 
xuống, lại còn mở âm lượng rất lớn. Phải biết, nút tai 
của máy nghe khi nhét chặt vào trong tai, lỗ tai bị đóng 
kín, âm thanh đưa vào trong tai âm lượng rất lớn, trực 
tiếp truyền đạt đến màng nhĩ, sau một thời gian dài, 
sẽ sinh tổn hại sợi thần kinh và tế bào trong tai, khiến 
cho năng lực hoạt động của tế bào thần kinh nghe suy 
giảm, sẽ ảnh hưởng đến thính lực.

sử dụng máy nghe đem theo người thời gian dài, 

62



https://thuviensach.vn
138

đối với tuổi mới lớn là cực kỳ có hại, bởi vì đó là thời 
kỳ đang phát triển trưởng thành, cơ quan thính giác 
còn mềm yếu, tính mẫn cảm đối với âm thanh còn rất 
mạnh, dưới sự kích thích âm cao thời gian dài, thính 
lực sẽ suy giảm. Có vài bạn còn thích vừa chạy xe 
vừa nhai kẹo cao su đồng thời nghe nhạc bằng máy 
nhỏ mang theo, như thế, không chỉ tổn hại thính lực 
mà còn dễ gây ra tai nạn giao thông.

sử dụng máy nghe nhạc đem theo người thời gian 
dài, còn sẽ khiến cho sự tập trung học tập của học sinh 
giảm, sức tư duy chậm chạm, giảm trí nhớ. Các chuyên 
gia khuyên không nên sử dụng máy nghe nhạc đem 
theo người trong thời gian quá dài, thời gian nghe liên 
tục một lần không vượt quá 1 giờ, và âm lượng không 
nên quá lớn. 

Vì sao không nên tùy ý sử dụng 
dược phẩm kem đánh răng?

Hiện tại, hầu như hết 8,9/10 kem đánh răng đều 
dùng đến hai chữ “dược phẩm” (thuốc). Thật ra, dựa 
vào kem đánh răng có thuốc để trị bệnh sâu răng là 
không thể được. Bởi vì thành phần thuốc trong kem 
đánh răng hoàn toàn không nhiều, mà chỉ lưu lại trong 
miệng một thời gian rất ngắn, chỉ có nước và sự trắng 
nhạt của nước bọt, còn thuốc vào đến chỗ răng bị bệnh 
là hết sức ít ỏi.
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Trong miệng người ta có một lượng vi khuẩn lớn, 
các vi khuẩn này có khi là vi khuẩn gây bệnh, lại có 
nhiều vi khuẩn vô hại mà có lợi. Hai loại vi khuẩn này 
thông thường là cùng sinh cùng tồn tại hỗ tương nhau, 
khiến cho hệ sinh thái vi sinh vật trong miệng được cân 
bằng. Nếu như sử dụng dược phẩm kem đánh răng có 
công hiệu mạnh để giết khuẩn, tuy có thể giết chết vi 
khuẩn sinh bệnh, nhưng đồng thời cũng tiêu diệt vi 
khuẩn có lợi vô hại, khiến cho sinh thái vi khuẩn trong 
miệng mất cân bằng, đoàn thể vi khuẩn thiếu cân 
bằng, do đó cũng sẽ dẫn đến các loại bệnh. Hơn nữa, 
dược phẩm kem đánh răng phần nhiều là chứa chất 
flo; nếu sử dụng hàm lượng flo thấp, đương nhiên có 
lợi; nhưng ngược lại sử dụng ở vùng không thiếu flo, 
thì sẽ hoàn toàn trái ngược lại, khiến cho men răng 
có đốm lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Cho nên 
không thể tùy tiện sử dụng kem đánh răng có thuốc, 
mà phải dùng đúng. Nếu như răng hoàn toàn không 
bệnh, thì không nên dùng kem đánh răng có thuốc, 
có thể dùng kem đánh răng tốt hơn mà không chứa 
dược phẩm. Người thích sử dụng kem đánh răng có 
thuốc cũng không nên sử dụng một nhãn hiệu dược 
phẩm kem đánh răng cố định trong một thời gian dài.
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Tại sao phái nam có râu dài mà phái 
nữ lại không có?

râu là tiêu chuẩn đặc biệt có ở phái nam. Nam 
giới thường khoảng 14-15 tuổi thì lông nhung nhỏ nhỏ 
trên miệng dài ra, khoảng 16-20 tuồi dần dần râu mọc 
thẳng đứng chung quanh miệng, cằm và hai má. Đây 
là do chất kích thích tố trong cơ thể giới nam tiết ra 
nhiều hơn, cũng là tiêu chí trưởng thành.

râu có hơn hai chục ngàn sợi, so với tóc thì phát 
triển nhanh hơn; tóc trong 1 ngày dài khoảng 0,2mm 
mà râu thì dài khoảng 0,4mm. Cho nên râu mỗi ngày 
mỗi cạo, tóc thì một tháng mới hớt một lần.

giới nữ thường là không có râu dài, bởi chất kích 
thích tố nam trong giới nữ tiết ra quá ít, chủ yếu là tiết 
ra chất kích thích nữ. Tại sao giới nữ lại có chất kích 
thích tố nam? Thật ra, dù nam hay nữ đều có chất 
kích thích tố nam và chất kích thích tố nữ, chẳng qua 
là lượng không đồng mà thôi. Chất kích thích tố nam 
trong nam cao gấp 10 lần giới nữ, cho nên giới nữ 
không có râu dài. Nhưng, cũng có những người nữ có 
lông nhung chung quanh miệng nhiều hơn, giới nữ ở 
phương Tây thấy rõ ràng hơn, đó là vì chất kích thích 
tố nam tiết ra nhiều hơn một ít. giới nữ ở phương Tây 
95% trở nên có lông nhiều, đây thuộc về hiện tượng 
bình thường.
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Chương 13

thiÊn vĂn hỌC và  
nhỮng nhà thiÊn vĂn hỌC nỔi 

tiếng thế giỚi

Nói về thiên văn, chắc hẳn nhiều bạn trẻ trong chúng 
ta còn mù mờ. Để tìm hiểu về ngành này, trước hết 
ta phải giải quyết các câu hỏi: Thiên văn học thế giới 
phát triển như thế nào? Những nhà thiên văn nổi tiếng 
là ai? Cống hiến của họ ra sao? một số nhà thiên văn 
học lừng danh thế giới được giới thiệu ở tập sách này, 
có lẽ trong đó có những người các bạn quen thuộc 
từ lâu. song, có lẽ giới thiệu cống hiến của các vị ấy 
trong thiên văn học cũng không phải thừa bởi chúng 
ta sẽ học được phẩm chất cao quý của họ, học tập 
tinh thần tôn trọng khoa học, nỗ lực đi sâu nghiên cứu 
khoa học không biết mệt mỏi của họ.
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ai là người đưa ra thuyết trung tâm 
mặt trời?

Nếu bây giờ đặt ra câu hỏi: quả đất quay chung 
quanh mặt trời hay là mặt trời quay chung quanh quả 
đất? Chắc rằng bạn sẽ đáp ngay: “Đương nhiên là quả 
đất quay chung quanh mặt trời”. Thậm chí bạn còn có 
thể đưa ra nhiều chứng minh nữa kia. Vâng, sự phát 
triển của khoa học đương đại đã khẳng định rõ ràng 
vấn đề rất cơ bản này.

Thế nhưng quá trình lịch sử nhận thức vấn đề này 
của nhân loại đâu có dễ dàng như vậy.

Trước khi Copernic đưa ra thuyết trung tâm mặt trời 
thì thuyết trung tâm địa cầu được mọi người thừa nhận.

Học thuyết trung tâm địa cầu cho rằng mặt trời, mặt 
trăng, hành tinh và định tinh đều quay chung quanh 
quả đất, còn quả đất thì... đứng yên.

Thuyết trung tâm địa cầu phù hợp với quan điểm của 
tôn giáo châu Âu lúc bấy giờ về thượng đế sáng tạo 
ra thế giới, thuyết này cũng trở thành một thí dụ phục 
vụ cho thần học. Học thuyết này buộc người ta nhận 
thức chính xác vũ trụ kéo dài hơn 1000 năm. mãi đến 
thế kỷ 16, Copernic đưa ra thuyết trung tâm mặt trời 
một cách có hệ thống và khoa học, thuyết trung tâm 
địa cầu mới dần dần bị người ta bỏ rơi.

Nicolas Copernic (1473-1543) là nhà thiên văn học 
người Ba Lan nổi tiếng thế giới, người sáng lập ra thuyết 
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trung tâm mặt trời, người đặt nền móng cho thiên văn 
học cận đại.

Khi Copernic lên 10 tuổi thì cha ông mất. Ông được 
người chú ruột nuôi nấng, từ nhỏ đã được dạy dỗ chu 
đáo. Ông từng theo học toán học, y học, tập vẽ và 
sau cùng thì say mê thiên văn học. Học môn nào ông 
cũng đi sâu tìm tòi rồi mới học đến môn khác. Thí dụ, 
sở dĩ sau này ông có thành tựu lỗi lạc về thiên văn 
học ấy là nhờ ông dày công khổ luyện về môn toán.

Ông rất nhạy tư duy. Khi ông đọc tác phẩm về thuyết 
trung tâm địa cầu, liền chú ý đến rất nhiều vấn đề không 
thể giải thích trong thuyết trung tâm địa cầu. sau khi 
suy nghĩ suy xét về nhiều khía cạnh, ông ý thức được 
rằng nếu như coi địa cầu là một hành tinh quay chung 
quanh mặt trời thì mọi vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều 
và hoàn toàn có thể giải thích được. Từ đó ông sinh ra 
hoài nghi với thuyết trung tâm địa cầu. Vào giữa những 
năm 1510-1515, Copernic không chỉ đưa ra suy nghĩ 
rằng địa cầu phải hoán vị cho mặt trời mà còn dùng 
toán học đưa ra luận chứng về nhiều khía cạnh.

Thuyết trung tâm mặt trời cho rằng:

1. mặt trời là trung tâm của vũ trụ, địa cầu chỉ là một 
hành tinh quay chung quanh mặt trời. 

2. Theo hệ thống này, cách mặt trời từ gần tới xa là: 
sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa, sao mộc, sao 
Thổ và định tinh (những vì sao đứng yên tương đối).

3. mặt trăng là vệ tinh quay chung quanh trái đất.
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4. Trái đất ngoài việc quay chung quanh mặt trời ra, 
mỗi ngày còn tự quay quanh mình nó một vòng.

5. Tất cả các hành tinh đều quay chung quanh mặt 
trời theo quỹ đạo hình tròn.

Công lao vĩ đại của Copernic là chỉ rõ bộ mặt cơ 
bản của hệ mặt trời, đặt nền móng cho thiên văn học 
hiện đại. Thế nhưng do giới hạn của thời đại và trình 
độ khoa học, nhận thức của Copernic cũng chưa được 
đầy đủ. Trước hết mặt trời là trung tâm của Thái Dương 
hệ chứ không phải là trung tâm của vũ trụ. Định tinh 
không quay chung quanh mặt trời; hành tinh cũng không 
phải quay chung quanh mặt trời theo quỹ đạo hình tròn 
mà là quỹ đạo hình bầu dục.

Năm 1543, tác phẩm “Thuyết vận hành thiên thể” 
được xuất bản, sách đã lý giải toàn diện quan điểm 
thuyết trung tâm mặt trời. Trong lời nói đầu, ông viết: 
“sau khi tìm tòi nghiên cứu vất vả như vậy, cuối cùng 
tôi công bố tác phẩm của tôi, trong sách tôi đã ghi tất 
cả quan điểm của mình về sự vận động của trái đất... 
Tôi không hề hoài nghi những nhà toán học có thực tài 
thực học, chỉ cần họ dựa vào yêu cầu khoa học, đi sâu 
tìm hiểu một cách không hời hợt và giám định các căn 
cứ lập luận của tôi, thì sẽ đồng ý cách nhìn của tôi. 
Các bậc học giả và những người bình thường sẽ thấy 
rằng tôi không bỏ qua bất cứ một lời phê bình nào”.

Thuyết trung tâm mặt trời của Copernic đã tuyên 
chiến với thời đại cũ, mang đến một cuộc cách mạng 



https://thuviensach.vn
145

về khoa học. Từ đó khoa học tự nhiên thật sự có những 
bước tiến nhảy vọt.

Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm 
chân lý. Năm 1839, tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, 
người ta đã dựng tượng Copernic để kỷ niệm cống hiến 
bất hủ của ông đối với nhân loại về thiên văn học.

Vì sao Bruno phải lên giàn hỏa?

giordano Bruno (1548-1600) là một nhà tư tưởng 
kiệt xuất người Ý, nhà triết học duy vật và là người bảo 
vệ kiên định nhất học thuyết Copernic. Ông xuất thân 
trong một gia đình nghèo khổ, từ nhỏ đã hiếu học, theo 
đuổi chân lý, tính cách kiên cường, chịu nói chịu viết.

sau khi Bruno tìm hiểu thuyết trung tâm mặt trời, 
ông hoàn toàn ủng hộ Copernic và ra sức tuyên truyền, 
bảo vệ thuyết này. Thí dụ ông cho rằng định tinh không 
phải khảm dính vào vỏ thiên cầu mà là cách mặt trời 
những khoảng xa gần không bằng nhau, định tinh cũng 
như mặt trời và nó tự phát sáng; vũ trụ là lớn vô hạn; 
trên các tinh cầu khác cũng có khả năng có sự sống. 
Năm 1584, tác phẩm “Bàn về vũ trụ vô hạn và thế 
giới” của Bruno được xuất bản tại Luân Đôn. Bộ sách 
thiên văn học nổi tiếng có tư tưởng duy vật mạnh mẽ. 
Nhưng ông đã xúc phạm giáo hoàng La mã. Năm 1592, 
ông bị giáo hội bắt giải đến Tòa án giáo hội La mã, 
bị buộc là dị giáo đồ. Trong tám năm bị cầm tù, trước 
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sau ông vẫn kiên trì quan điểm của mình. Trước pháp 
đình ông vẫn tuyên truyền cho thuyết trung tâm mặt 
trời của Copernic. Ngày 17 tháng 2 năm 1600, nhà tư 
tưởng vĩ đại ấy đã bị pháp đình tôn giáo thiêu sống tại 
quảng trường Trăm hoa ở La mã.

Nhưng khoa học và chân lý không kết thúc bởi một 
người đã bị thiêu sống. Trái lại, nó càng khiến nhiều 
người ra sức đi tìm chân lý ở các thế hệ sau. Năm 
1889, tại quảng trường Trăm hoa La mã, người ta đã 
dựng tượng đồng của Bruno để cho tư tưởng của Người 
mãi mãi được tỏa sáng.

Tại sao galileo bị kết án tù  
chung thân?

Tên tuổi của galileo galilei (1564-1642) đã được 
rất nhiều người quen thuộc. Nhà vật lý học, nhà toán 
học, nhà thiên văn học lỗi lạc người Ý, lúc 25 tuổi đời 
đã được trường đại học mời làm giáo sư toán. Nhưng 
bạn có biết những thành tựu của ông về thiên văn học 
không?

galileo hoàn toàn tiếp thụ luận điểm thuyết trung tâm 
mặt trời của Copernic. Đang lúc ông nhiệt tâm trung 
thành với học thuyết này thì Bruno bị pháp đình giáo 
hội La mã thiêu chết một cách bi thảm. Tuy mới 36 tuổi 
nhưng galileo không bị gục ngã. Ông quyết tâm đưa ra 
thật nhiều sự thực để chứng minh tính chính xác của 
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thuyết trung tâm mặt trời. Năm 1609, ông phát minh 
ra kính viễn vọng thiên văn, qua kính viễn vọng thiên 
văn ông nhìn thấy núi hình vòng khuyên trên nguyệt 
cầu, điểm đen của mặt trời, bốn vệ tinh của sao mộc, 
sao Kim cũng có thay đổi vị trí như mặt trăng... một 
loạt phát hiện này đều chứng minh tính chính xác của 
thuyết trung tâm mặt trời. Ông viết những phát hiện đó 
vào hai bộ sách “sứ giả của các vì sao” và “Thư tín về 
điểm đen của mặt trời”. Các cuốn sách của ông làm 
sôi động châu Âu thời đó, đồng thời cũng làm cho giáo 
hoàng La mã nổi giận. Tháng 2 năm 1633, ở tuổi 69, 
galileo đã bị pháp đình giáo hội La mã kết tội nhưng 
ông không hề hối hận. Ông bị kết án tù chung thân 
một cách oan nghiệt.

Ngày 10 tháng 11 năm 1979, giáo hoàng La mã 
John Paul ii đã tuyên bố trước công chúng tại Vatican 
rằng phán quyết của pháp định giáo hội đối với galileo 
là không công minh chính đại và năm 1980 đã xóa án 
cho ông. Thế là bản án oan mà galileo phải chịu đúng 
347 năm cuối cùng cũng được làm rõ. Nhưng glileo vĩ 
đại đã được xóa án từ lâu trong lòng mọi người từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. Hãy nghĩ mà xem, bản án 
được xóa sau đúng 347 năm đã nói lên điều gì? Nó 
đã chứng tỏ sức mạnh to lớn của khoa học và chân 
lý, chứng tỏ galileo thật là vĩ đại.
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ai là người sáng tạo ra  
“pháp luật trên bầu trời”? 

Johannes Kepler (1571-1630) là nhà thiên văn học 
người Đức. Thành tích nổi trội nhất trong thiên văn học 
của ông là chỉnh lý tư liệu quan trắc của nhà thiên 
văn học người Đan mạch Tico, người thầy của ông, 
đi sâu nghiên cứu sự vận động của sao Hỏa, từ đó 
phát hiện ra định luật thứ ba hành tinh quay chung 
quanh mặt trời. 

Năm 1609, ông trịnh trọng tuyên bố trong tác phẩm 
“sách thiên văn học mới” của mình rằng:

1. Các hành tinh tự nó quay quanh mặt trời theo quỹ 
đạo hình bầu dục. mặt trời ở vào một trong những 
tiêu điểm. Phát hiện này là bước tiến lớn sâu sắc 
hơn Copernic vì Copernic cho rằng hành tinh đi theo 
quỹ đạo hình tròn.

2. Hành tinh vận động theo quỹ đạo bầu dục nhanh 
chậm không đều, khi cách xa mặt trời thì đi chậm, 
khi gần thì đi nhanh.

Năm 1619 Kepler xuất bản tác phẩm “Thuyết hòa 
hợp vũ trụ” công bố quy luật thứ ba vận động hành tinh: 
“Bình phương của chu kỳ quay của hành tinh bằng lập 
phương của nửa trục dài quỹ đạo”. Có nghĩa là hành 
tinh cách mặt trời xa gần khác nhau, hành tinh cách 
mặt trời xa thì thời gian quay một vòng quanh mặt trời 
sẽ dài hơn so với hành tinh cách mặt trời gần. Ngược 
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lại, chu kỳ quay của hành tinh gần mặt trời sẽ ngắn 
hơn hành tinh cách xa mặt trời.

Người ta gọi Kepler là “người sáng tạo pháp luật trên 
bầu trời” vì các hành tinh của Thái dương hệ đều phải 
tuân thủ ba định luật đó. Và cũng chính những điều này 
đã mở đường cho Newton phát hiện ra định luật sức hút.

Kepler lúc thiếu thời đã trải qua vô vàn thử thách, 
thể chất ốm yếu, bị nhiều trọng bệnh, gia đình phá 
sản. Nhưng ông đã ngoan cường học tập, đi sâu nghiên 
cứu, từ trung học đến đại học luôn đạt thành tích cao. 
Trong thời gian học đại học ông đã tiếp xúc với học 
thuyết của Copernic. Về sau ông tuyển chọn viết nên 
cuốn sách “Thiên văn học Copernic khái yếu”. Ông 
nói: “Tôi chỉ có thể dùng một cách giản đơn lý luận 
vũ trụ của Copernic thay thế cho giả thuyết trung tâm 
địa cầu, nếu như làm được, tôi còn phải làm cho mọi 
người đều tin tưởng rằng lý luận ấy là chân lý”.

ai là người đặt cơ sở cho lực học 
thiên thể?

Hẳn bạn chẳng còn lạ gì cái tên isaac Newton (1642-
1727) nhà vật lý, nhà toán học, nhà thiên văn học người 
anh vĩ đại. Và việc ông suy nghĩ về sức hút bắt nguồn 
từ quả táo rơi xuống đất có lẽ bạn đã được nghe thầy 
cô giáo giảng từ lâu rồi.
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Năm 1660, khi chỉ 24 tuổi đầu Newton đã dùng lăng 
kính ba mặt để phân giải ánh sáng mặt trời, phát hiện 
quang phổ. Từ đó Newton bắt đầu nổi tiếng. Phân tích 
quang phổ là công việc quan trọng mà các nhà thiên 
văn học nghiên cứu tính chất vật lý và thành phần 
hóa học của thiên thể. Năm 1672 Newton tròn 30 tuổi 
phát minh ra ống nhòm thiên văn kiểu phản xạ, mở ra 
một con đường mới cho việc chế tạo kính viễn vọng 
thiên văn cỡ lớn hiện đại. Từ chuyện quả táo rơi xuống 
đất, Newton liên tưởng đến mặt trăng tại sao không rơi 
xuống đất? Từ đó suy nghĩ đến hành tinh quay chung 
quanh mặt trời. Bằng toán học, Newton chứng minh 
định luật thứ ba về sự vận động hành tinh của Kepler, 
tìm ra quan hệ nội tại của định luật thứ ba này, tức là 
sức hút lẫn nhau giữa các thiên thể. Định luật sức hút 
của vạn vật tỏ rõ sức mạnh vô song, đặt cơ sở cho lực 
học thiên thể.

Newton cống hiến cho khoa học thật to lớn, ông cũng 
được tôn kính trên nhiều phương diện. Newton có đức 
độ cao thượng và vô cùng khiêm tốn. Ông viết: “Nếu 
tôi có thể nhìn xa hơn một chút, ấy là vì tôi đứng trên 
vai của những người khổng lồ”.

Bạn biết gì về gia đình Herschel?

 William Herschel (1738-1822) là nhà thiên văn học 
kiệt xuất người anh, được mệnh danh là “người cha 
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của thiên văn học định tính”. Từ bé ông đã yêu thích 
âm nhạc, về sau ông lại hứng thú chuyển sang quang 
học là nghề tay trái của mình. Từ năm 1773 ông bắt 
đầu tự mình chế tạo ra kính viễn vọng thiên văn, lần 
lượt chế tạo ra mấy kính viễn vọng thiên văn trình độ 
rất cao. Dựa vào những dụng cụ trắc quan có hiệu lực 
này, cộng với sự quan trắc đầy mẫn cảm hào hứng, 
ông đã đạt được một loạt thành quả đáng kinh ngạc. 
Năm 1799 ông bắt đầu quan trắc bầu trời, lập được 
“bản đồ sao đôi” có 269 cặp sao; ngày 13 tháng 3 
năm 1781 khám phá ra chòm sao Thiên vương; năm 
1783 ông bắt đầu quan trắc chòm sau Tinh vân; năm 
1783, trong khi phân tích định tinh tự hành, phát hiện 
sự vận động không gian của sao Thiên Vương; năm 
1789 ông lại khám phá ra hai vệ tinh của sao Thổ. 
Do những thành tích xuất sắc của ông, vua nước anh 
đã trao giải thưởng cho ông. Năm 1821, ông được cử 
làm hội trưởng nhiệm kỳ đầu tiên của Hội Thiên văn 
học hoàng gia anh.

Caroline Herschel (1750-1848) là em gái của William 
Herschel. Chịu ảnh hưởng từ anh trai bà cũng chuyển 
từ âm nhạc sang yêu thích thiên văn học. Bà hợp lực 
với anh quan trắc, ghi chép, tính toán và chỉnh lý tư 
liệu, cùng anh trai theo đuổi ngành thiên văn suốt 50 
năm trở thành nhà nữ thiên văn kiệt xuất.

riêng bà đã phát hiện được 8 sao chổi và 14 tinh 
vân, chỉnh lý và công bố tư liệu quan trắc do anh ruột 
để lại... Do nhiều cống hiến, bà nhận được giải thưởng 
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vàng của Hội thiên văn học Hoàng gia anh và giải 
thưởng vàng khoa học của vua nước anh.

Jean Herschel (1792-1871) là con của William Her-
schel. Trước 24 tuổi đã nghiên cứu toán học. Năm 24 
tuổi bắt đầu kế thừa cha nghiên cứu thiên văn học. Năm 
1826, do thành tích quan trắc cặp sao rất xuất sắc nên 
được tặng giải thưởng vàng thiên văn học Hoàng gia 
anh. Năm 1836, do quan trắc được tinh vân và chòm 
sao đạt thành tích nổi trội nên lại được nhận giải thưởng 
vàng của Hội thiên văn học Hoàng gia anh.

Trong lịch sử thiên văn học cận đại, gia đình Her-
schel có ba nhà thiên văn học đều có cống hiến lỗi 
lạc, được người đời ca ngợi.

Người ta đặt tên cho các ngôi sao 
như thế nào?

Các nhà thiên văn cũng đặt tên cho các ngôi sao. 
sao là tên gọi chung, ngôi sao cụ thể thì có tên riêng 
của nó để phân biệt với các ngôi sao khác. 

Người ta đặt tên cho các ngôi sao như thế nào?

Thiên văn học hiện đại đặt tên cho định tinh (ngôi 
sao đứng yên tương đối) theo cách đặt tên do nhà 
thiên văn học người Đức đề ra. Người ta gọi tên định 
tinh bằng cách viết thêm một chữ cái Hy Lạp thường 
ở phía sau tên chòm sao từ sáng đến tối cho định tinh 
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ở trong một chòm sao. Thí dụ chòm gấu nhỏ α (tức 
sao Bắc cực), chòm Thợ săn β (tức nhóm 7 sao)... 
Nếu như định tinh chủ yếu của một chòm sao nào 
vượt quá 24 chữ cái Hy Lạp thì thêm chữ số ả rập ở 
phía trên chòm sao. Thí dụ sao 61 chòm Thiên nga, 
sao 71 chòm Thỏ trời... Đương nhiên đối với các nhà 
thiên văn, cũng còn có những cách đặt tên khác. Nói 
tóm lại, định tinh ở trên trời dù có nhiều đến mấy, thì 
những nhà thiên văn học cũng có cách đăng ký chúng 
vào sổ sách của họ.

Người ta phân chia bầu trời sao ra 
sao?

mỗi người chúng ta hoạt động trong khu phố nhất 
định, hộ khẩu của chúng ta cũng nằm trong một khu 
phố nhất định. Trong biển sao bao la thì làm sao chia 
thành “khu phố” cho chúng? Thoạt nhìn, chẳng biết bắt 
tay từ đâu, nhưng thật ra cũng chẳng khó lắm. Thí dụ, 
trong địa lý, người ta chia mặt đất thành khu vực xích 
đạo, khu vĩ độ Nam Bắc Trung, khu Nam Bắc cực; 
đối với một thành phố, lại chia thành nhiều khu phố... 

Việc phân chia khu vực bầu trời sao cũng gần tương 
tự như vậy.

Chia toàn bộ bầu trời sao thành vùng xích đạo trời, 
vùng trời dải Hoàng đạo, vùng trời phụ cận Nam Bắc 
thiên cực...
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Nhiều dân tộc cổ xưa trên thế giới đều có cách phân 
biệt trời sao của mình. Đại hội Hội thiên văn học quốc 
tế năm 1928 đã quyết định chia bầu trời sao thành 88 
vùng sao, gọi là 88 chòm sao. Trong 88 chòm sao 
này, dọc theo Hoàng đạo có 12 chòm sao. Đó là: 
song ngư, Bảo bình, ma kết, Nhân mã, Bò cạp, Thiên 
Bình, Xử nữ, sư tử, Cự giải, song tử, Kim ngưu, Bạch 
dương. Ngoài ra, Bắc bán thiên cầu có 29 chòm sao. 
Đó là: chòm gấu nhỏ, chòm gấu lớn, chòm Thiên long, 
chòm Thiên cầm, chòm Thiên ưng, chòm Thiên nga, 
chòm Vũ tiên, chòm Hải trục, chòm Thiên tiễn, chòm 
Tiểu mã, chòm Hồ ly, chòm Phi mã, chòm Hạt hổ, 
chòm Bắc niệm, chòm Cự xà, chòm sư tử con, chòm 

Chòm sao Hoàng đạo 12

1. Song ngư 
2. Bảo bình 
3. Ma kết 4. Nhân 

mã 5. Bò cạp
6. Thiên bình 
7. Xử nữ  

8. Sư tử 
9. Cự giải 1 0 . 
Song tử 1 1 . 

Kim ngưu 12. Bạch 
dương
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Chòm sao thường thấy bốn mùa
1. Chòm sao Đêm xuân 
 (a. Chòm Gấu lớn; b. Chòm Gấu nhỏ; c. Chòm Sư tử)
2. Chòm sao Đêm hè 
 (a. Sao Đàn trời; b. Chòm Bò cạp trời; c. Chòm Thiên nga)
3. Chòm sao Đêm thu 
 (a. Chòm Tiên hậu; b. Chòm Tiên nữ; c. Chòm Phi mã)
4. Chòm sao Đêm đông 
 (a. Chòm Thợ săn; b. Chòm Kim ngưu; c. Chòm Song tử)
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Chó săn, chòm Hậu phát, chòm mục phu, chòm Thiên 
miêu, chòm Hàm phu, chòm Tiểu khuyển, chòm Tam 
giác, chòm Tiên vương, chòm Tiên hậu, chòm Tiên nữ, 
chòm anh tiên, chòm Thợ săn, chòm Lư điêu. Bán thiên 
cầu nam có 47 nhóm sao: đó là nhóm Loa kèn, nhóm 
Nhạn trời, nhóm Thiên đàn, nhóm Điêu cụ, nhóm Đại 
khuyển, nhóm Đáy thuyền, nhóm Bán nhân mã, nhóm 
Cá kình, nhóm Thằn lằn, nhóm Viên quy, nhóm Bồ 
câu trời, nhóm Thiên miện, nhóm quạ đen, nhóm Cự 
tước, nhóm Chữ thập nam, nhóm Kiếm ngư, nhóm Ba 
giang, nhóm Bếp trời, nhóm Hạt trời, nhóm Thời trung, 
nhóm rắn dài, nhóm rắn nước, nhóm anh-điêng, nhóm 
Thỏ trời, nhóm Chó sói, nhóm Thiên áng, nhóm Kính 
hiển vi, nhóm Kỳ lân, nhóm ruồi nhặng, nhóm Thước 
thợ, nhóm Nam cực, nhóm rắn đực, nhóm Chim công, 
nhóm Phượng hoàng, nhóm giá vẽ, nhóm Nam ngư, 
nhóm Đuôi thuyền, nhóm La bàn, nhóm Lưới, nhóm 
Ngọc phu, nhóm mâu bài, nhóm máy lục phân, nhóm 
Kính viễn vọng, nhóm Tam giác nam, nhóm Đỗ quyên, 
nhóm Thuyền buồm, nhóm Cá bay.

mỗi nhóm sao lớn nhỏ không giống nhau, hình thù 
mỗi nhóm mỗi khác. Tên nhóm sao đều do hình dáng 
bản đồ sao sáng hợp thành, kết hợp với câu chuyện 
thần thoại, dùng nhân vật, động vật và khí cụ để đặt 
tên. Trong 88 nhóm sao trong đó có 45 nhóm được đặt 
tên bằng động vật có phi cầm, mãnh thú, côn trùng và 
động vật dưới nước, cũng có cả những con thú quái dị 
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trong truyền thuyết. Đấy, bạn xem lẽ nào trong bầu trời 
sao lại không có vườn thú sinh động hay sao?

Tại sao ngôi sao lại có màu khác 
nhau?

Nếu bạn để ý quan sát các ngôi sao, nhìn thật kỹ 
sẽ phát hiện thấy màu sắc ngôi sao không giống nhau. 
Có cái màu đỏ, có cái màu vàng, có cái màu trắng bạc, 
có cái màu trắng xanh. Tại sao định tinh lại có lắm 
màu sắc đến như vậy? Nguyên do màu sắc định tinh 
khác nhau tiêu biểu cho nhiệt độ bề mặt của chúng ở 
trong giai đoạn diễn biến khác nhau. Nhiệt độ bề mặt 
khác nhau lại tiêu biểu cho chúng ở giai đoạn diễn biến 
khác nhau. Thí dụ nhiệt độ bề mặt định tinh màu lam 
ở 15.0000C - 35.0000C, định tinh thuộc nhiệt độ này 
gồm có ngôi sừng một và ngôi sâm cấp bảy; nhiệt độ 
bề mặt định tinh màu trắng lam ở 10.0000C, như sao 
sói trời và sao Chức nữ...; nhiệt độ bề mặt định tinh 
màu trắng ở 7.5000C, như Nam hà 3 và sao Bắc lạc 
sư môn...; nhiệt độ bề mặt định tinh màu trắng vàng 
ở 6.0000C như Ngữ xa 2...; nhiệt độ bề mặt định tinh 
màu cam ở 4.5000C như sao sừng lớn..., nhiệt độ bề 
mặt định tinh màu đỏ ở 2.0000C - 3.0000C như ngôi 
sâm 4 và ngôi Tâm 2... Bây giờ thì bạn đã hiểu tại 
sao màu sắc các ngôi sao không giống nhau rồi chứ?
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Phải chăng sao Bắc cực và  
chòm sao Bắc đẩu (Thất tinh)  
không bao giờ thay đổi?

sao Bắc cực và chòm Bắc đẩu là bạn sao quen 
thuộc của mọi người. Thế nhưng có bao giờ bạn thắc 
mắc: “Phải chăng chòm sao Bắc cực và chòm sao Bắc 
đẩu không bao giờ thay đổi?”

sao Bắc cực: giữa biển sao trong không gian nó chỉ 
là một ngôi sao cấp hai thông thường, cách chúng ta 
khoảng 400 năm ánh sáng. Năm ánh sáng là một đơn 

Thay đổi của sao Bắc cực 26.000 năm trong không gian

74

1. Sao Bắc cực 

2. Bắc thiên cực

3. Chòm sao Bắc đẩu 

4. Hữu khu

5. Trước Công nguyên 3.000 năm

6. Chòm Gấu nhỏ

7. Chòm Thiên long 

8. Bắc hoàng cực

9. 14.000 năm sau Công nguyên 

10. Sao Chức nữ

11. Chòm Thiên nga 

12. Thiên tân 4

13. 7.000 năm sau Công nguyên 

14. Chòm Tiên vương
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vị đo khoảng cách của các ngôi sao, cũng có nghĩa 
là một khoảng cách đi qua trong thời gian một năm 
với tốc độ mỗi giây ánh sáng, đi qua được 300 ngàn 
kilômét, khoảng cách đó ước khoảng 10 triệu kilômét. 
ánh sáng từ sao Bắc cực đến địa cầu phải đi 400 năm. 
Khoảng cách 400 năm ánh sáng đó khoảng 4 triệu tỉ 
kilômét. sao Bắc cực là sao sáng đầu tiên trong chòm 
sao gấu nhỏ. Nếu như nhìn từ bản đồ sao, nó đang 
ở đầu chót đuôi của gấu nhỏ. Ngôi sao này thật may 
mắn, ở tít trên bầu trời mà địa cầu lại chỉ đúng hướng 
Bắc Cực, do đó nó được gọi là sao Bắc cực. Chắc 
bạn sẽ hỏi: “Chẳng lẽ sao của chòm sao gấu nhỏ mãi 
mãi nhận hưởng cái tên sao Bắc cực? Hay là Bắc cực 
của địa cầu phải chăng mãi mãi chỉ hướng ngôi sao 
này?”. Ngôi sao của Bắc Cực quả làm cho nhiều tinh 
cầu khác phải hâm mộ, thế nhưng sự chỉ hướng của 
địa cầu tự quay quanh trục của nó cũng di động chậm 
chạp và có tính chất chu kỳ. Do đó, Bắc cực địa cầu 
cũng không phải mãi mãi chỉ ngôi sao đó. Các nhà 
thiên văn học đã tính toán từ lâu, 4800 năm trước, vị 
thế của ngôi sao Bắc cực không thuộc về sao α của 
chòm sao gấu nhỏ mà là ngôi sao sáng thứ nhất trong 
chòm sao Thiên Long. Năm 1000 sau Công nguyên, 
bầu trời Bắc cực địa cầu chỉ hướng (gọi là Bắc thiên 
cực) cách sao Bắc cực hiện nay xa 6 độ, có nghĩa là 
cách nay hơn 1000 năm về trước, sao α chòm sao gấu 
nhỏ hãy còn mờ nhạt. Hiện nay, địa cầu tự quay quanh 
trục đang với tốc độ 15 giây góc một năm, càng ngày 
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càng ít chỉ hướng sao α chòm gấu nhỏ. Đến khoảng 
năm 2100 sau Công nguyên, khoảng cách góc giữa Bắc 
thiên cực và sao Bắc cực hiện nay là nhỏ nhất, chỉ có 
khoảng 28 phút góc. Từ đó trở đi, Bắc thiên cực sẽ dần 
dần cách xa sao α chòm gấu nhỏ. Nghĩa là ngôi sao 
này càng ngày càng mất đi ý nghĩa sao Bắc cực. Đến 
khoảng 4.000 năm sau Công nguyên, Bắc thiên cực 
sẽ chỉ hướng sang sao γ chòm sao Tiên vương. Đến 
khoảng 14.000 năm sau Công nguyên, Bắc thiên cực 
sẽ dần dần chỉ hướng sao α chòm sao Đàn trời, nó 
sẽ được gọi là sao Chức nữ. Lúc đó, sao Chức nữ sẽ 
“ngồi vào” ngôi báu của sao Bắc cực. Trục địa cầu di 
động một vòng như thế ước khoảng 26.000 năm. Điều 
đó nói lên rằng mọi sự vật đều vận động; đứng yên chỉ 
là tạm thời; vận động, thay đổi mới là sự vĩnh hằng.

Chòm sao Bắc đẩu tức là chòm sao chỉ hướng mà 
người ta thường nói. Đứng về ý nghĩa thiên văn, từ chòm 
sao Bắc đẩu, có thể tìm ra sao Bắc cực, tìm ra sao 
Bắc cực tức là tìm đúng phương Bắc. Chòm sao Bắc 

Chòm sao Bắc đẩu thay đổi  
trong vòng 100 ngàn năm trở lại

1. Chòm sao Bắc đẩu 100 ngàn năm trước
2. Chòm sao Bắc đẩu hiện nay
3. Chòm sao Bắc đẩu 100 ngàn năm sau
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đẩu là một phần của chòm sao gấu lớn (Đại hùng 
tinh). Nhìn từ bản đồ sao, đúng là phần lưng và đuôi 
của gấu lớn. Trong bảy sao đó có sáu sao là sao 
cấp 2, một sao là cấp 3, tương đối sáng dễ nhận ra. 
Thông qua đường nối liền hai sao sáng trong miệng 
sao, kéo dài theo hướng miệng sao khoảng năm lần 
sẽ tìm ra sao Bắc cực hiện nay.

Chòm sao Bắc đẩu mà người ta thấy được từ đời này 
sang đời khác đều có hình dáng như vậy cả. Bạn có 
nghĩ tới vấn đề này bao giờ chưa: “Có phải hình dáng 
bản đồ mà chòm sao Bắc đẩu hình thành mãi mãi có 
hình dáng như vậy? Có phải nó mãi mãi là “công cụ” 
để tìm sao Bắc cực?”. Đương nhiên không phải là như 
vậy! Định tinh trong vũ trụ cũng đang vận động và tốc 
độ vận động rất cao, nói không khoa trương chút nào là 
định tinh đang bay. Nhưng định tinh cách xa chúng ta 
vô cùng vô tận, nếu chúng ta đem sinh mạng con người 
để tính toán trong quãng thời gian ngắn, thì không cảm 
thấy được sự thay đổi của chúng. mỗi ngôi sao trong 
chòm sao Bắc đẩu cách chúng ta không bằng nhau, ở 
trong khoảng 60-200 năm ánh sáng. Do khoảng cách các 
sao trong chòm sao Bắc đẩu không bằng nhau, phương 
hướng và tốc độ vận động của từng ngôi sao cũng khác 
nhau. Như vậy, các nhà thiên văn học từ trước đã tính 
toán được rằng hình dáng của chòm sao Bắc đẩu trước 
đây 100 ngàn năm và hình dáng của chòm sao Bắc đẩu 
100 ngàn năm sau đều khác xa với bây giờ.
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Có ngôi sao nào mãi mãi không mọc 
không lặn không?

Từ lúc nhỏ xíu cho đến lớn chúng ta đã biết và quen 
mắt với cảnh mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây.

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: “Ngôi sao cũng mọc 
từ hướng đông và lặn về hướng tây phải không? Ngôi 
sao mọc và lặn cũng thay đổi phương vị trong một năm 
như mặt trời phải không? Có ngôi sao nào mãi mãi 
không mọc không? Có ngôi sao nào mãi mãi không 
lặn không?” Câu trả lời là: do trái đất không ngừng tự 
quay quanh nó một cách đều đặn từ tây sang đông, 
ban ngày chúng ta nhìn thấy mặt trời mọc từ hướng 
đông, lặn về hướng tây, ban đêm cũng vậy, nhìn thấy 
bầu trời sao mọc từ đông lặn về tây, chúng ta từ trái 
đất nhìn lên thấy mặt trời có thể thay đổi phương vị 
mọc và lặn trong một năm là do quá trình trái đất quay 
chung quanh mặt trời thì trục tự quay của nó luôn luôn 
giữ cùng một phương vị. Như vậy sinh ra trái đất tự 
quay chung quanh trục có lúc Bắc cực hướng về mặt 
trời, có lúc Nam cực hướng về mặt trời, có lúc xích 
đạo trái đất bị mặt trời chiếu thẳng. Do đó ở cùng một 
địa điểm mà có sự thay đổi phương vị mọc và lặn của 
mặt trời. Và với cùng một địa điểm, vì định tinh là sao 
ở cách chúng ta xa vô cùng tận nên không có sự thay 
đổi phương vị mọc và lặn.

Theo những nhà quan trắc trên khắp các khu vực 
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rộng lớn ở phía nam và phía bắc bán cầu, rõ ràng có 
một số định tinh chẳng bao giờ lặn dưới đường chân 
trời, cũng có định tinh chẳng bao giờ thấy mọc, còn 
phần lớn định tinh có mọc và có lặn. Hễ xích vĩ trong 
tọa độ thiên cầu của định tinh lớn hơn hoặc bằng 900 
trừ đi vĩ độ địa lý người quan trắc đang ở, định tinh 
như vậy chỉ quay chung quanh Bắc thiên cực, nó không 
bao giờ lặn dưới đường chân trời. Còn định tinh ở bán 
thiên cầu nam hễ vị trí xích vĩ của nó lớn hơn hoặc 
bằng 900 trừ đi vĩ độ địa lý người quan trắc đang ở, thì 
định tinh loại này không bao giờ mọc lên khỏi đường 
chân trời, tức là không bao giờ nhìn thấy nó. Định tinh 
nằm giữa hai loại này, đối với nơi quan trắc ấy trong 
24 giờ đều có mọc và có lặn. Phương vị mọc lên và 
lặn xuống của chúng là cố định. Chỉ có điều thời gian 
mọc và lặn trong một năm có khác nhau.

Bạn biết gì về sao Thủy?

Trong các hành tinh lớn của hệ mặt trời thì sao 
Thủy ở gần mặt trời nhất, quỹ đạo sao Thủy rất dẹt, 
khi cách mặt trời gần nhất khoảng 46 triệu kilômét, khi 
xa nhất khoảng 70 triệu kilômét. Do sao Thủy cách mặt 
trời gần nhất, cho nên mặt trời nhìn thấy từ sao Thủy 
lớn hơn gấp mười ba lần mặt trời nhìn thấy từ trái đất. 
mặt trời khổng lồ trong không trung sẽ chiếu nóng như 
thiêu như đốt.
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sao Thủy quay qua-
nh mặt trời một vòng là 
88 ngày, sao Thủy tự 
quay quanh mình một 
vòng hết 58,65 ngày. Tỷ 
lệ giữa chu kỳ tự quay 
quanh mình và quay 
quanh mặt trời là 2/3. Có 
nghĩa là thời gian sao 

Thủy tự quay được 3 vòng bằng thời gian nó quay hai 
vòng quanh mặt trời. Đó là hiện tượng kỳ lạ biết bao! 
Tại sao lại như vậy? Đến nay vẫn chưa giải thích được. 
Đó lại là một bí mật nữa trong gia đình mặt trời.

Bán kính của sao Thủy ước chừng khoảng 2440 
kilômét, thể tích chỉ bằng 5,6% của trái đất, khối lượng 
bằng 5,5% khối lượng trái đất. Do thể tích sao Thủy 
nhỏ, vận hành quanh mặt trời nhanh, lại ở ngay sát nút 
mặt trời, nên người ta thường gọi sao Thủy là em trai 
út trong các hành tinh thuộc gia đình mặt trời.

Vì sao Thủy cách mặt trời gần nhất, nó tiếp nhận 
ánh sáng mặt trời trên đơn vị diện tích gấp 10 lần trên 
mặt trăng. Trên xích đạo của sao Thủy, nhiệt độ lúc 
chính ngọ (12 giờ trưa) có thể cao đến 4270C, đêm 
tối bán cầu lạnh đến -1730C. Nhiệt độ thay đổi nhanh 
chóng như vậy rất khó có khí quyển, càng không thể 
có sinh vật gì. Chung quanh sao Thủy có một lớp khí 
quyển cực mỏng chủ yếu tạo thành bởi khí helium, đó 
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có thể là gió mặt trời mà từ trường sao Thủy bắt được. 
Không thể nào đem sao sánh với khí quyển trái đất.

Năm 1973, thiết bị thăm dò của mỹ phóng lên đã 
ba lần chụp hình ảnh bề mặt sao Thủy, từ đó chúng 
ta nhìn thấy được bộ mặt thật của bề mặt sao Thủy. 
Bề mặt sao Thủy rất giống bề mặt mặt trăng, đâu đâu 
cũng có núi hình vành khuyên lớn nhỏ đủ cỡ. Cũng có 
các dạng địa thế bình nguyên, thung lũng, bồn địa... 
Núi hình khuyên tròn trên sao Thủy lại khác với mặt 
trăng. Núi hình khuyên tròn trên mặt trăng tập trung 
dày đặc ở khu cao nguyên, còn núi hình khuyên tròn 
trên sao Thủy thì tập trung dày đặc nhất ở bình nguyên.

Núi hình khuyên tròn trên sao Thủy cũng có tên. 
Hơn 310 núi hình khuyên tròn trên sao Thủy đã được 
Hội liên hiệp Thiên văn quốc tế đặt tên.

Bạn biết gì về sao Kim?

sao Kim ở vào giữa quỹ đạo sao Thủy và quỹ đạo 
trái đất. Nó có rất nhiều mặt gần gũi với trái đất. Thí 
dụ, bán kính bình quân của xích đạo trái đất là 6.378 
kilômét, bán kính bình quân của xích đạo sao Kim là 
6.052 kilômét. Tỷ lệ khối lượng trái đất và khối lượng sao 
Kim là 1:0,81. mật độ bình quân của sao Kim bằng 95% 
mật độ bình quân ở trái đất. Trái đất có lớp khí quyển 
dày đặc, sao Kim cũng có lớp khí quyển tương đối dày. 
Do vậy, có người gọi sao Kim và trái đất là hai chị em 
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sinh đôi. Nhưng sao Kim cũng có rất nhiều điều khác với 
trái đất, thậm chí có cá tính khác xa các hành tinh khác. 
Thí dụ, trong thành phần của lớp khí quyển sao Kim,  
carbonic chiếm trên 97%. Trong khí quyển sao Kim có 
một lớp mây dày đến 25 kilômét. mây đặc do sương 
acid sulfuric đậm đặc tạo thành. Carbonic trong khí 
quyển sao Kim tạo ra hiệu ứng buồng nhiệt rất mạnh, 
có thể tiếp nhận nhiệt lượng mặt trời, có điều nhiệt 
lượng đó không tái tản xạ ra ngoài, giống như buồng 
nhiệt nhà kính mùa đông vậy, làm cho nhiệt độ bề mặt 
sao Kim suốt năm đều ở 4800C. áp lực khí quyển bề 
mặt sao Kim gấp khoảng 90 lần trái đất. môi trường 
tự nhiên ác liệt như vậy thật không tưởng tượng nổi. 
Bạn có mặc đồ phi hành gia vũ trụ cũng không sao 
chịu đựng nổi. so với môi trường trên mặt trăng, trên 
sao Thủy cũng khác.

sao Kim quay chung quanh mặt trời một vòng khoảng 
224,7 ngày. Tự quay quanh mình nó một vòng khoảng 
243 ngày. Càng đặc biệt hơn là sao Kim tự quay quanh 

trục của nó theo hướng 
từ đông sang tây, nếu 
như chúng ta đứng trên 
sao Kim thì thấy mặt 
trời mọc ở đằng tây và 
lặn ở đằng đông. Điểm 
này khác hoàn toàn các 
hành tinh lớn khác. Như 
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vậy ngày và đêm trên sao Kim thay đổi rất phức tạp. 
Ban ngày và ban đêm trên sao Kim mỗi ngày tương 
đương 59 ngày trên trái đất. Tại sao sao Kim khác như 
vậy so với các hành tinh lớn khác? Đó vẫn là một bí 
mật của gia đình mặt trời.

Bề mặt sao Kim bằng phẳng hơn rất nhiều so với 
mặt trăng và sao Thủy, nếu so sánh thì kết cấu bề 
mặt tương đối đơn giản. Các loại thiết bị thăm dò đo 
đạc đã thăm dò đo đạc sao Kim khá nhiều, đã vẽ 
được bản đồ bề mặt sao Kim. Diện tích bình nguyên 
địa thế thấp nhô không đáng kể chiếm 65% diện tích 
bề mặt sao Kim, phần đất cao chiếm 8%. Chủ yếu có 
hai khu cao nguyên là avoloptoc và cao nguyên istai. 
Chúng lớn như một đại châu trên trái đất. Ở khu vực 
xích đạo sao Kim phát hiện thấy thung nứt lớn. Trên 
sao Kim cũng không có nước, vì thế cũng không thể 
có bất cứ sinh vật gì như trên trái đất.

Khí quyển mật độ dày đặc của sao Kim bao bọc cả 
bề mặt, giống như dải lụa bề mặt của sao Kim, làm cho 
chúng ta không thể thấy được bề mặt của nó từ trái 
đất. Thế nhưng, đối với sao Kim, người ta đã phóng lên 
rất nhiều thiết bị thăm dò đo đạc với mục đích khám 
phá màn che bao quanh bề mặt nó.
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Bạn biết gì về sao Hỏa?

ánh sáng đỏ rực của sao Hỏa từ xưa đã mê hoặc 
con người. Thể tích của sao Hỏa nhỏ hơn của trái đất, 
bằng 15% của trái đất, khối lượng bằng 10,8% của trái 
đất. Tuy nhiên, sao Hỏa cũng có một số tình huống 
rất giống trái đất. Thí dụ, trái đất tự quay khoảng 24 
giờ mỗi vòng, sao Hỏa tự quay quanh nó một vòng 
là 24 giờ 37 phút. Có nghĩa là độ dài mỗi ngày đêm 
trên sao Hỏa gần giống với trái đất. Đồng thời, trục tự 
quay của sao Hỏa và mặt quỹ đạo của nó tạo thành 
một góc hơn 660. Trục tự quay của trái đất và mặt quỹ 
đạo của nó tạo thành một góc chếch 66033’. Điều đó 
hàm ý gì? phải chăng trên sao Hỏa cũng có bốn mùa 
thay đổi giống như trên trái đất vậy? song, sao Hỏa 
quay một vòng quanh mặt trời khoảng 687 ngày, đại 
loại bằng hai năm của trái đất. Do đó, mùa trên sao 
Hỏa phải gấp đôi mùa trái đất. Trên sao Hỏa cũng có 
một lớp khí quyển mỏng, đại để tương đương lớp khí 
quyển của trái đất ở độ cao 30-40 kilômét. Trong khí 
quyển 95% là carbonic, số lượng hơi nước rất ít.

Khi quan trắc sao Hỏa bằng kính viễn vọng thiên 
văn từ trên trái đất, trong điều kiện lý tưởng nhất có 
thể thấy hai khu cực sao Hỏa có điểm màu trắng. Nó 
thay đổi rất lớn nhỏ tùy theo mùa của sao Hỏa, gọi là 
mào cực. qua nhiều lần quan trắc, các nhà thiên văn 
coi mào cực màu trắng của sao Hỏa là chất phủ trên 
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vùng cực, chúng gần giống 
như băng nước trên trái đất, 
cũng có cả băng khô.

Những người hiếu kỳ 
thường hay hỏi: “Tại sao 
sao Hỏa lại có màu đỏ?”. 
Vấn đề này hiện nay đã rõ 
nhiều rồi. Bởi vì trong thổ 
nhưỡng và sa mạc bề mặt 
sao Hỏa phần lớn là chất oxy hóa của sắt, muối silicat 
màu đỏ và chất oxy hóa của kim loại khác. Những chất 
ấy hiện lên ánh sáng màu đỏ dưới ánh sáng mặt trời. 
Những đốm tối bề mặt sao Hỏa cũng là một đặc trưng 
khiến người ta chú ý. Để nghiên cứu những đặc trưng 
ấy trên sao Hỏa, các nhà sinh vật thiên thể nghiên cứu 
quang phổ của thực vật màu xanh và sự thay đổi của 
biển trên trái đất, để từ đó tìm hiểu khả năng tồn tại 
của sinh vật trên sao Hỏa. Hiện nay người ta đã biết 
được những đốm tối trên sao Hỏa rất có thể là bình 
nguyên trên sao Hỏa. Thiết bị thăm dò đã cho thấy rõ 
địa mao Bắc bán cầu và Nam bán cầu của sao Hỏa 
chênh lệch nhau rất lớn. Bề mặt Nam bán cầu sao Hỏa 
gồ ghề lởm chởm, dày đặc núi hình khuyên tròn. Còn 
bắc bán cầu thì chủ yếu là bình nguyên. Những bình 
nguyên này rất giống như biển trên bề mặt mặt trăng.

Nói đến sao Hỏa, vấn đề được người ta quan tâm 
nhất là trên sao Hỏa có sinh vật hay không. Cũng có 
người từng cho rằng trên sao Hỏa có sông đào. Cũng 
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có nhà sinh vật học thiên văn chuyên nghiên cứu trên 
sao Hỏa có sinh vật hay không. Nhưng các loại thăm 
dò đo đạc không gian về sao Hỏa chứng tỏ sao Hỏa 
chỉ là một thế giới cực kỳ hoang vắng. Không có vết 
tích hay hiện tượng gì chứng tỏ trên sao Hỏa có sinh 
vật tồn tại. Đặc biệt là năm 1976, hai thiết bị thăm dò 
đo đạc mang ký hiệu “Viking số 1” và “Vikinh số 2” 
trực tiếp đổ bộ lên sao Hỏa. Hai khu vực đổ bộ trên 
sao Hỏa cách nhau 7500 kilômét. Hai khu vực đổ bộ 
này được cho rằng có khả năng có sinh vật sao Hỏa 
nhiều nhất, nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Bạn biết gì về sao mộc?

sao mộc vốn khổng lồ và nổi tiếng. Bán kính xích 
đạo của nó gấp 11 lần trái đất, thể tích gấp 1316 lần 
của trái đất. Khối lượng bằng 300 lần của trái đất, bằng 
2,5 lần tổng khối lượng các hành tinh khác. Thế nhưng, 
“người khổng lồ” trong hành tinh này ngược lại không 
như những người anh em khác. Bạn đừng nghĩ thể tích 
nó lớn chắc nó chậm chạp lắm mà lầm, nó tự quay rất 
nhanh và cũng rất linh hoạt. Tốc độ tự quay của nó 
sắp hàng đầu trong số hành tinh. Bộ phận đạo của nó 
tự quay một vòng chỉ mất 9 giờ 50 phút 30 giây. Bạn 
có thể tưởng tượng nổi không khi mà chiều dài vòng 
xích đạo của nó gần 450.000 kilômét thế mà nó quay 
một vòng không đến 10 tiếng đồng hồ. Còn trái đất 
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chúng ta quay một vòng phải mất 24 tiếng. Thảo nào 
qua kính viễn vọng thiên văn chúng ta nhìn thấy sao 
mộc là một thể dẹt mà bộ phận xích đạo thì phình ra.

Nhìn sao mộc qua kính viễn vọng thiên văn bạn sẽ 
phát hiện bộ phận xích đạo của nó có một đường gờ 
song song với xích đạo. Đó là đới mây sáng tối đan 
xen nhau trong khí quyển sao mộc. sao mộc có lớp 
khí quyển đậm đặc, kết cấu của đới mây cũng hết sức 
phức tạp. Nếu thường xuyên quan trắc sao mộc, bạn 
sẽ nhìn thấy trên Nam bán cầu của sao mộc có một 
đốm đỏ lớn, có khi đốm này sáng rõ vô cùng, có khi 
không trông thấy nó. Đốm đỏ lớn hình quả trứng, dài 
khoảng 20 ngàn kilômét, rộng khoảng 10 ngàn kilômét. 
Nó là cái gì vậy? Các tàu thăm dò đã lần lượt bay qua 
sao mộc để khảo sát, chụp rất nhiều ảnh về sao mộc 
và đốm đỏ lớn của sao mộc, từ đó các nhà thiên văn 
học biết rằng đốm đỏ lớn đó là luồng khí bay lên xoay 
chuyển cực mạnh trong khí quyển sao mộc. Trong vật 
chất của luồng khí đó chứa rất lớn chất lân hóa màu 
đỏ cho nên nó có màu đỏ.

Những máy thăm dò quan trắc bay gần sao mộc còn 
phát hiện thêm vòng ánh sáng giống như sao Thổ. Nhân 
loại trên trái đất dùng kính viễn vọng thiên văn quan 
trắc nó đã hơn 300 năm, đều chưa hề trông thấy vòng 
ánh sáng ấy. Vòng ánh sáng ấy hợp thành bởi khối đá 
màu đen vận động quanh sao mộc. Có ba vòng đồng 
tâm dày khoảng 30kilômét, rộng khoảng 6500 kilômét.
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máy thăm dò quan trắc còn phát hiện được một 
lần ánh sáng bắc cực sao mộc có năm màu sắc dài 
khoảng 30 ngàn kilômét. Trước đây chúng ta chỉ biết 
đến ánh sáng cực trên trái đất. ánh sáng cực lần này 
trên sao mộc mạnh hơn rất nhiều so với ánh sáng cực 
trên trái đất. Đó là do từ trường sao mộc lớn mạnh hơn 
của trái đất nên tóm bắt được càng nhiều dòng gió mặt 
trời. Thiết bị thăm dò đo đạc còn phát hiện được ba vệ 
tinh của sao mộc. Hiện nay đã biết được sao mộc có 
16 vệ tinh. sao mộc và những vệ tinh này cũng giống 
như một Thái dương hệ nhỏ. Tựa hồ như trong gia 
đình mặt trời lập thêm một gia đình nhỏ của sao mộc.

Các thiết bị thăm dò còn chụp được hình ảnh ở cự 
ly gần bốn vệ tinh lớn đối với sao mộc, và may mắn 
phát hiện được sáu ngọn núi lửa bạo phát hoạt động 
tạo núi trên thiên thể hùng vĩ thật là hiếm có; phát 
hiện thấy trên bề mặt vệ tinh thứ 2 của sao mộc có 
một lớp băng giá bao bọc; trên vệ tinh số 3 của sao 
mộc có thung lũng và khe nứt rõ rệt; trên vệ tinh số 4 
của sao mộc dày đặc những hố, có thể những hố vẩn 
thạch do vẩn thạch va chạm tạo nên.

sao mộc có một lớp khí quyển bao quanh, khí quyển 
chủ yếu do hydro và helium tạo thành.

Bản thân sao mộc không có bề mặt nham thạch cứng 
mà là hành tinh ở trạng thái dịch thể chủ yếu do hydro 
và helium hợp thành. ánh sáng của sao mộc chủ yếu 
là phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhưng bản thân nó 
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cũng phát ra ánh sáng yếu ớt. Đây là chỗ khác nhau 
với các hành tinh khác, lại là môt bí mật nữa của gia 
đình mặt trời.

Bạn biết gì về sao Thổ?

sao Thổ cũng thuộc loại hành tinh khổng lồ. Nó nổi 
tiếng là nhờ có vòng sáng tất đẹp. Trong chín hành tinh 
lớn, thể tích và khối lượng của sao Thổ đều suýt soát 
sao mộc. Thể tích của sao mộc bằng 745 lần trái đất, 
khối lượng bằng 95 lần trái đất. Từ hai con số này, bạn 
có thể thấy được điều gì? Vâng, sao Thổ là hành tinh 
mật độ nhỏ nhất trong chín hành tinh lớn. mật độ của 
nó là 0,7 gam trên mỗi xăng-ti-mét khối, đặt sao Thổ 
trong nước, nó sẽ nổi lềnh bềnh trong nước.

sao thổ cách mặt trời xa hơn 10 lần so với trái đất, 
quay quanh mặt trời một vòng mất 29,5 năm. Nó tự 
quay cũng rất nhanh, bộ phận xích đạo tự quay một 
vòng mất 10 giờ 14 phút.

sao Thổ cũng như sao mộc, bề mặt là hành tinh ở 
trạng thái dịch thể. Trong khí quyển chủ yếu là hydro 
và helium, sao Thổ cũng giống như sao mộc, tự mình 
có thể phát ra một phần ánh sáng.

 Các thiết bị thăm dò phát hiện thấy trên sao Thổ có 
một lần sấm chớp kinh người, dài đến 60 ngàn kilômét. 
sao Thổ có 20 vệ tinh, trong đó lớn nhất là vệ tinh sao 
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Thổ 6, đường kính là 5150 kilômét, 
là vệ tinh có thể tích lớn nhất trong 
hệ mặt trời. Còn lớn hơn cả thể tích 
của sao Thủy. Thế nhưng trong hệ 
mặt trời, thứ bậc của sao Thủy vẫn 
cao hơn vệ tinh sao Thổ thứ 6, vẫn 
là hành tinh lớn. Vệ tinh sao Thổ 6 
đã được phát hiện hơn 300 năm. 
Hiện nay đã phát hiện thấy trên bề 
mặt có tầng khí quyển. Đó cũng là 
vệ tinh duy nhất có tầng khí quyển 
trong gia đình mặt trời. Những bức 
ảnh về vệ tinh sao Thổ 6 do các 
thiết bị thăm dò chụp được thấy rõ 
màu hồng cam. Bề mặt của nó có 
thể là lớp băng. Trong “gia đình nhỏ” 
của sao Thổ, vệ tinh sao Thổ 6 là 
“hậu sinh” nổi trội nhất.

Vòng ánh sáng của sao Thổ được 
phát hiện trên 300 năm. Bằng kính 
viễn vọng thiên văn thông thường 
cũng có thể nhìn thấy nó. Do góc độ 
chúng ta nhìn thấy vòng sáng của 
sao Thổ cũng khác nhau. Vòng sáng 
của sao Thổ do nhiều hạt băng phân 

ly nhau tạo thành, đường kính của những hạt băng ấy 
từ vài xăng-ti-mét đến vài chục xăng-ti-mét, toàn bộ 
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vòng ánh sáng lại bảy vòng đồng tâm hợp thành, tổng 
vòng sáng rộng khoảng 80 ngàn kilômét, dày khoảng 
10 ngàn kilômét.

Bạn có biết những hành tinh xa xôi 
ra sao không?

Ba anh em cách xa mặt trời nhất trong gia đình mặt 
trời là sao Thiên vương, sao Hải vương và sao Diêm 
vương ở ngoài quỹ đạo của sao Thổ.

Chính nhà thiên văn học nổi tiếng thế giới F.m Her-
schel đã dùng kính viễn vọng thiên văn tự chế phát 
hiện ra sao Thiên vương.

Thể tích của sao Thiên vương to hơn 65 lần so 
với trái đất, chỉ thua sao mộc và sao Thổ trong chín 
hành tinh lớn, ở vị trí thứ ba. Khối lượng gấp 15 lần 
khối lượng của trái đất, chỉ thua sao mộc, sao Thổ và 
sao Hải vương, đứng hàng thứ tư. Thiên vương có đặc 
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trưng có một không hai, đó là mặt xích đạo của nó và 
mặt quỹ đạo của nó tạo thành góc nghiêng là 97055’. 
Có nghĩa là trục tự quay của sao Thiên Vương cơ hồ 
như ngã trên mặt quỹ đạo của nó vậy. Nó vận động 
quanh mặt trời trong tư thế nằm. Đúng là hiếm có. Lại 
còn một điều lạ nữa trong gia đình mặt trời. sao Thiên 
Vương có năm vệ tinh.

sao Thiên vương xoay quanh mặt trời mỗi vòng mất 
84 năm. Vào năm 2000, sao Thiên vương đã được 
phát hiện 219 năm. Từ khi phát hiện đến nay, nó xoay 
quanh mặt trời chưa được ba vòng. Ngày 10 tháng 3 
năm 1977, trên trái đất nhìn thấy một lần hiện tượng 
thiên nhiên hiếm hoi tức là sao Thiên vương che khuất 
ánh sáng của một định tinh ở sau nó. Trong thời khắc 
ngắn ngủi đó, những người làm công tác thiên văn nhiều 
nước trên thế giới đều đang quan trắc. Trong lần quan 
trắc này, những người làm công tác thiên văn ở năm 
nước là mỹ, Trung quốc, australia, Ấn Độ, Nam Phi 
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đồng thời phát hiện ra sao Thiên vương cũng có vòng 
ánh sáng giống như sao Thổ. Đó là một phát hiện quan 
trọng quan trắc được từ mặt đất, làm chấn động toàn 
thế giới. Bấy giờ đã xác nhận được vòng sáng của sao 
Thiên vương do chín vòng đồng tâm hợp thành.

sau khi sao Thiên vương được phát hiện, nhiều nhà 
thiên văn học, toán học, và nhà vật lý học trên thế giới 
đều tiến hành nghiên cứu nhiều mặt đối với sao Thiên 
vương. Có một số người căn cứ vào lý luận sức hút 
Newton tính toán vị trí quỹ đạo của sao Thiên vương, 
phát hiện tổng của tính toán được lại không phù hợp 
với vị trí thực tế. Tại sao như vậy? Phải chăng lý luận 
sức hút của Newton có vấn đề? Hoặc giả còn có sức 
hút của thiên thể khác trì kéo sao Thiên vương chăng? 
Nếu như vậy, thì phải tìm ra cái thiên thể khác ấy.

Thiên thể ấy chính là sao Hải vương. Thể tích sao 
Hải vương gấp 57 lần của trái đất, khối lượng gấp 17 
lần trái đất. Khoảng cách của nó đến mặt trời bằng 
30 lần trái đất đến mặt trời. Nó xoay quanh mặt trời 
một vòng khoảng 165 năm, từ khi được phát hiện cho 
đến nay, nó vận động xoay quanh mặt trời chưa được 
một vòng!

Trong một cơ hội ngẫu nhiên người ta phát hiện ra 
sao Thiên vương, căn cứ vào sự vận động khác thường 
của sao Thiên vương, và từ tính toán lý luận xác nhận 
và phát hiện ra sao Thiên vương. Cũng vậy, người ta đặt 
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câu hỏi: “Phải chăng ở ngoài quỹ đạo sao Hải vương 
còn có một hành tinh lớn nào chưa biết?”

Từ suy nghĩ đó người ta đã tìm ra sao Diêm vương. 
Cự ly bình quân của sao Diêm vương cách mặt trời 
khoảng 5 tỷ 900 triệu kilômét, gấp 40 lần địa cầu đến 
mặt trời. Nó đi vòng quanh mặt trời mỗi vòng mất 248 
năm, từ khi phát hiện đến nay chỉ mới chuyển động 
được 1/4 vòng. Nó tự quay một vòng khoảng 6 ngày 9 
giờ. Khối lượng của nó chỉ bằng ba phần nghìn trái đất. 
Còn nhỏ hơn khối lượng của mặt trăng, thể tích bằng 
1 phần trăm của trái đất, cũng nhỏ hơn mặt trăng rất 
nhiều, là đứa em út ở xa mặt trời nhất trong số chín 
hành tinh lớn. Năm 2006, các nhà thiên văn học thế 
giới đã “hạ bậc” sao Diêm vương thành “hành tinh lùn” 
do xét thấy nó không đủ tiêu chuẩn của định nghĩa 
mới về “hành tinh”.

Hiện nay, sao Diêm vương như chưa được hiểu biết 
hết. Nó có những điểm kỳ lạ như: 

1. quỹ đạo của nó rất dẹt, khi cách xa mặt trời nhất 
nó đạt 7 tỷ 200 triệu kilômét, khi gần nhất là 4 tỷ 300 
triệu kilômét, xa gần chênh nhau 3 tỷ kilômét. Từ 1979 
đến 1999, trong vòng 20 năm sao Diêm vương ở trong 
quỹ đạo sao Hải vương; 

2. Ngoài sao Thủy và sao Kim ra, sao Diêm vương 
tự quay chậm hơn nhiều so với sự tự quay của các 
hành tinh lớn khác; 
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3. Ngày 22 tháng 6 năm 1978, mỹ phát hiện ra sao 
Diêm vương có một vệ tinh, đó là vệ tinh duy nhất 
đã biết của sao này. Đã biết được chu kỳ vận động 
của vệ tinh này quanh sao Diêm vương ngang bằng 
chu kỳ tự quay của sao Diêm vương. Nghĩa là vệ tinh 
này là vệ tinh thiên nhiên đồng hành cùng sao Diêm 
vương. Nếu như vệ tinh này nằm trên đỉnh đầu ở một 
nơi nào đó của sao Diêm vương, thì sẽ mãi mãi nhìn 
thấy nó trên khoảng không ở đỉnh đầu. Còn nơi nào 
trên sao Diêm vương không nhìn thấy vệ tinh này thì 
cũng sẽ mãi mãi không nhìn thấy nó. Đó là một hiện 
tượng kỳ lạ làm sao! Đây cũng là một bí mật nữa của 
gia đình mặt trời. 

4. sao Diêm vương cách xa mặt trời nhất, do đó, 
cũng lạnh nhất.
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